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CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

Địa chỉ văn phòng:  Nhà CT6C, KĐT Kiều Mai, Phƣờng Phúc Diễn, Quận Bắc 

Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ đầu tƣ: Nguyễn Minh An – Chức vụ: 

Giám đốc 

- Điện thoại: 024.32242125 

- Quyết định số 1008-QĐ/UBND ngày 16/02/2017 của Ủy Ban nhân dân quận 

Bắc Từ Liêm về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng quận Bắc Từ Liêm 

- Dự án thực hiện theo Quyết định số 2991/QĐ- UBND ngày 28/09/2022 của 

UBND quận Bắc Từ Liêm về việc triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu 

tƣ công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm (tại phụ lục 13. 

Điều chỉnh Chủ trƣơng đầu tƣ dự án Xây dựng trƣờng THCS Cổ Nhuế 2A). 

2. Tên dự án đầu tƣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1. Tên dự án đầu tư 

- Tên dự án “Cải tạo trường tiểu học Cổ Nhuế 2A” 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

a. Địa điểm thực hiện Dự án 

Địa điểm thực hiện dự án: phƣờng Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội. 

b. Vị trí thực hiện dự án  

-  Khu đất xây dựng là Trƣờng mầm non Hoa Hồng , thuộc phƣờng Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội với tổng diện tích của dự án khoảng 7.102 m
2
 

Địa giới khu đất nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp với UBND phƣờng Cổ Nhuế 2 cũ; 

+ Phía Tây giáp với đƣờng giao thông phƣờng Cổ Nhuế 2; 

+ Phía Đông giáp với khu dân cƣ;  

+ Phía Nam giáp với khu dân cƣ của phƣờng Cổ Nhuế 2; 

- Số lƣợng học sinh hiện tại: 2.200 học sinh.  

- Số lƣợng học sinh dự kiến: 1.050 Học sinh  

- Số lƣợng giáo viên dự kiến: 100 ngƣời. 

: 
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Hình 1. 1. Vị trí dự án tham khảo trên Google Map 

Hiện nay dự án đã xây dựng một số hạng mục nhƣ sau: 

Bảng 1. 1: Hiện trạng các hạng mục của dự án đã xây dựng 

 

Trƣờng tiểu học Cổ Nhuế 2 hiện nay có tổng diện tích khoảng  7.102m
2
, tính đến 

2021 số học sinh của trƣờng có 2.200 học sinh, trong đó có 1.000 học sinh của trƣờng 

tiểu học Cổ Nhuế 1 đang học nhờ và 1.200 học sinh của trƣờng tiểu học Cổ Nhuế 2A. 

Hiện nay số học sinh của trƣờng quá đông, đƣợc bố trí 39 lớp học và 01 phòng tin học 

(thiếu các phòng học chức năng theo Thông tƣ 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 

Ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trƣờng mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học). 

- Khối nhà lớp học 3 tầng (Nhà A):  

STT Khối nhà 
Diện tích xây 

dựng (m
2
) 

Diện tích sàn xây 

dựng (m
2
) 

Hiện trạng 

1 
 Khối nhà lớp học 3 

tầng (nhà A) 
615 

1.725 
3 tầng 

2 
  Khối nhà lớp học 

3 tầng (nhà B) 
538 

1.614 
3 tầng  

3 Khối nhà hiệu bộ 270 688 2 tầng 

4 Khối nhà thể chất 420  1 tầng 

5 Hạ tầng kỹ thuật   Hoàn thiện  

Vị trí dự án 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO TRƢỜNG TIỂU HỌC CỔ NHUẾ 2A” 

 

BAN QLDA  ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM                                                                                                3 

 

+ Khối nhà 3 tầng đƣợc xây dựng từ năm 2011 với diện tích xây dựng khoảng 

615m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.725m

2
, bố trí 18 lớp học,  01 bếp. Tầng 1 

gồm 6 phòng học, 01 khu vệ sinh chung, có 02 cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 3; 

+ Nền nhà lát gạch Ceramic KT(400x400)mm, hiện nay nhiều vị trí đã bong vỡ, 

bạc mầu; 

+ Hệ thống cửa: cửa đi, cửa sổ bằng gỗ đã xuống cấp hƣ hỏng, mối mọt, cong 

vênh, lớp sơn đã bạc màu;  

+ Cầu thang: lan can cầu thang làm bằng thép hộp đã xuống cấp, hoen rỉ, tay vin 

bằng gỗ lớp sơn bên ngoài đã bong tróc,...;  

+ Hệ thống thoát nƣớc mái xuống cấp nghiêm trọng, bong vỡ,  sê nô mái  rêu 

mốc, thấm dột.  

- Khối nhà lớp học 3 tầng (Nhà B):  

+ Đƣợc xây dựng từ năm 1995 với diện tích xây dựng khoảng 538m
2
, tổng diện 

tích sàn xây dựng khoảng 1.614m
2
, bố trí 18 lớp học. Mỗi tầng gồm 06 phòng học, 01 

khu vệ sinh chung, 02 cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 3; 

+ Tƣờng: Lớp sơn tƣờng, dầm, trần hiện đã bạc màu, bong tróc. Một số vị trí lớp 

vữa trát đã phồng rộp, bong tróc, rêu mốc. Trần nhà có hiện tƣợng thấm dột, ẩm mốc. 

+ Nền nhà lát gạch Ceramic KT(400x400)mm, hiện nay nhiều vị trí đã bong vỡ, 

bạc mầu; 

+ Hệ thống cửa: cửa đi, cửa sổ bằng gỗ đã xuống cấp hƣ hỏng, mối mọt, cong 

vênh, lớp sơn đã bạc màu;  

+ Cầu thang: lan can cầu thang làm bằng thép hộp đã xuống cấp, hoen rỉ, tay vin 

bằng gỗ lớp sơn bên ngoài đã bong tróc,...;  

+ Hệ thống thoát nƣớc mái xuống cấp nghiêm trọng, bong vỡ,  sê nô mái  rêu 

mốc, thấm dột. 

- Khối nhà hiệu bộ 2 tầng: 

Nhà 2 tầng đƣợc xây dựng từ năm 1995 với diện tích xây dựng khoảng 270m
2
, 

tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 688m
2
, bố trí 01 phòng hiệu trƣởng, 01 phòng đội, 

01 phòng hiệu phó, 01 phòng tài vụ, 01 phòng y tế, 1 văn phòng trƣờng, 03 lớp học 

thƣờng và 01 phòng tin học. 

+ Tƣờng: Lớp sơn tƣờng, dầm, trần hiện đã bạc màu, bong tróc. Một số vị trí lớp 

vữa trát đã phồng rộp, bong tróc, rêu mốc. Trần nhà có hiện tƣợng thấm dột, ẩm mốc. 

+ Nền nhà lát gạch Ceramic KT(400x400)mm, hiện nay nhiều vị trí đã bong vỡ, 

bạc mầu; 

+ Hệ thống cửa: cửa đi, cửa sổ bằng gỗ đã xuống cấp hƣ hỏng, mối mọt, cong 

vênh, lớp sơn đã bạc màu;  
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+ Cầu thang: lan can cầu thang làm bằng thép hộp đã xuống cấp, hoen rỉ, tay vin 

bằng gỗ lớp sơn bên ngoài đã bong tróc,...;  

+ Hệ thống thoát nƣớc mái xuống cấp nghiêm trọng, bong vỡ,  sê nô mái  rêu 

mốc, thấm dột. 

+ Sảnh sân khấu: Diện tích nhỏ, nền trát granito, mái bằng aluminium đã hƣ 

hỏng, thấm dột. 

- Khối nhà thể chất: 

 Khối nhà 1 tầng đƣợc xây dựng năm 2008 với diện tích xây dựng khoảng 420m
2
, 

bố trí 01 khu thể chất, 01 kho để đồ, 01 kho bát đĩa. 

+ Tƣờng: Tƣờng trong và ngoài nhà mới sơn lại năm 2019 vẫn còn tốt;  

+ Cửa: Toàn bộ cửa đi, cửa sổ là cửa nhựa lõi thép, vẫn còn sử dụng tốt; 

+ Mái nhựa hành  lang tầng 2 bị hƣ hỏng;  

- Sân, cổng, tường rào: 

+ Cổng chính: Trụ cổng ốp gạch đã bị bong vỡ (10 viên granite 20x20cm); 

+ Sân lát gạch terrazzo KT(400x400)mm, một số vị trí đã sụt lún, bong vỡ, gạch 

lát vá không đồng màu; 

+ Sân phía sau bằng bê tông, một số bồn cây phía sau đã rêu mốc, đọng nƣớc, 

trơn trƣợt. 

Nhà để xe:  

+ Hai nhà để xe cho học sinh đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Bảng 1. 2: Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án 

Căn cứ nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của Hội đồng nhân dân 

quận Bắc Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ, điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 

một số dự án sự dụng vốn đầu tƣ công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận 

Bắc Từ Liêm; 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Thông số kỹ thuật Vị trí 

1 Bể tự hoại Bể 03 0  

2 Bể tách mỡ Bể 01 0,5 (m
3
) Bếp ăn của Nhà ăn 

3 
Hệ thống thoát 

nƣớc thải  
HT 01 Cống BTCT D300 Xung quanh trƣờng học  

4 
Hệ thống thoát 

nƣớc mƣa 
HT 01  Cống PVC D90 Xung quanh trƣờng học 

5 Kho CTR sinh hoạt Khu 01 Diện tích 10m
2
 Gần nhà ở bán trú 

6 Kho CTNH Kho 01 Diện tích 5 m
2
 Gần nhà ở bán trú 
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Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND quận Bắc Từ 

Liêm về việc triển khai thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tƣ công trung hạn 5 

năm giai đoạn 2021-2025 của quận Bắc Từ Liêm. 

Dự án Tổng mức đầu tƣ là 61.169.000.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ, một trăm sáu 

mươi chín triệu đồng chẵn./.) 

Căn cứ vào Điều 8 Luật Đầu tƣ công năm 2019 thì dự án thuộc nhóm B.  

Dự án thuộc phần 11 mục IV Phụ lục IV Danh mục các dự án đầu tƣ nhóm II có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật bảo vệ môi 

trƣờng của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

Căn cứ vào mục 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 thì dự 

án thuộc đối tƣợng phải có giấy ph p môi trƣờng và do Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội cấp. 

Căn cứ vào mục 1 Điều 39 và phần a mục 3 Điều 41 của Luật bảo vệ môi 

trƣờng số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 thì dự án thuộc đối tƣợng phải có 

Giấy ph p môi trƣờng do UBND thành phố Hà Nội cấp và mẫu báo cáo theo mẫu Phụ 

lục IX mẫu báo cáo đề xuất cấp Giấy ph p môi trƣờng của dự án đầu tƣ nhóm II không 

thuộc đối tƣợng phải thực hiện đánh giá tác động môi trƣờng của nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

2.3. Cơ quan thẩm đinh thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, thiết kế thi công: Quận Bắc Từ Liêm 

- Cơ quan cấp giấy ph p môi trƣờng của dự án đầu tƣ: UBND thành phố Hà Nội. 

2.4. Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công) 

Tổng vốn đầu tƣ của Dự án là 61.169.000.000. Theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tƣ công dự án thuộc nhóm B Phụ lục IV danh mục phân loại dự án đầu tƣ 

công đƣợc ban hành kèm theo nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tƣ. 

3. Công suất của dự án đầu tƣ 

3.1. Công suất đầu tư của dự án 

Dự án Cải tạo trƣờng tiểu học Cổ Nhuế 2A có tổng diện tích của dự án khoảng 

7.102 m
2 

bố trí các hạng mục sau: 

Bảng 1. 3. Tổng hợp các chỉ tiêu xây dựng 
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STT Khoản mục chi phí 

Diện tích (m
2
) Diện tích sàn 

xây dựng 

(m
2
) Ghi chú 

I GIÁ TRỊ XÂY DỰNG     

I.1 Hạng xây dựng     

1 
Xây dựng mới nhà lớp 

học kết hợp hiệu bộ 

  Xây mới nhà lớp học 

3 tầng: nhà A  

2 
Cải tạo nhà lớp học 3 

tầng (nhà A) 

625 1725 Cải tạo nhà B2 (nội 

dung chƣa bao gồm 

cải tạo hệ thống chiếu 

sáng, nhà WC, cải mặt 

tiền) 

3 
Cải tạo nhà lớp học 3 

tầng (nhà B) và khối nhà 
hiệu bộ 

808 2302 
 

4 Khối nah thể chất   420 

 
5 

Bể nƣớc PCCC kết hợp 

nhà bơm 

  

 
6 

Cải tạo sân lát gạch bê 

tông vân nhám 

  

 
7 

Xây mới cổng chính, nhà 

bảo vệ 

  

 8 Xây mới cổng phụ   

 9 Tƣờng rào xây mới     

9 
Cải tạo hệ thống thoát 

nƣớc 

  Phá dỡ nhà lớp học 3 

tầng (nhà A) 

 Phá dỡ công trình cũ    

I.2 Hệ thống PCCC     

I.3 Chống mối công trình     

 

TT Chi tiêu quy hoạch kiến trúc 
Đơn 

 vị 

Các chỉ tiêu 

hiện trạng 

Các chỉ tiêu 

sau cải tạo 

Các chỉ tiêu 

quy hoạch 

1 Tổng diện tích khu đất m2 7.102 7.102 6.766 
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2 Diện tích xây dựng công trình m2 1.956 2.535 2.706 

3 Tổng diện tích sàn xây dựng m2 5.196 6.475 6.475 

4 Mật độ xây dựng % 27,54 35,69 40 

5 Số tầng cao công trình tầng 1-3 1-3 1-3 

6 Hệ số sử dụng đất lần 0,73 0,91 1,20 

 

Quy mô chi tiết:  

 Các hạng mục công trình cải tạo, phá dỡ:  

- Cải tạo khối nhà lớp học 3 tầng (Nhà A): Cải tạo mặt trƣớc, dóc các vị trí 

tƣờng bong tróc sau đó trát, sơn hoàn trả; lát lại toàn bộ nền nhà; Thay mới toàn bộ 

hệ thống điện, hệ thống hoa sắt cửa, cửa đi, cửa sổ; cải tạo lại cầu thang; cải tạo hệ 

thống thoát nƣớc, sê nô; Sơn lại toàn bộ diện tích tƣờng, dầm, trần bên trong và bên 

ngoài nhà; Sau cải tạo nhà A có 18 phòng học; 

- Cải tạo các hạng mục phụ trợ: Ốp lại cổng chính; Lát lại toàn bộ diện tích sân 

trƣờng và đồng bộ khuôn viên của trƣờng sau khi đã cải tạo xây mới; cải tạo lại hệ 

thống rãnh thoát nƣớc; cải tạo lại bồn hoa cây xanh. 

 Các hạng mục công trình xây mới:  

- Phá dỡ khối nhà lớp học 3 tầng (nhà B) và khối nhà hiệu bộ 2 tầng để lấy diện 

tích đất xây mới 01 khối nhà lớp học kết hợp hiệu bộ cao 3 tầng và 1 tầng hầm, bố trí 

công năng cụ thể: 

+ Tầng 1 bố trí 01 phòng thƣ viện học sinh, 01 phòng thƣ viện giáo viên, 01 

phòng thủ thƣ, 01 phòng nghỉ giáo viên, 01 phòng đoàn đội, 01 phòng truyền thống, 01 

phòng hỗ trợ HSKT+TVHĐ, 01 phòng y tế, 03 phòng học, 02 phòng Đa chức năng, 02 

khu vệ sinh, hành lang, cầu thang ; 

+ Tầng 2 bố trí 07 phòng học, 01 phòng nhân viên, 01 phòng kế toán, 01 phòng 

tổng hợp+ phòng khách, 01 văn phòng trƣờng, 01 phòng giáo viên, 01 phòng hiệu phó, 

01phòng kho, 01 phòng kho, 01 phòng nghỉ giáo viên, 01 phòng âm nhạc, 01 phòng 

mỹ thuật, 02 khu vệ sinh, hành lang, cầu thang; 

+ Tầng 3 bố trí 01 phòng hội đồng giáo viên, 01 phòng hiệu phó, 01 phòng giáo 

viên, 02 phòng tổ bộ môn, 04 phòng học, 01 phòng nghỉ giáo viên, 02 phòng học ngoại 

ngữ, 01 phòng tin học, 01 phòng học công nghệ, 02 khu vệ sinh, hành lang, cầu thang; 

Mặt đứng công trình sử dụng các vật liệu hiện đại, bền vững, sử dụng cửa, vách 

kính cƣờng lực xuyên sáng để lấy ánh sáng tự nhiên cho công trình.  

Lắp đặt trang thiết bị điện, chiếu sáng, thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, thiết 

bị phòng bếp, phòng cháy chữa cháy...; 
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- Xây mới nhà bảo vệ; 

- Xây mới bể nƣớc PCCC kết hợp nhà trạm bơm; 

- Xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ: Sân, cổng, bồn hoa cây xanh, hệ 

thống thoát nƣớc, phòng cháy chữa cháy,... 

 Phần nội thất: 

Sử dụng hệ thống bàn ghế, tủ đựng vật dụng học tập bằng các vật liệu nhƣ gỗ tự 

nhiên, nhựa, có màu sắc phong phú và thân thiện với môi trƣờng, an toàn cho trẻ. 

Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng theo đúng tiêu chuẩn chiếu sáng học đƣờng, sử 

dụng hệ thống đèn Led đảm bảo độ sáng, tiết kiệm năng lƣợng mang lại hiểu quả kinh 

tế cho nhà trƣờng. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

Dự án “Cải tạo trƣờng tiểu học Cổ Nhuế 2A” khang trang, hiện đại, đáp ứng đƣợc 

yêu cầu trƣờng chuẩn quốc gia và nhu cầu học tập của con em nhân dân,  phƣờng Cổ 

Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm đến năm 2025. 

Tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao hiệu 

quả của công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp giáo dục và công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập của xã, huyện, thành phố. 

Đảm bảo sử dụng có hiệu quả hạ tầng chung trong và ngoài khuôn viên trƣờng, 

khắc phục tình trạng phá đi làm lại do đầu tƣ, tự phát, phân tách riêng lẻ, thiếu đồng 

bộ, giúp cho các dự án giảm chi phí đầu tƣ hạ tầng và chi phí quản lý hạ tầng lâu dài 

về sau. 

3.3. Sản phẩm của dự án 

 Sản phẩm của dự án là“ Trƣờng tiểu học Cổ Nhuế 2A” 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lƣợng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nƣớc 

của cơ sở 

a. Nhu cầu sử dụng vật liệu của dự án 

Để đảm bảo vật tƣ cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất 

lƣợng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tƣ, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp 

là các công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại Hà Nội và các vùng 

lân cận nhƣ sau: 

Phƣơng thức cung cấp nguyên vật liệu xây dựng: Qua khảo sát tình hình 

nguyên vật liệu đang đƣợc dùng để xây dựng các công trình trong khu vực dự án. Tƣ 

vấn thiết kế kiến nghị dùng nguyên vật liệu tại các mỏ sau để thi công công trình: 

- Cát xây dựng: Các loại cát do các nhà thầu cung cấp đến chân công trình. 

- Bê tông sử dụng cho quá trình thi công xây dựng là bê tông thƣơng phẩm. 

Đơn vị có chức năng sẽ cung cấp nguyên liệu cho chủ đầu tƣ và chịu sự giám sát của 
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chủ đầu tƣ và đơn vị thầu xây dựng. 

- Gạch xây, gạch lát ốp do cơ sở sản xuất có thƣơng hiệu cung cấp. 

- Ximăng: sử dụng ximăng của các nhà máy ximăng trong khu vực Bắc Bộ. 

- Thép xây dựng: bao gồm thép tròn dùng cho kết cấu bê tông cốt thép và thép 

hình gia công chế tạo kết cấu thép... mua qua Tổng Công ty thép Việt Nam hoặc các 

cơ sở sản xuất liên doanh. 

Bảng 1. 4. Khối lƣợng thi công công trình chính (khối nhà và hạ tầng) 

Nguồn: Dự toán công trình của dự án 

Ghi chú: (*) Theo QĐ 1784/BXD -VP ngày 16/8/2007 của Bộ xây dựng về 

công bố định mức vật tƣ trong xây dựng). 

b. Nhu cầu sử dụng máy móc, trang thiết bị 

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm kết cấu các hạng mục công trình và tiến 

độ thi công công trình, các Nhà thầu thi công sử dụng các phƣơng tiện thiết bị, máy thi 

công chính cần thiết nhƣ sau: 

Bảng 1. 5. Danh sách máy móc thi công chính 

TT Loại máy ĐVT Số lƣợng Tình trạng thiết bị 

TT Vật liệu Đơn vị 
Khối 

lƣợng 

Hệ số 

quy đổi 

(*) 

Khối lƣợng 

quy đổi 

(Tấn) 

1 Đá 1x2 m
3
 661 1,6 1057,6 

2 Đá 2x4 m
3
 192 1,5 288 

3 Đá 4x6 m
3
 0 1,5 0 

4 Đá ốp các loại m
2
 968 1,6 1548,8 

5 Cát nền m
3
 551 1,4 771,4 

6 Cát vàng m
3
 531 1,45 769,95 

7 Cát mịn m
3
 947 1,38 1306,86 

8 Que hàn kg 2470 0,001 2,47 

9 Th p các loại kg 326071 0,001 326,071 

10 Xi măng các loại kg 634045 0,001 634,045 

11 Bê tông thƣơng phẩm m
3
 0 1,8 0 

12 Gạch không nung viên 583590 0,019 11088,21 

13 Sơn các loại lít 7986 1,5 11979 

14 Gạch ốp các loại m
2
 86358 0,03 2590,74 

15 Đinh các loại kg 253 0,001 0,253 

Tổng nguyên vật liệu thi công cả công trình  32.363,4 
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TT Loại máy ĐVT Số lƣợng Tình trạng thiết bị 

1 Máy đào 1,25 m
3 Chiếc 5 Cũ, 70% 

2 Ô tô tự đổ 10 tấn Chiếc 6 Cũ, 80% 

3 Ô tô tự đổ 12 tấn Chiếc 2 Cũ, 70% 

4 Máy ủi <= 110Cv Chiếc 2 Cũ, 80% 

5 Máy hàn 14 kW Chiếc 3 Cũ, 70% 

6 Khoan đứng 2,5 kW Cái 2 Cũ, 80% 

7 Đầm bàn 1Kw Cái 2 Cũ, 90% 

8 Máy cắt, uốn sắt th p 5kW Cái 3 Cũ, 70% 

9 Máy cắt gạch đá 1,7 kw Cái 2 Cũ, 80% 

Nguồn: Dự toán công trình của dự án 

c, Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của dự án 

Bảng 1. 6. Nhu cầu nhiên liệu sử dụng trong thi công xây dựng 

TT Hạng mục Điện (KWh) 

1 Hạng mục: Đào đất và làm móng 996,85 

2 Hạng mục: Thân, mái các khối nhà 546 

3 Hạng mục: Hoàn thiện các khối nhà 232 

4 Hạng mục: Xây dựng HTKT 1.494,1 

Nguồn: Dự toán công trình của dự án  

d, Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án 

Dự án sử dụng nhiều nguyên vật liệu khác nhau và nhiều nguồn cung cấp khác 

nhau để thi công xây dựng nên trong đề xuất cấp giấy ph p môi trƣờng chỉ nêu tuyến 

đƣờng chở nguyên liệu chính cung cấp cho dự án nhƣ bảng sau:  

Bảng 1. 7. Tuyến đƣờng vận chuyển của một số nguyên vật liệu xây dựng chính 

Phƣơng án vận chuyển: Chủ đầu tƣ ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với 

nhiều đơn vị khác nhau. Các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu này sẽ sử dụng xe chở 

nguy 

e, Vị trí đổ phế thải xây dựng 

TT 
Nguyên 

VLXD 

Nguồn 

gốc 
Tuyến đƣờng vận chuyển 

1 Cát, đá 
Sông 

Hồng 

Chèm => Đƣờng Thụy Phƣơng=> Đƣờng Đức Thắng=> 

Đƣờng Cổ Nhuế  => Công trƣờng 

2 

Gạch, xi 

măng xây 

dựng, thép 

Hà Nội 

Cảng Khuyến Lƣơng => Nguyễn Khoái => Vành đai 3 => 

Đƣờng Phạm Văn Đồng => Đƣờng  Cổ Nhuế  => Công 

trƣờng 
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Trong công trƣờng sẽ bố trí 01 khu vực chứa phế thải xây dựng tạm thời dạng 

thùng ben có tải trọng 10 tấn. Vị trí đặt ở nơi thuận tiện cho phƣơng tiện vận chuyển 

đồng thời đảm bảo mỹ quan thuận tiện cho hoạt động xây dựng (khu vực cổng ra của 

công trƣờng). Đồng thời, chủ dự án sẽ ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận 

chuyển phế thải xây dựng đi đổ thải ở các bãi thải tập trung theo đúng quy định.  

Lƣợng đất đổ thải đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Đất, đá phát sinh từ thi công công trình  

(1) Lƣợng đào đắp phát sinh từ thi công công trình chính  

Khối lƣợng đào đắp của dự án:  

Bảng 1. 8. Tổng hợp khối lƣợng đào đắp của dự án 

TT Khu vực đào Khối lƣợng (m
3
) 

Phần xây dựng các khối nhà 

1 Xây dựng mới nhà lớp học kết hợp hiệu bộ 76 

2 Cải tạo nhà lớp học 3 tầng (nhà A) 0 

3 Bể nƣớc PCCC kết hợp nhà bơm 499,111 

4 Cải tạo sân lát gạch bê tông vân nhám 0 

5 Xây mới cổng chính, nhà bảo vệ 12,8 

6 Xây mới cổng phụ 118 

7 Tƣờng rào xây mới 12,34 

8 Cải tạo hệ thống thoát nƣớc 338,9 

Công trình hạ tầng 

1 Khối lƣợng đào đƣờng giao thông 1.159,2 

2 Khối lƣợng đào hệ thống cấp thoát nƣớc, hố ga 549,2 

  Tổng (m
3
) 2.765,551 

  Tổng (tấn) (1 m
3
 gạch phá dỡ = 1,3 tấn) 3.595,2163 

Nguồn: Dự toán công trình của dự án 

(3) Chất thải rắn xây dựng 

Thành phần chủ yếu là các loại vỏ bao bì đựng nguyên vật liệu, mẩu gỗ bỏ, đất 

đá, cát sỏi, vữa rơi vãi… lƣợng chất thải này khối lƣợng không lớn và ít độc hại, 

nhƣng lại là loại chất thải khó phân huỷ. Theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 

26/12/2012 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần 

xây dựng (sửa đổi và bổ sung) thì lƣợng CTR xây dựng phát sinh ƣớc tính bằng 0,5% 

lƣợng nguyên vật liệu sử dụng), lƣợng rác thải xây dựng tính nhƣ sau: 

0,5% x 32.363,4= 161,817 tấn 

Tổng lƣợng đất, đá, nguyên vật liệu thừa đổ thải ƣớc tính là: 
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3.595,2163+ 161,817= 3.757,017tấn 

f, Nhu cầu sử dụng nước 

 Giai đoạn 1: Giai đoạn hiện tại 

- Nguồn cấp nƣớc: Sử dụng nguồn nƣớc sạch thành phố do Công ty nƣớc sạch 

Hà Nội cấp. 

 Nhu cầu cấp nước hiện tại 

Bảng 1. 9. Tính toán nhu cầu cấp nƣớc hiện tại trong 03 tháng gần nhất 

STT Thời gian sử dụng Đơn vị 
Lƣu lƣợng nƣớc sử dụng 

(m
3
/tháng) 

1 Tháng 10/2022 m
3
 157 

2 Tháng 02/2022 m
3
 158 

3 Tháng 03/2022 m
3
 144 

 Trung bình m
3
 153 

Từ bảng trên, cho thấy nhu cầu cấp nƣớc trung bình của cơ sở là 153 m
3
/ tháng, 

tƣơng đƣơng với 5,1m
3
/ngày. 

Từ bảng trên, cho thấy nhu cầu cấp nƣớc lớn nhất của cơ sở vào tháng 8/2022 là 

1.819m
3
/tháng, tƣơng đƣơng với 61m

3
/ngày. 

 Giai đoạn 2: Khi thi công các hoạt động còn lại  

* Nƣớc cấp cho sinh hoạt 

- Nguồn cấp nƣớc: Sử dụng nguồn nƣớc sạch thành phố do Công ty Công ty 

nƣớc sạch Hà Nội cấp. 

- Trong giai đoạn xây dựng, có khoảng 100 công nhân xây dựng. Nhà thầu 

không tổ chức ăn uống tại công trƣờng. 

- Theo Tiêu chuẩn Xây dựng TCXD 33-2006 ban hành kèm theo quyết định 

06/2006/QĐ-BXD ngày 17/3/2006, thì tiêu chuẩn cấp nƣớc đối với 100 công nhân làm 

việc trên công trƣờng chủ yếu là rửa chân, tay, vệ sinh không có dịch vụ ăn uống nên 

nhu cầu dùng nƣớc với tiêu chuẩn khoảng 45 lít/ngƣời/ngày. 

- Dự báo nhu cầu sử dụng nƣớc phục vụ sinh hoạt của dự án là: 

QSH = 100 ngƣời × 45 lít/ngƣời/ngày = 4500 lít/ngày = 4,5m
3
/ngày. 

Vậy nƣớc cấp cho công nhân xây dựng khoảng 4,5m
3
/ngày. 

* Nƣớc cấp cho quá trình thi công xây dựng 

- Nƣớc sử dụng trong khâu làm vữa trát, làm móng bê tông. Hầu hết nƣớc sử dụng 

trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời gian.  

- Nƣớc thải do vệ sinh các máy móc thiết bị trên công trƣờng xây dựng nhìn 

chung không nhiều, thành phần không đáng lo ngại vì hầu hết các máy móc, thiết bị 
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đều đƣợc bảo dƣỡng bên ngoài khu vực thi công (máy móc, xe cộ thi công đƣợc bảo 

dƣỡng, vệ sinh tại cơ sở sửa chữa) 

- Dự kiến dự án sử dụng xe 10 tấn để vận chuyển. Thời gian vận chuyển nguyên 

vật liệu và đổ thải khoảng 6 tháng (180 ngày). 

- Theo tính toán chi tiết cụ thể tại bảng 4.3 tại chƣơng IV thì số lƣợng xe vận 

chuyển nguyên vật liệu khoảng 13 chuyến xe/ngày và đi đổ thải có khoảng 14 chuyến  

xe/ngày. Vậy số lƣợng xe ra vào dự án khoảng 27 chuyến xe/ngày. 

Vận dụng TCVN 4513:1988 Cấp nƣớc bên trong – tiêu chuẩn thiết kế thì lƣợng 

nƣớc cấp cho hoạt động rửa xe khoảng 300 lít/xe. Do đó nhu cầu sử dụng nƣớc cho hoạt 

động rửa xe của dự án là: 

27 x 300/1000 =  8,1 m
3
/ngày đêm. 

=> Nhƣ vậy lƣợng nƣớc cấp cho quá trình thi công xây dựng khoảng 8,1 

m
3
/ngđ  

 Giai đoạn 3: Khi vận hành toàn bộ dự án 

 Nhu cầu cấp nước khi vận hành toàn bộ dự án 

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt 

- Định mức nƣớc cấp đƣợc lấy theo Tiêu chuẩn TCVN 4513:1988 Cấp nƣớc 

bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế và Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 - Cấp nƣớc – Mạng 

lƣới đƣờng ống và công trình – tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng. Nhu cầu sử dụng 

nƣớc của dự án đƣợc tính toán cụ thể nhƣ sau: 

- Nguồn nƣớc:  Lấy từ hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt của thành phố chảy vào 

bể chứa sau đó bơm lên k t rồi phân phối tới các điểm sử dụng nƣớc. 

- Theo tiêu chuẩn nhu cầu dùng nƣớc nhƣ sau:  

+ Nƣớc cho học sinh : 75 l/hs-ngđ; 

+ Nƣớc tƣới, rửa đƣờng : 1,5 lít/m2 ngđ 

+ Nƣớc cho giáo viên, phục vụ  : 20 lít/ngƣời ngđ. 

+ Nƣớc cho bếp ăn : 25 l/xuất ăn; 

- Bảng tính toán nhu cầu dung nƣớc 

+ Hiện trạng có 18 lớp học. Mỗi lớp có 30 học sinh. Vậy số học sinh 

là:18x30 = 540 học sinh 

+ Xây mới 17 lớp học. Mỗi lớp có 30 học sinh. Vậy số học sinh là:17x30 = 

510 học sinh 

+ Tổng số giáo viên, phụ vụ: 100 ngƣời 

+ Bếp ăn: 200 xuất ăn. 

Bảng 1. 10. Tính toán nhu cầu cấp nƣớc cho hoạt động sinh hoạt khi vận hành 
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toàn bộ dự án 

TT Đối tƣợng dùng nƣớc 

Tiêu chuẩn 

dùng nƣớc 

(l/ngày) 

Số lƣợng, Diện 

tích 

Lƣu 

lƣợng 

(l/ngày) 

Lƣu 

lƣợng 

(m3/ngày) 

1 Lớp học hiện trạng 20 (l/ngày) 540 (ngƣời) 10800 10,8 

2 Lớp học xây mới 20 (l/ngày) 510 (ngƣời) 10200 10,2 

3 Giáo viên, phục vụ 20 (l/ngày) 100 (ngƣời) 2000 2 

4 Bếp ăn 25 (l/ngày) 200 (ngƣời) 5000 5,0 

Tổng   Qsh (ngđ) 28000 28 

 

- Nƣớc cấp cho chữa cháy: 

 + Nƣớc cấp cho chữa cháy (1 đám chảy 3h) lấy theo hồ sơ PCCC là Qcc = 

108m
3 

Vậy nhu cầu cấp nƣớc cho toàn dự án bao gồm: 

- Nƣớc cấp cho sinh hoạt: 28 m
3
/ngày đêm 

- Nƣớc cấp cho chữa cháy: 108 m
3
/ngày đêm 

=> Tổng nhu cầu cấp nƣớc cho toàn dự án: 136 m
3
/ngày đêm 

b. Nhu cầu dùng điện của Dự án 

Chỉ tiêu hạng mục cấp điện 

+ Khối tiểu học            0.15 kW/ m
2
 sàn. 

+ Khối hành chính, giảng đƣờng  30 W/m
2 

sàn 

+ Nhà ở chuyên gia    800 W/ngƣời 

+ Chiếu sáng đƣờng:                     1 W/m
2
 

+ Đất cây xanh:                      0.5 W/m
2
 

Công suất phụ tải của công trình đƣợc tính theo diện tích sàn xây dựng và chỉ 

tiêu cấp điện theo diện tích sàn, có sử dụng hệ số đồng thời. Công thức tính nhƣ sau:  

                            
.tt đ đtP P K

= 0. . đtP D K
 

Trong đó:    

Pđ : Công suất đặt của phụ tải (KW) 

Ptt : Công suất tính toán của phụ tải (KW) 

D : Diện tích sàn công trình (m
2
) 
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Po : Chỉ tiêu cấp điện cho công trình (W/m
2
) 

Kđt : Hệ số  đồng thời của công trình  

Diện tích sàn xây dựng D = Axk(m
2
) 

Trong đó:    

A là diện tích khu  

k là hệ số sử dụng đất 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tƣ 

5.2. Hệ thống cấp nước  

 Giải pháp thiết kế: 

a. Nguồn nƣớc: Mạng lƣớt toát nƣớc thành phố 

b. Giải pháp thiết kế mạng lƣới cấp nƣớc:  

Nƣớc sạch từ mạng cấp nƣớc qua đồng hồ đo nƣớc đến bể chứa nƣớc ngầm của 

công trình. Máy bơm cấp nƣớc đến bể chứa nƣớc trên mái. Từ bể chứa nƣớc trên mái, 

nƣớc đƣợc cấp đến tất cả các thiết bị nƣớc trong công trình.  

- Qngđ= 28 m
3
/ngđ. Tra theo bảng 6 - TCVN 4513 -1988. Chọn đồng hồ tuốc bin 

DN40 đảm bảo cung cấp nƣớc sinh hoạt và đảm bảo cấp vào bể PCCC trong 24h đầy 

bể 

- Chọn đƣờng kính ống cấp nƣớc vào bể có đƣờng kính D40. 

c. Các công trình trên mạng lƣới: 

- Bố trí đồng hồ, van chặn ở đầu tuyến ống phân phối. 

- Bố trí van xả khí ở điểm cao của tuyến và van xả cặn ở điểm thấp nhất của các 

tuyến. 

- Bố trí họng lấy nƣớc chữa cháy ngoài nhà từ các tuyến ống phân phối D≥100. 

Họng lấy nƣớc chữa cháy D=110 (TCVN 6379-1998) theo yêu cầu kỹ thuật của Cơ 

quan Công an PCCC, cự ly cách nhau trung bình khoảng a=120m/ họng chữa cháy, đặt 

ở vị trí thuận lợi cho xe chữa cháy hoạt động (gần vỉa hè các tuyến đƣờng chính). Tính 

toán và bố trí họng chữa cháy đảm bảo dập tắt 1 đám cháy xảy ra đồng thời với q=15 

l/s cho một đám cháy. Việc dập tắt đám cháy trong các nhà cao tầng sẽ do hệ thống 

cấp nƣớc chữa cháy cao áp trong nhà cao tầng đảm nhận. 

- Bố trí các gối đỡ ống tại các vị trí đặt tê, cút. 

- Bố trí ga đặt đồng hồ tổng D110. Đồng hồ đo nƣớc kiến nghị sử dụng đồng hồ 

cơ. 

- Bể chứa nƣớc ngầm cho nhu cầu sinh hoạt đƣợc tính theo công thức 

BCV  = kx
n

ngdQ
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Với: 

K = 0.5~2. Chọn K=1.5 

Qngđ: Nhu cầu dùng nước của công trình trong ngày (m
3
/ngđ) 

n: Số lần đóng mở bơm bằng tay trong ngày (1-2 lần). Chọn n =1 

BCV  =  
28

1
1

  = 28 (m
3
) 

Ta sử dụng chung bể nƣớc PCCC. 

Bơm cấp nƣớc bơm nƣớc từ bể chứa nƣớc ngầm lên k t nƣớc mái. Thiết kế 

02 bơm có các thông số (1 hoạt động và 1 dự phòng): 

QP =  15  (m3/h) 

HP  =45 (m) 

  Cấp nước xí: 

- Từ ống chính D40 vào từng WC, ống nhánh D25 PPR cấp đến 02 ống 

D20-PPR cung cấp nƣớc lạnh cho xí và xịt nền.  

  Cấp nước bồn tiểu treo: 

- Cung cấp nƣớc lạnh cho bồn tiểu treo từ ống D20-PPR. 

  Cấp nước chậu rửa và vòi nước: 

- Chậu rửa và vòi nƣớc đƣợc cấp qua 01 đƣờng ống D20-PPR. 

d. Vật liệu ống. 

- Ống D110, sử dụng ống nhựa HDPE. 

- Ống D20 – D40, sử dụng ống nhựa PPR. 

e. Độ sâu chôn ống: 

- Ống phân phối D110 chôn sâu trung bình 0,7m từ đỉnh ống đến mặt đất. Lót 

đáy ống tạo phẳng bằng cát, lấp cát đen đƣờng ống đầm chặt K=0,95. 

- Đƣờng ống dịch vụ D20-D40 chôn sâu trung bình 0,5 m từ đỉnh ống đến mặt 

đất. Lót đáy ống tạo phẳng bằng cát, lấp cát đen đƣờng ống có đầm chặt K=0,95. 

- Đƣờng ống qua đƣờng bố trí ống lồng th p bảo vệ ống. Lót đáy ống tạo phẳng 

bằng cát, lấp cát đen đƣờng ống có đầm chặt K=0,95. 

f. Tính toán cấp nƣớc hệ thống chữa cháy: 

- Đƣờng ống cấp nƣớc chữa cháy đuợc chế tạo chịu đƣợc áp lực cao của nƣớc 

khi chữa cháy. Đƣờng kính trong lớn nhất của ống HPDE D110, ống có chiều dày 

danh nghĩa 6mm sẽ chịu đƣợc áp suất tối thiểu 8 Bar  theo bảng thông số kỹ thuật của 

nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9002, ISO4427. Vậy đối chiếu với áp lực của hệ 

thống chữa cháy là đảm bảo 8 Bar phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn về hệ thống cấp 

nƣớc chữa cháy. 
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5.3. Hệ thống thoát nước 

 Giải pháp thiết kế:  

a. Hệ thống thoát nước trong nhà được thoát theo tuyến ống riêng.  

- Tại dự án chủ đầu tƣ bố trí 01 bể tự hoại dung tích 6 m
3
. 

- Chức năng của bể tự hoại: Là nơi lƣu giữ nƣớc thải phát sinh trong quá trình 

hoạt động của dự án và xử lý nƣớc thải sơ bộ. 

 

- Các ống nhánh thoát nƣớc thải chậu xí, bồn tiểu treo trong WC đổ tập 

trung vào ống nhánh D110-UPVC với độ dốc 2%, rồi thoát ra ống đứng (D110-

UPVC). 

- Từng bồn tiểu treo thoát nƣớc tiểu riêng theo ống nhánh D42-UPVC, rồi 

mới vào ống nhánh D60-UPVC đặt dốc 2%, thoát vào nhánh chính D90-UPVC 

đặt dốc 2%. 

- Ống nhánh thoát nƣớc rửa từ từng chậu rửa theo ống D42 và D60-UPVC, 

đặt dốc 2% rồi tập trung vào ống nhánh D90-UPVC, đặt dốc 2%, rồi thoát ra 

ống đứng D90-UPVC. 

- Nƣớc thải thoát sàn tập trung vào phễu thu, thoát ra ống nhánh D60-

UPVC, đặt dốc 2%, tập trung vào ống nhánh D90-UPVC. 

Đường ống đứng thoát nước: 

- Đối với ống đứng thoát nƣớc thải chậu xí, tiểu: bố trí 01 trục ống đứng 

D110-UPVC thoát nƣớc. 

- Đối với ống đứng thoát nƣớc rửa: bố trí 01 trục ống đứng D90-UPVC 

thoát nƣớc 

- Ống D110-UPVC dẫn nƣớc thải sau bể tự hoại ra hố ga đấu nối thoát 

nƣớc ngoài phạm vi tòa nhà.  

- Ống thông hơi cho bể tự hoại có đƣờng kính D90. 

b. Hệ thống thông hơi 

- Theo bảng 2 mục 5.11 TCVN 4474-1987 thì khi đƣờng kính ống đứng 

thoát nƣớc là D110 UPVC. Đƣờng kính ống thông hơi đứng là D90-UPVC, các 

ống thông hơi nhánh là D60-UPVC, đặt dốc lên 2%. 

- Ống thông hơi nhánh đƣợc nối thông từ bể tự hoại lên đến tầng sát mái 

lắp gh p chung để thông hơi với ống đứng thoát xí tiểu và ống đứng thoát rửa. 

c. Hệ thống thoát nước mưa  

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc đấu nối với tuyến cống thoát nƣớc mƣa hiện 

trạng của trƣơng và thoát ra khu vực bên ngoài dự án . 
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 Hệ thống thoát nƣớc mƣa cấu tạo là hệ thống mƣơng B300 có bố trí ga thu 

nƣớc. 

 Khi có mƣa, nƣớc mƣa chảy về hệ thống ga thu nƣớc thoát nƣớc theo độ dốc xả 

ra hệ thống thoát nƣớc bên ngoài.  

 Các rãnh thoát nƣớc mƣa, đƣợc thiết kế với độ dốc dọc tuyến rãnh thoát nƣớc 

theo tiêu chuẩn tối thiểu lấy bằng 1/D   

 Hệ thống mƣơng B300 đƣợc thiết kế trên nguyên tắc tự chảy.  

Kết cấu ga: 

 Ga thăm thu nƣớc mƣa và ga thu nƣớc sinh hoạt đƣợc xây gạch phần có độ sâu 

≤1,5(m). 

 Hố thăm thu nƣớc mƣa đƣợc xây gạch, đậy nắp đan BTCT. Độ sâu rãnh thoát 

nƣớc : > 0.4m; độ sâu cống thoát nƣớc trung bình :0.3-0.5m đối với hệ thống cống 

BTCT  đi trong sân trƣờng. 

5.4. Hệ thống xử lý nước thải 

- Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 35 m
3
/ngày đêm 

Tại dự án chủ đầu tƣ đã có  01 bể tự hoại dung tích 6 m
3
. 

- Chức năng của bể tự hoại: Là nơi lƣu giữ nƣớc thải phát sinh trong quá trình 

hoạt động của dự án và xử lý nƣớc thải sơ bộ. 

5.5. Kho chứa CTR sinh hoạt 

 Giai đoạn 1 (Giai đoạn hiện tại) và Giai đoạn 2 (Khi thi công các hoạt động 

còn lại) 

- Xây dựng 01 kho chứa CTR sinh hoạt có diện tích 10m
2 

- 
Vị trí: đặt về phía Nam của dự án 

- Kết cấu công trình: Nền đổ BTCT xoa mặt bằng chất tạo cứng, có mái tôn che 

 Giai đoạn 3: Khi vận hành toàn bộ dự án 

- Xây dựng 01 kho chứa CTR sinh hoạt có diện tích 10m
2 

- 
Vị trí: đặt về phía Nam của dự án 

- Kết cấu công trình: Nền đổ BTCT xoa mặt bằng chất tạo cứng, có mái tôn che 

5.5. Kho chứa CTNH 

* Giai đoạn 1 (Giai đoạn hiện tại) và Giai đoạn 2 (Khi thi công các hoạt 

động còn lại) 

- Xây dựng 01 kho chứa CTNH có diện tích 5m
2
 

- Vị trí: đặt về phía Nam của dự án 

- Kết cấu công trình: Nền đổ BTCT xoa mặt bằng chất tạo cứng, có mái tôn che 
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* Giai đoạn 3: Khi vận hành toàn bộ dự án 

- Xây dựng 01 kho chứa CTNH có diện tích 5m
2
 

- Vị trí: đặt về phía Nam của dự án 

- Kết cấu công trình: Nền đổ BTCT xoa mặt bằng chất tạo cứng, có mái tôn che 

5.6. Tiến độ thực hiện dự án  

Hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình còn lại theo quy hoạch đƣợc phê 

duyệt; đƣa vào khai thác, sử dụng Quý 4/2023 cụ thể nhƣ sau: 

- Thời gian chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2021 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025 

- Thời gian hoàn thành dự án, đƣa vào sử dụng: Năm 2025 

5.7. Nguồn vốn đầu tư 

Tổng vốn thực hiện dự án khoảng: 61.169.000.000 đồng (Sáu mƣơi mốt tỷ, một 

trăm sáu mƣơi chín triệu đồng chẵn)  

5.8. Tổ chức thực hiện dự án 

 Trong giai đoạn thi công xây dựng:  

Sơ đồ tổ chức quản lý và điều hành thi công tại công trƣờng nhƣ sau:

 

Hình 1- 1: Sơ đồ quản lý và tổ chức thi công tại công trƣờng 

Trong giai đoạn thi công có khoảng 100 cán bộ công nhân viên làm việc. Để 

đảm bảo an ninh trật tự, chủ dự án yêu cầu nhà cầu thi công không lắp đặt lán trại ăn 

nghỉ cho công nhân trên công trƣờng. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh, chủ dự án lắp 

đặt 2 nhà vệ sinh di động; bố trí 01 công nhân làm nhiệm vụ dọn dẹp vệ sinh trên công 

trƣờng. 

Ban chỉ huy công trƣờng 

Bộ phận 

ATLĐ, 

VSMT. 

Bộ phận 

kiểm soát 
chất 

lƣợng 

Bộ phận kỹ 

thuật giám sát 

và hoàn công 

thanh toán 

Bộ phận 

cơ giới 

vật tƣ 

Bộ 

phận 

trắc địa 

Bộ phận 

hành 

chính kế 

toán 

Các tổ, đội thi công 

Nhà thầu thi công 
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 Trong giai đoạn vận hành: 

Khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động: Chủ dự án sẽ thực hiện các công việc sau: 

- Vận hành, bảo quản, bảo dƣỡng định kỳ, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật;  

- Đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, thu gom rác thải và vận chuyển đến địa điểm tập 

kết của khu vực; 

- Bảo vệ an ninh trật tự trong công trình.  
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

 1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

Hiện nay trạm xử lý tập trung của khu đô thị chƣa xây dựng xong để đảm bảo 

nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt đƣợc xả ra hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực nên nhà trƣờng 

sẽ xây dựng 1 trạm xử lý nƣớc thải tập trung 60 m
3
/ngày đêm.  

Ngoài ra, Dự án Xây dựng Trƣờng THCS Cổ Nhuế 2A phù hợp với quy định 

xây dựng và phân khu của thành phố Hà Nội nói chung và quận Bắc Từ Liêm nói 

riêng, cụ thể là: 

- Phù hợp với Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 12/07/2012 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt quy hoạch mạng lƣới trƣờng học thành phố Hà 

Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 quyết định về việc triển khai 

thực hiện một số dự án sử dụng vốn đầu tƣ công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 

của quận Bắc Từ Liêm. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Nƣớc thải của Dự án sau khi xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải 

sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K = 1 đƣợc xả ra nguồn tiếp nhận là hệ 

thống thoát nƣớc chung của khu vực. Theo Điều 4, Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Danh mục các nguồn phải đánh 

giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của nguồn nƣớc không đề cập đến nguồn 

tiếp nhận là hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. Do vậy, báo cáo này chúng tôi 

không đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc là hệ thống thoát nƣớc 

chung của khu vực. 

Mặt khác, hoạt động xả nƣớc thải của Dự án không ảnh hƣởng nhiều đến chế độ 

thủy văn của nguồn nƣớc tiếp nhận, chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận, hệ sinh thái 

thủy sinh, sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nƣớc 

của khu vực là hệ thống duy nhất tiếp nhận và thoát nƣớc cho các công ty, khách sạn, 

cửa hàng kinh doanh… nằm tại phƣờng Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội. Dựa vào những điều kiện chủ quan và khách quan nêu trên, có thể thấy hệ thống 

thoát nƣớc của khu vực hoàn toàn phù hợp cho việc tiếp nhận nƣớc thải của dự án. 
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CHƢƠNG III. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ 

ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Dữ liệu hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật 

Trong khu vực dự án có tài nguyên sinh vật khá nghèo nàn và không có các loài 

quý hiếm.  

Hệ sinh thái động vật: Chỉ là các loài côn trùng. 

Hệ sinh thái thực vật: Cây xanh đô thị 

Hiện trạng chất lƣợng các thành phần môi trƣờng sẽ đƣợc đánh giá dựa vào các 

số liệu quan trắc và lấy mẫu do chủ dự án phối hợp cùng đơn vị tƣ vấn thực hiện trong 

quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy ph p môi trƣờng của dự án.  

Qua số liệu quan trắc và phân tích hiện trạng môi trƣờng cho thấy, các thông số 

chất lƣợng của các thành phần môi trƣờng có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

vẫn nằm trong giới hạn cho ph p của quy chuẩn và vẫn còn khả năng chịu tải, qua đó 

cho thấy chất lƣợng môi trƣờng khu vực dự án tƣơng đối tốt, chƣa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm.  

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

a, Điều kiện địa lý, địa hình 

Khu đất dự án đƣợc thực hiện tại là khu trƣờng tiểu học Cổ Nhuế 2A, thuộc  

phƣờng Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm,với tổng diện tích khoảng 7.102m
2
có ranh 

giới tiếp giáp đƣợc xác định nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp với UBND phƣờng Cổ Nhuế 2 cũ; 

+ Phía Tây giáp với đƣờng giao thông phƣờng Cổ Nhuế 2; 

+ Phía Đông giáp với khu dân cƣ; 

+ Phía Nam giáp với khu dân cƣ của phƣờng Cổ Nhuế 2;  

Khu đất xây dựng trƣờng học nằm tại phƣờng Dƣơng Nội, Quận Hà Đông, có 

vị trí rất đẹp và thuận tiện nằm giáp trên tuyến đƣờng huyết mạch của thủ đô Hà Nội. 

Trên địa bàn và kết nối với dự án có những tuyến đƣờng quan trọng đi qua liên quan 

trực tiếp đến khu vực nghiên cứu với tuyến đƣờng Ngô Thì Nhậm k o dài với mặt cắt 

lộ giới 40m; phía Bắc dự án tiếp giáp tuyến đƣờng có mặt cắt lộ giới 27m; trong khu 

vực khớp nối với dự án hiện có những tuyến đƣờng bê tông hiện trạng tiếp cận và 

đƣờng ngõ liên hệ với các khu dân cƣ lân cận. Với vị trí nhƣ trên sẽ có những thuận lợi 

và khó khăn trong quá trình triển khai dự án nhƣ sau: 

* Thuận lợi: 

- Trong giai đoạn đầu tƣ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng: Giao thông, cấp điện, 
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cấp nƣớc, thoát nƣớc, san nền, thông tin liên lạc nên khi triển khai các hạng mục tiếp 

theo sẽ sử dụng hạ tầng sẵn có của thành phố. Nhƣ vậy, sẽ thuận tiện cho giai đoạn xây 

dựng cũng nhƣ vận hành của dự án. 

- Mặt khác, dự án nằm trên phố và gần với tuyến đƣờng Ngô Thì Nhậm kéo dài 

nên việc vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công xây dựng và các phƣơng 

tiện ra vào dự án dễ dàng. 

- Đất đai đã có giấy quyền sử dụng đất và trực tiếp chủ đầu tƣ quản lý.  

* Thách thức: 

- Phần thi công đồng bộ và hoàn thiện đồng nhất sẽ tránh ảnh hƣởng đến ngƣời 

dân đã ở xung quanh. 

- Các yếu tố môi trƣờng bị tác động do quá trình phát triển dự án đòi hỏi cần có 

các giải pháp khắc phục đảm bảo cho phát triển bền vững. 

b, Điều kiện địa chất 

- Khu vực nghiên cứu thiết kế có địa hình tƣơng đối bằng phẳng. 

- Dựa vào báo cáo khảo sát địa chất công trình và tài liệu mô tả đất hiện trƣờng, 

kết quả thí nghiệm hiện trƣờng xuyên tiêu chuẩn (SRT) và kết quả thí nghiệm trong 

phòng thí nghiệm, chia đất nền tại khu vực nghiên cứu cho thấy có cấu tạo nhƣ sau: 

+ Lớp (1) – Đất lấp 

+ Lớp (2) – S t pha xám vàng, dẻo mềm 

+ Lớp (3) – Cát trung xám vàng, xốp, không bão hòa nƣớc 

+ Lớp (4) – Cát trung xám ghi, chặt vừa, bão hòa nƣớc 

 Lớp 1: Đất lấp (1) 

- Đất lấp hình thành do yếu tố con ngƣời nên thành phần, và diện tích phân bố 

phụ thuộc vào mục đích sử dụng và vật liệu san lấp.  

- Đất lấp có thành phần, trạng thái không đồng nhất, bề dày nhỏ không có ý 

nghĩa về mặt xây dựng do đó trong quá trình khảo sát không tiến hành lấy mẫu hoặc 

thí nghiệm SPT trong lớp đất này. 

 Lớp 2: Sét pha xám vàng, dẻo mềm (2) 

- Phân bố dƣới lớp đất lấp (1) là lớp s t pha xám vàng, dẻo mềm – Lớp có ký 

hiệu (2) trên mặt cát địa chất công trình. Thành phần chủ yếu của lớp này là s t, hạt 

bụi, hạt cát mịn, cát nhỏ. Đặc điểm của lớp là: Đầu lớp đất có trạng thái dẻo cứng, giữa 

và cuối lớp trạng thái của đất chuyển sang dẻo mềm. 

Lớp 3: Cát trung xám vàng, xốp, không bão hòa nước  

Bên dƣới lớp s t pha xám vàng, dẻo mềm là lớp cát hạt trung màu xám vàng- 

trạng thái xốp. Thành phần của lớp chủ yếu là các hạt cát vừa, cát nhỏ và mịn, đôi chỗ 

có lẫn thêm ít hạt sạn, sỏi nhỏ, hạt s t,...Do nằm trên mục nƣớc ngầm nên cát của lớp 
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này không bão hòa nữa. Lớp này phân bố gắn nhƣ trên toàn bộ khu vực khảo sát cụ thể 

tại từng hố khoan nhƣ sau:  

Lớp 4: Cát trung xám ghi, chặt vừa, bão hòa nước (4) 

Lớp (4) trên mặt cắt địa chất công trình là lớp cát trung bình màu xám ghi-

Trạng thái chặt vừa, bão hòa nƣớc. Thành phần chủ yếu của lớp là các hạt cát vừa, cát 

nhỏ và mịn; ngoài ra trong lớp đất đôi chỗ có lẫn ít hữu cơ phân hủy chƣa hoàn toàn, 

đôi chỗ hàm lƣợng hạt s t, cát mịn tập trung đất có dạng cát bụi, cát mịn. Tuy nhiên, 

trạng thái của lớp đá đồng nhất. 

Lớp (4) phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát. Các hố khoan dừng ở độ sâu 

20,0m- Kết thúc trong lớp (4). Cụ thể bề dày của lớp (4) đã đƣợc nghiên cứu tại từng 

hố khoan nhƣ sau: 

 Nhìn chung, Nhƣ vậy, ta thấy địa chất điều kiện địa chất công trình tại khu 

vực dự án tƣơng đối ổn định, đảm bảo để xây dựng các hạng mục của dự án. 

c, Điều kiện khí hậu, khí tượng 

- Hà Nội thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và xa biển, có chế độ khí 

hậu Nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm và mƣa nhiều. Hàng năm chia ra hai mùa rõ rệt giống 

nhƣ phần lớn các vùng ở miền Bắc: 

- Mùa lạnh khô bắt đầu từ tháng 11 năm trƣớc đến tháng 3 năm sau, lạnh nhất 

vào tháng 2 với những đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ trung bình thấp nhất là 12
o
C, 

có ngày xuống đến 5 - 7
o
C. 

- Mùa nóng, mƣa: Thƣờng bắt đầu từ tháng 3 - 10, nóng nhất là tháng 7, với 

nhiệt độ trung bình từ 28,9 - 29,5
o
C, có ngày tới 38 - 40

o
C. Đây cũng là mùa mƣa 

nhiều, chiếm 80 - 90% tổng lƣợng mƣa hàng năm. 

* Nhiệt độ không khí  

Nhiệt độ không khí có ảnh hƣởng đến sự lan truyền và khuếch tán các chất ô 

nhiễm trong không khí gần mặt đất và nguồn nƣớc. Nhiệt độ không khí càng cao thì 

phạm vi tác động của các yếu tố gây ô nhiễm môi trƣờng càng lớn, có nghĩa là tốc độ 

lan truyền và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong môi trƣờng càng nhanh. 

Nhiệt độ không khí khu vực xây dựng dự án có đặc điểm nhƣ sau: 

Một đặc điểm rõ nét của khí hậu Hà Nội là sự thay đổi và khác biệt của hai mùa 

nóng, lạnh. Mùa nóng kéo dài từ tháng 5 - 9, kèm theo mƣa nhiều, nhiệt độ trung bình 

29,9°C. Từ tháng 11 - 3 năm sau là mùa đông với nhiệt độ trung bình 20,6°C. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động trong khoảng 25,1 – 25,9
o
C, nhìn 

chung sự tăng giảm nhiệt độ theo quy luật. 

Trong một năm thì ngày nóng nhất rơi vào tháng 5, 6, 7; ngày lạnh nhất rơi vào 

tháng 1, 2. Những ngày lạnh giá nếu kèm theo sƣơng mù thì khả năng pha loãng và 

phát tán các chất ô nhiễm dạng khí sẽ gặp khó khăn, khi đó bụi và các chất ô nhiễm sẽ 

trôi lơ lửng ở khu vực dự án, không thoát lên cao và bay xa đƣợc. 
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Bảng 3. 1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm (đơn vị 
o
C) 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, 2021)  

* Lượng mưa 

Mƣa có tác dụng làm pha loãng chất ô nhiễm từ nồng độ cao xuống nồng độ 

thấp hơn nhƣng đây cũng là yếu tố làm phân tán các chất ô nhiễm trong nƣớc với 

phạm vi rộng hơn vì nó có thể làm hòa tan và rửa trôi nhiều chất ô nhiễm vào nƣớc. 

Và do tác động của biển, Hà Nội có độ  ẩm và lƣợng mƣa khá lớn, trung bình 

114 ngày mƣa một năm. Theo số liệu thống kê năm từ năm 2016 - 2021 thì lƣợng mƣa 

trung bình hàng năm của Hà Nội dao động từ 1.312,3 – 1.914,2mm. Tháng có lƣợng 

mƣa thấp nhất là các tháng 1, 2, 3 và 12. 

Bảng 3. 2. Lƣợng mƣa trung bình các tháng trong năm (đơn vị: mm) 

Tháng 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Cả 

năm Năm 

2016 96,1 4,2 24,6 104,5 249,0 95,1 280,4 534,5 178,5 45 9,3 9 1630,2 

2017 71 12,3 112,5 19,1 105,4 212,6 229,1 283,2 266,9 259,7 74,9 47,5 1914,2 

2018 16,6 8,3 34 58,7 209 188,5 427,8 313,4 229,8 94,5 14 89,4 1684 

2019 16,6 28,9 15,1 166,1 96,8 97,1 135,8 488,4 114,5 105 44,5 3,5 1312,3 

2020 157 27,5 200,1 88,1 128,1 171,4 121,1 389 204,1 224,7 34,1 1,2 1746,4 

2021 157 27,5 200,1 88,1 128,1 171,4 121,1 389,0 204,1 224,7 34,1 1,2 1746 

TB 85,72 18,12 92,63 87,43 152,73 156,02 219,22 399,58 199,65 158,93 35.15 25,3 
1672,1

8 

 (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, 2021) 

* Số giờ nắng 

Nằm về phía Bắc của vành đai nhiệt đới, thành phố quanh nǎm tiếp nhận lƣợng 

Tháng 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TBN 

Năm 

2016 17,1 16,9 20,3 25,6 28,8 31,5 30,7 29,6 29,4 28,1 23,3 21,3 25,2 

2017 19,7 20,1 21,9 25,1 28,1 30,8 29,4 29,5 29,3 26,0 22,6 18,1 25,1 

2018 18,2 17,5 22,7 24,4 29,5 30,7 29,9 29,1 29,0 26,1 24,0 19,9 25,1 

2019 18,0 22,4 22,6 27,5 28,2 31,6 31,4 30,0 29,5 26,7 23,5 19,4 25,9 

2020 19,1 19,7 23,2 22,3 29,9 32,2 31,7 29,3 29,2 24,8 23,9 18,7 25,4 

2021 19,6 19,7 23,2 22.3 29,9 32,2 31,7 29,3 29,2 24,8 23,9 18,7 19,6 

TB 18,92 19,88 22,72 24,32 29,12 31,5 30,82 29,44 29,24 25,68 23,58 18,96 24,22 
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bức xạ Mặt Trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao. Chế độ nắng liên quan trực tiếp đến 

chế độ bức xạ và tình trạng mây che phủ. Theo số liệu thống kê từ năm 2016 - 2021 

tổng số giờ nắng đo đƣợc tại trám Láng dao động từ 1170,5 - 3346,2. Tháng có số giờ 

nắng thấp nhất là tháng 2 và tháng 3, đây là thời gian có tổng bức xạ thấp nhất trong 

năm. Tháng có giờ nắng cao nhất là tháng 5, 6, 7. 

Bảng 3. 3. Số giờ nắng các tháng trong năm (đơn vị: giờ) 

Tháng 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

Năm 

2016 39,7 90,1 22,4 62,2 142,5 192,2 150,8 129,9 119,1 144,2 102,5 134,6 3346,2 

2017 49,3 73,5 45,2 81,6 147,3 123,5 110,6 106,6 96,0 53,7 19,4 64,7 2988,4 

2018 34,8 24,6 83,1 55,8 208,2 155,5 129,8 123,7 113,0 134,6 71,0 90,4 3242,5 

2019 28,2 78,6 44,6 97,4 94,4 138,8 139,5 136,8 178,6 125,7 125,5 127,4 3334,5 

2020 59,8 48,6 42,8 57,3 179,9 214,8 195,8 118,9 111,2 88,9 119,6 81,9 3339,5 

2021 28,7 78,7 44,7 98,4 95,6 138,0 142,0 137,2 182,5 127,5 127,3 129,0 1329,5 

TB 40,1 63,1 47,1 75,5 144,7 160,5 144,8 125,5 133,4 112,4 94,2 104,7 2930,1 

(Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, 2021) 

* Độ ẩm không khí  

Độ ẩm không khí trung bình tháng của Hà Nội tƣơng đối cao, dao động từ 74 - 

80%, thấp nhất là các tháng 11, 12, 1, thời gian này có khí hậu chung của mùa đông 

hanh khô ở miền Bắc nên độ ẩm trung bình trong không khí sẽ thấp hơn so với các 

tháng khác trong năm. Độ ẩm tƣơng đối trung bình tháng cao nhất là các tháng 2, 4, 7, 8. 

Bảng 3. 4. Độ ẩm tƣơng đối trung bình trong năm (đơn vị %) 

Tháng 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII TBN 

Năm 

2016 82 67 83 83 77 71 74 78 75 70 71 64 75 

2017 74 71 84 79 77 75 80 79 82 79 71 70 77 

2018 78 70 77 77 75 71 74 80 75 73 75 79 75 

2019 78 79 81 82 82 72 72 78 66 74 74 69 76 

2020 79 80 82 79 74 67 70 81 78 73 70 67 75 

2021 79 80 82 79 74 67 70 81 78 73 70 67 79 

TB 78,3 74,5 81,5 79,8 76,5 70,5 73,3 79,5 75,7 73,7 71,8 69,3 76,2 

 (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, 2021) 

* Chế độ gió 
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Tại khu dự án, mùa đông có hƣớng gió chủ đạo là hƣớng Đông và hƣớng Đông 

Bắc, mùa hè có hƣớng gió chủ đạo là Đông Nam. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hƣớng 

gió là áp suất và đặc điểm địa hình của khu vực. Tốc độ gió trung bình theo các hƣớng 

trong trung bình nhiều năm (2016 - 2021) đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 3. 5. Đặc trƣng gió trung bình tại Hà Nội  

TT Hƣớng gió 
Tốc độ lớn 

nhất (m/s) 

Tốc độ trung 

bình (m/s) 
Tần suất (%) 

1 Bắc 3 1,3 3% 

2 Đông Bắc 8 2,5 23% 

3 Đông 11 2,1 37% 

4 Đông Nam 7 2,5 32% 

5 Nam 7 1,6 4% 

6 Tây Nam 6 1,9 7% 

7 Tây 7 1,9 7% 

8 Tây Bắc 5 1,8 13% 

 (Nguồn: Trung tâm Tư liệu KTTV – Trung tâm KTTV Quốc gia, 2021) 

Gió là yếu tố khí tƣợng có ảnh hƣởng đến sự lan truyền các chất ô nhiễm trong 

không khí và làm xáo trộn các chất ô nhiễm trong nƣớc. Tốc độ gió càng lớn thì chất ô 

nhiễm trong không khí lan tỏa càng xa nguồn ô nhiễm và nồng độ chất ô nhiễm đƣợc 

pha loãng tốt hơn. Ngƣợc lại, tốc độ gió càng nhỏ thì chất ô nhiễm bao trùm xuống 

mặt đất ngay cạnh chân các điểm nguồn thải, làm cho chất ô nhiễm trong không khí 

đạt giá trị cực đại. 

* Các hiện tượng thời tiết bất thường 

+ Giông và sấm sét: Là hiện tƣợng thời tiết phát triển trong các đám mây đối 

lƣu nhiệt phát triển theo chiều thẳng đứng gây tiếng nổ kèm theo sự phóng điện, gió 

giật và mƣa rào. Trong các trận dông lớn, có lƣợng mƣa trên 100 mm/trận không hiếm. 

Dông mạnh kèm mƣa lớn thƣờng gây xói mòn, trƣợt lở đất và gây tổn thƣơng đáng kể 

đến kinh tế và đời sống ngƣời dân. Mùa dông s t đƣợc xác định là từ tháng IV - VIII 

hàng năm. Trung bình thƣờng có 80 - 90 ngày giông/năm, xảy ra chủ yếu vào mùa hè. 

Tháng nhiều giông nhất là tháng 7, 8. Trong khu vực thƣờng có giông, bão xuất hiện 

vào tháng khoảng 6 - 9 hàng năm, cấp gió mạnh thƣờng từ cấp 8 - 10. Ngoài ra còn 

chịu ảnh hƣởng của một số loại hình đặc biệt ảnh hƣởng không nhỏ đến sản xuất, đặc 

biệt là sản xuất nông nghiệp, đồng thời ảnh hƣởng đến đời sống ngƣời dân khu vực. 

+ Động đất: Trên địa bàn thành phố Hà Nội những năm gần đây có xuất hiện 

hiện tƣợng động đất, tuy nhiên với biên độ rất nhỏ.  

+ Mƣa bão: Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng hay xảy ra mƣa vào 

các mƣa bão tháng 7, 8, 9 hàng năm, mƣa lớn xuất hiện khiến xảy ra hiện tƣợng lũ 

ống, lũ qu t và sạt lở đất, rửa trôi và một số khu vực đồng ruộng cũng nhƣ một số 
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tuyến đƣờng bị ngập sâu gây ảnh hƣởng hoa màu, giao thông khu vực. Thƣờng từ 

tháng 7 - 10, gây ra gió mạnh và mƣa lớn. Tốc độ gió trong bão đạt tới 30-35m/s. Mƣa 

bão thƣờng k o dài 2 - 4 ngày, lƣợng mƣa lớn nhất khoảng 200-300mm/ngày. 

+ Lốc: Là hiện tƣợng gió xoáy mạnh, giật đột ngột, thƣờng xảy ra trong các cơn 

dông mạnh, kéo thành một dải hoặc một vệt hẹp. Trên địa bàn thành phố Hà Nội 

những năm gần đây không có hiện tƣợng lốc xảy ra. 

+ Sƣơng mù, sƣơng muối: Sƣơng mù thƣờng xuất hiện vào các tháng đầu mùa 

Đông, trong một năm ở thành phố Hà Nội có khoảng 25 - 55 ngày có sƣơng mù. 

Sƣơng muối rất ít khi xuất hiện, trung bình khoảng 2 - 3 năm mới có 1 ngày có sƣơng 

muối và thƣờng rơi vào tháng I hoặc tháng XI. 

+ Mƣa đá: Trên địa bàn những năm gần đây không có hiện tƣợng động đất xảy 

ra, rất hiếm khi xảy ra mƣa đá, nếu có thì chỉ khi có mƣa dông lớn xảy ra.  

* Tình trạng ngập lụt của khu vực 

Hệ thống thoát nƣớc nơi dự án thực hiện có hệ thống mạng lƣới thoát nƣớc tiêu 

thoát nhanh nên hiện tƣợng ngập lụt ít xảy ra tại dự án.  

Khí hậu Hà Nội cũng từng ghi nhận những biến đổi bất thƣờng. Đầu tháng 11 

năm 2008, một trận mƣa kỷ lục đổ xuống các tỉnh miền Bắc và miền Trung gây thiệt 

hại lớn cho thành phố nhƣng tại khu vực dự án có hệ thống thoát nƣớc đảm bảo nên 

không xả ra hiện tƣợng ngập lụt. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng đất, nƣớc, không khí nơi thực 

hiện dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trƣờng khu vực dự án cũng nhƣ để có cơ sở đánh 

giá toàn diện và dự báo đƣợc các tác động môi trƣờng của dự án, chủ dự án cùng đơn 

vị tƣ vấn là Trung tâm thiết bị môi trƣờng và an toàn lao động đã tiến hành đo đạc lấy 

mẫu và phân tích các thành phần môi trƣờng vật lý tại khu vực dự án. 

Thời gian lấy mẫu: Mẫu hiện trạng môi trƣờng đƣợc lấy vào thời điểm ngày  

28/12/2022.  

Bảng 3. 6. Vị trí các điểm lấy mẫu quan trắc môi trƣờng nền không khí 

Ký 

hiệu  
Vị trí lấy mẫu Vị trí 

Thời điểm 

lấy mẫu 

Các hoạt 

động của 

nhà trƣờng 

I Thành phần môi trƣờng không khí 

28/12/2022 

Nhà trƣờng 

bắt đầu mở 

cửa đón học 

sinh đến lúc 

học sinh ổn 

định học 

KK1 
Mẫu không khí tại cổng 

trƣờng học 
2329578 580863 

KK2 
Mẫu không khí trung 

tâm sân trƣờng tiểu học 

Cổ Nhuế 2A 

2329609 580921 

II Thành phần môi trƣờng nƣớc 
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- Điều kiện lấy mẫu: Trời không mƣa, gió nhẹ. 

- Cơ quan phân tích mẫu: : Trung tâm thiết bị môi trƣờng và an toàn lao động 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu của dự án 

- Kết quả phân tích các thành phần môi trƣờng nền khu vực thực hiện dự án 

trong đợt khảo sát đƣợc trình bày dƣới đây: 

* Môi trƣờng không khí 

Bảng 3. 7. Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí xung quanh khu vực dự án 

ngày 28/12/2022.  

TT 
 

Thông số 
 

Đơn vị 

Kết quả 

 
Mức yêu cầu 

QCVN 

05:2013/BTNMT
1)

 KK1 KK2 

1 Tiếng ồn
*
 dBA 70,8 62,6 70

(+)
 

2 Nhiệt độ
*
 

o
C 18,7 19,2 - 

3 Độ ẩm
*
 % 71,0 75,2 - 

4 Tốc độ gió
*
 m/s 1,6 0,8 - 

NT 

Nƣớc thải sau bể tự 

hoại, bể tách mỡ của dự 

án. 

2329548 580950 

KK1 

KK2 

NT 
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5 Bụi tổng µg/m
3
 266,5 133,2 300 

6 SO2 µg/m
3
 13,0 16,0 350 

7 CO µg/m
3
 3.016 3.023 30.000 

8 NO2 µg/m
3
 96,2 56,8 200 

 

Quy chuẩn so sánh: 

- QCVN 05:2013/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không 

khí xung quanh 

- 
(1)

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn 

- 
(2)

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

Nhận xét: 

So với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi trƣờng không khí xung 

quanh - QCVN05:2013/BTNMT), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ctiếng ồn - QCVN 

26:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - QCVN 27:2010/BTNMT 

kết quả quan trắc môi trƣờng không khí nằm trong giới hạn cho ph p. Từ đó cho thấy 

môi trƣờng không khí tại khu vực dự án chƣa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

* Môi trƣờng nƣớc thải 

Bảng 3. 8. Kết quả quan trắc nƣớc thải khu vực dự án ngày 28/12/2022. 

TT 

 
Chỉ tiêu phân tích 

 
Đơn vị  

Kết quả 

 

Mức yêu cầu 

QCVN 14:2008/BTNMT/B
1)

 

1 1 pH
*
 - 6,9 5-9 

2 2 TDS
*
 mg/l 365,0 1000 

3 3 TSS 
mg/l 

358,5 100 

4 4 Amoni (tính theo N) 
mg/l 

0,03 10 

5 5 BOD5 (20
o
C) mg/l 105,0 50 

6 6 
Nitrat (NO3

-
 tính theo 

N) 
mg/l 

KPH 

MDL = 0,03 
50 

7 7 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,12 4,0 

8  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 8,8 20 

9  PO4 
3-

 (tính theo P) mg/l 0,45 10 
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10  
Tổng các chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 3,50 10 

11  Tổng Colifform 
MPN/10

0ml 
900 5.000 

 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt 

- Cột B: Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt khi xả vào 

nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt 

- 
(a)
: Chỉ tiêu đƣợc công nhận theo Vilas 1330; 

Nhận xét: 

So với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sinh hoạt - 

QCVN 14: 2008/BTNMT, cột B, K=1 cho thấy kết quả quan trắc môi trƣờng nƣớc 

nằm trong giới hạn cho ph p. 
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CHƢƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện phát bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tƣ 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của việc chiếm dụng đất 

Hiện tại đất đai thuộc quyền sở hữu và trực tiếp chủ đầu tƣ quản lý của chủ đầu 

tƣ nên không có ảnh hƣởng từ việc chiếm dụng đất. 

1.1.2. Đánh giá, dự báo các tác động từ quá trình khai thác vật liệu xây dựng phục vụ 

dự án 

Dự án không khai thác vật liệu xây dựng, các nguồn vật tƣ, vật liệu xây dựng 

phục vụ quá trình thi công đƣợc lấy từ các nguồn cung cấp là các Công ty liên doanh, 

các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại Hà Nội và các vùng lân cận nên việc đánh giá, 

dự báo các tác động từ quá trình khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án không 

thuộc phạm vi dự án. 

 1.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây 

dựng, máy móc thiết bị 

 Bụi phát sinh từ quá trình đào đắp các công trình 

 Trong giai đoạn xây dựng, môi trƣờng không khí sẽ bị ô nhiễm bởi bụi và các 

khí thải: CO, SO2, NO2, ... phát sinh chủ yếu bởi các hoạt động đào đắp các công trình.  

Theo bảng 1. 9 ta có tổng khối lƣợng đào đắp là 3.595,21 tấn. Theo phƣơng 

pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số ô nhiễm bụi trung bình 

là 0,0134 kg bụi/ tấn vật liệu. Khối lƣợng bụi đƣợc tính nhƣ sau: 

+ Tổng tải lƣợng bụi (kg) = Khối lƣợng đào đắp (tấn) ×0,0134 kg/tấn = 

3.595,21 x 0,0134 = 421,79 kg 

+ Tải lƣợng (kg/ngày) = Tổng tải lƣợng bụi (kg) / Số ngày thi công đào đắp (90 

ngày) = 421,79/90 = 4,69kg/ngày. 

+ Thể tích tác động trên mặt bằng dự án V = S × H với S là diện tích mặt bằng, 

H = 10 m vì chiều cao các thông số khí tƣợng là 10m. 

+ Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m
2
/ngày) = Tải lƣợng (kg/ngày x 10

3
/ Diện tích m

2
). 

+ Nồng độ bụi trung bình (mg/m
3
) = Tải lƣợng (kg/ngày) x 10

6
/(24 x V) (m

3
). 

(Nguồn: Tài liệu hướng dẫn ĐTM của ngân hàng thế giới Environmental 

assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, environment, World Bank, 

Washington D.C 8/1991) 
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Bảng 4. 1. Nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp đất mặt bằng 

STT Thông số Đơn vị Khối lƣợng 

1 Tổng tải lƣợng bụi kg 421,79 

2 Diện tích mặt bằng m
2 

35.809 

3 Thể tích tác động trên mặt bằng dự án m
3 

358.090 

4 Tải lƣợng kg/ngày 4,69 

5 Nồng độ bụi trung bình/h mg/m
3
 0,55 

QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 

Kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy:  

+ Nồng độ bụi phát sinh tại Dự án trong thời gian đào đắp là 0,55 mg/m
3
 vƣợt 

khoảng 1,83 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1h) là 0,3 mg/m
3
. 

Trong giai đoạn đào đắp các công trình môi trƣờng không khí sẽ bị ô nhiễm bởi 

bụi và các khí thải: CO, SO2, NO2, .... Do thời gian thi công của quá trình đào đắp 

không đồng đều nên nồng độ bụi phát sinh từ các khu vực sẽ đƣợc giảm thiểu. Tác 

động của bụi ảnh hƣởng chủ yếu tới công nhân lao động, các học sinh, giáo viên của 

khối nhà đã đi vào hoạt động và một số hộ dân sống gần khu vực thi công gần phƣờng 

Dƣơng Nội giáp với dự án. 

 Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu và đổ thải 

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải sẽ phát sinh bụi và các chất 

khí CO, NOx, SOx,... là sản phẩm cháy của quá trình nhiên liệu là dầu diezen trong động 

cơ xe tải. Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng đƣờng xá, mật độ 

xe, lƣu lƣợng dòng xe, chất lƣợng kỹ thuật xe trên công trƣờng và lƣợng nhiên liệu tiêu 

thụ. 

Hiện nay, Việt Nam chƣa có tiêu chuẩn cụ thể về mức độ phát thải khí của từng 

loại phƣơng tiện vận chuyển. Để có thể ƣớc tính đƣợc tải lƣợng bụi và các khí thải 

phát sinh, có thể sử dụng phƣơng pháp tính toán theo Hệ số ô nhiễm do cơ quan Bảo 

vệ môi trƣờng Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới - WHO ban hành. 

Bảng 4. 2. Hệ số ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đƣờng 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 ÷ 16 tấn 

Trong 

TP 
Ngoài TP Đ.cao tốc Trong TP Ngoài TP Đ.cao tốc 

Bụi 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

Khí SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

Khí NO2 0,7 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOCs 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 
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(Ghi chú: S - Hàm lượng phần trăm lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), lấy hàm lượng S bằng 

0,05(%)) 

- Dự kiến dự án sử dụng xe 10 tấn để vận chuyển. Trong khoảng thời gian thi 

công thì thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và đổ thải khoảng 6 tháng (180 ngày). 

Để có thể so sánh với QCVN 05: 2013/BTNMT, số lƣợt xe chạy trong GĐ xây dựng 

sẽ đƣợc quy đổi về số lƣợt xe chạy trung bình trong 1 giờ (thời gian làm việc là 8 giờ). 

Tổng hợp số lƣợng ca máy theo từng hạng mục đƣợc thể hiện trong Bảng sau: 

Bảng 4. 3. Tổng hợp số lƣợng ca máy trong GĐ xây dựng 

- Quãng đƣờng tính toán ƣớc tính từ các đơn vị cung cấp VLXD đến khu vực 

thực hiện dự án là khoảng 11 km. Quãng đƣờng vận chuyển đất thải bỏ là 15km.  

Công thức tính tải lƣợng bụi và khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện vận 

chuyển nhƣ sau: 

Q = Hệ số ô nhiễm × cung đƣờng vận chuyển × số lƣợt xe/h 

Vậy tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là:   

Bảng 4. 4. Tải lƣợng các chất ô nhiễm từ các phƣơng tiện vận chuyển 

STT 
Chỉ 

tiêu 

Lƣợt 

xe/h 

Quãng đƣờng 

vận chuyển 

(km) 

Tải lƣợng 

(kg/1000 km) 

Tải lƣợng 

(kg/h) 

Tải lƣợng 

(mg/m.s) 

I VLXD 

1 Bụi 2 18 0,90 32,40 0,00900 

2 SO2 2 18 0,00208 0,07 0,00002 

3 NO2 2 18 1,44 51,84 0,01440 

4 CO 2 18 2,9 104,40 0,02900 

5 VOC 2 18 0,8 28,80 0,00800 

II Đổ thải 

1 Bụi 2 15 0,9 27,00 0,00750 

2 SO2 2 15 0,0021 0,06 0,00002 

3 NO2 2 15 1,44 43,20 0,01200 

4 CO 2 15 2,9 87,00 0,02417 

5 VOC 2 15 0.8 24,00 0,00667 

Tác động trong quá trình vận chuyển:  

STT Nội dung 
Khối lƣợng 

NVL (tấn) 

Thời gian 

vận chuyển 

(ngày) 

Loại xe 

(tấn) 

Số 

chuyến/ngày 

Số 

chuyến/h 

1 VLXD 32.363,4 180 10 19 2 

2 Đổ thải 3595,21 180 10 18 2 
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Công tác vận chuyển nguyên vật liệu cho dự án sẽ phát sinh các yếu tố bất lợi, 

gây tác động đến môi trƣờng. Từ tải lƣợng của các chất ô nhiễm tính toán ở trên, áp 

dụng mô hình SUTTON xác định đƣợc nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm ở một 

thời điểm bất kỳ với nguồn thải dạng tuyến nhƣ sau:  

 

Trong đó: 

    C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (mg/m
3
); 

E: Tải lƣợng của chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s); 

z: Độ cao của điểm tính toán (m); z = 1,5 m  

h: Độ cao của mặt đƣờng so với mặt đất xung quanh (m); h = 0,5 m  

u:      Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s); u=2,5 m/s (tính theo tốc 

độ gió lớn nhất trong năm) 

               :    Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phƣơng thẳng đứng z (m). 

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm σz theo phƣơng thẳng đứng (z) với độ ổn định 

khí quyển tại khu vực nghiên cứu là loại B, đƣợc xác định theo công thức tính toán 

nhƣ dƣới đây: σz = 0,53.x
0,73

  (m) (Nguồn : Ngô Văn Quân – Trung tâm ứng dụng công 

nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường) 

Trong đó: x là khoảng cách từ điểm tính toán so với nguồn thải theo hƣớng gió. 

Phƣơng pháp tính toán là chia tọa độ điểm tính theo trục ngang (x) và trục đứng (z). 

Tốc độ gió trung bình trong năm là 2,5 m/s. Mức độ ổn định của khí quyển là loại B. 

Áp dụng các thông số trên để đƣa vào mô hình tính toán rút gọn ta có đƣợc kết quả 

tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Kết quả tính toán dự báo nồng độ các chất thải theo 

chiều cao và khoảng cách từ nguồn phát thải đến khu vực tính toán đƣợc thể hiện dƣới các 

bảng sau: 

Bảng 4. 5. Kết quả dự báo nồng độ các chất ô nhiễm theo chiều cao và khoảng 

cách tính toán trong vận chuyển nguyên vật liệu đƣờng dài 

TT 
Khoảng cách 

x (m) 

z 

(m) 

Bụi 

(mg/m
3
) 

SO2 

 (mg/m
3
) 

NOx 

(mg/m
3
) 

CO 

 (mg/m
3
) 

VOC 

(mg/m
3
) 

I VLXD 

1 5 1,716 0,0022672 0,0000052 0,0036275 0,0073053 0,0020153 

2 10 2,846 0,0013669 0,0000032 0,0021870 0,0044044 0,0012150 

3 15 3,827 0,0010167 0,0000023 0,0016267 0,0032760 0,0009037 

4 20 4,721 0,0008241 0,0000019 0,0013186 0,0026554 0,0007325 

5 25 5,556 0,0007002 0,0000016 0,0011204 0,0022563 0,0006224 

6 30 6,347 0,0006130 0,0000014 0,0009807 0,0019751 0,0005449 

)/(
2

)(
exp

2

)(
exp8,0

3

2

2

2

2

mmg
u

hzhz
E

C
z

zz






















 








 







z
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TT 
Khoảng cách 

x (m) 

z 

(m) 

Bụi 

(mg/m
3
) 

SO2 

 (mg/m
3
) 

NOx 

(mg/m
3
) 

CO 

 (mg/m
3
) 

VOC 

(mg/m
3
) 

II Đổ thải 

1 5 1,716 0,0018893 0,0000044 0,0030229 0,0060878 0,0016794 

2 10 2,846 0,0011391 0,0000026 0,0018225 0,0036703 0,0010125 

3 15 3,827 0,0008472 0,0000020 0,0013556 0,0027300 0,0007531 

4 20 4,721 0,0006867 0,0000016 0,0010988 0,0022129 0,0006104 

5 25 5,556 0,0005835 0,0000013 0,0009336 0,0018802 0,0005187 

6 30 6,347 0,0005108 0,0000012 0,0008173 0,0016459 0,0004540 

QCVN 

05:2013/B

TNMT 

Trung bình 1h 0,3 30 0,2 0,35 - 

Trung bình 24h 0,2 - 0,1 0,125 - 

Nhận xét:  

Nồng độ bụi trong quá trình vận chuyển VLXD và đổ thải của Dự án phát sinh 

từ các phƣơng tiện giao thông hầu hết các thông số đều nằm trong giới hạn cho ph p 

so với QCVN 05:2013/BTNMT, trừ thông số bụi. 

Tuy nhiên, việc vận chuyển VLXD, các loại đất đào/đắp, thải bỏ tại dự án sẽ ảnh 

hƣởng đến ngƣời dân sinh sống dọc các tuyến đƣờng vận chuyển và ngƣời tham gia giao 

thông và các học sinh, giáo viên của khối nhà đã đi vào hoạt động. Cụ thể: 

Tuyến đƣờng vận chuyển VLXD:  

+ Cát: Chèm => Đƣờng Thụy Phƣơng=> Đƣờng Đức Thắng=> Đƣờng Cổ Nhuế  

=> Công trƣờng 

+ Gạch, xi măng xây dựng, thép: Cảng Khuyến Lƣơng => Nguyễn Khoái => 

Vành đai 3 => Đƣờng Phạm Văn Đồng => Đƣờng  Cổ Nhuế  => Công trƣờng 

CĐT sẽ ƣu tiên lựa chọn các tuyến đƣờng có ít dân cƣ sinh sống. Bên cạnh đó, 

CĐT vẫn sẽ yêu cầu Nhà thầu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các cam kết 

giảm thiểu tối đa lƣợng bụi phát sinh.   

 1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động từ quá trình thi công các hạng mục công trình 

của dự án 

 Tác động do nƣớc thải 

* Giai đoạn 1: Hiện tại 

Áp dụng Theo nghị định 80/2014/NĐ-CP thì lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 

100% lƣợng nƣớc cấp sử dụng. Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính toán dựa 

vào công thức: 

Qxả = Qcấp x 100%   (m
3
/ngày đêm) 

Trong đó: 

- Qcấp : Lƣu lƣợng sử dụng nƣớc (m
3
/ngày đêm) 
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- Qxả : Lƣu lƣợng nƣớc thải (m
3
/ngày đêm) 

Theo bảng 1.10 tại chƣơng I  lƣu lƣợng nƣớc cấp trung bình cho sinh hoạt hiện 

tại của dự án theo hóa đơn nƣớc là 5 m
3
/ngày.đêm và lớn nhất hiện tại của dự án 

khoảng 61m
3
/ngày đêm. 

 - Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt trung bình hiện tại của dự án là: 100% x 5 = 5 

m
3
/ngày.đêm. 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt lớn nhất hiện tại của dự án là: 100% x 61 = 61 

m
3
/ngày.đêm. 

* Giai đoạn 2: Khi thi công các hoạt động còn lại 

Nguồn gây ô nhiễm nƣớc trong quá trình xây dựng chủ yếu gồm các nguồn sau: 

nƣớc phục vụ thi công tại công trƣờng, nƣớc mƣa chảy tràn, nƣớc thải do sinh hoạt của 

công nhân trên công trƣờng. 

Nước thải sinh hoạt 

Áp dụng Theo nghị định 80/2014/NĐ-CP thì lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 

100% lƣợng nƣớc cấp sử dụng. Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công nhân xây 

dựng đƣợc tính toán dựa vào công thức: 

Qxả = Qcấp x 100%  (m
3
/ngày đêm) 

Trong đó: 

- Qcấp : Lƣu lƣợng sử dụng nƣớc (m
3
/ngày đêm) 

- Qxả : Lƣu lƣợng nƣớc thải (m
3
/ngày đêm) 

Theo mục 4.1 tại chƣơng I  lƣu lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt của công nhân 

xây dựng là 4,5 m
3
/ngày.đêm. Nhƣ vậy tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của công 

nhân xây dựng là: 100% x 4,5 = 4,5 m
3
/ngày.đêm. 

Nước thải từ quá trình thi công xây dựng: 

Nhu cầu sử dụng nƣớc trong thi công xây dựng bao gồm:  

- Nƣớc sử dụng trong khâu làm vữa trát, làm móng bê tông. Hầu hết nƣớc sử 

dụng trong các công đoạn này đều ngấm vào vật liệu xây dựng và dần bay hơi theo thời 

gian.  

- Nƣớc thải do vệ sinh các máy móc thiết bị trên công trƣờng xây dựng nhìn 

chung không nhiều, thành phần không đáng lo ngại vì hầu hết các máy móc, thiết bị 

đều đƣợc bảo dƣỡng bên ngoài khu vực thi công (máy móc, xe cộ thi công đƣợc bảo 

dƣỡng, vệ sinh tại cơ sở sửa chữa). 

Áp dụng theo nghị định 80/2014/NĐ-CP thì lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 

80% lƣợng nƣớc cấp sử dụng. Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải từ quá trình thi công xây 

dựng đƣợc tính toán dựa vào công thức: 

Qxả = Qcấp x 80%   (m
3
/ngày đêm) 
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Trong đó: 

- Qcấp : Lƣu lƣợng sử dụng nƣớc (m
3
/ngày đêm) 

- Qxả : Lƣu lƣợng nƣớc thải (m
3
/ngày đêm) 

Theo mục 4.1 tại chƣơng I  lƣu lƣợng nƣớc cấp cho quá trình thi công xây dựng  

là 11,1m
3
/ngày.đêm. Nhƣ vậy tổng lƣu lƣợng nƣớc thải thi công xây dựng là 80% x 

11,1 = 8,88 m
3
/ngày.đêm. 

* Thành phần các chất gây ô nhiễm 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt có chứa thành phần chủ yếu chứa các chất cặn bã, 

các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và các 

vi sinh vật. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tải lƣợng các chất ô nhiễm 

do mỗi ngƣời hàng ngày thải vào môi trƣờng nếu không đƣợc xử lý nhƣ sau: 

Bảng 4. 6. Hàm lƣợng các chất gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Thông số 

*Định mức thải 

theo WHO, 2003 

(g/ng.ngày) 

Tải lƣợng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, k=1) (mg/l) 

1 BOD5 50 2.500 1111 50 

2 COD 89 4.450 1978 - 

3 TSS 86 4.300 1.911 100 

4 
Dầu mỡ động 

thực vật 
20 1.000 444 20 

5 Tổng N 10 500 222 - 

6 Tổng P 2,4 120 53 - 

7 Amoni 2,4 120 53 10 

8 
Coliform 

(MPN/100ml) 
1 x 10

6
 5 x 10

7
 2 x 10

7
 5.000 

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và  (**) TCVN 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên 

ngoài và tiêu chuẩn thiết kế. 

Nhận xét: 

Từ các số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi 

trƣờng vƣợt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K=1 rất nhiều lần. Vì vậy, nƣớc thải sinh 

hoạt của công nhân nếu không đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn trƣớc khi thải ra ngoài sẽ gây 

ô nhiễm môi trƣờng cho nguồn tiếp nhận. 

- Thành phần của nƣớc thải thi công bao gồm các thông số ô nhiễm sau: 

Bảng 4. 7. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải thi công 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Nƣớc thải thi 

công 

QCTĐHN 02:2014/BTNMT 

Cột B 
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TT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Nƣớc thải thi 

công 

QCTĐHN 02:2014/BTNMT 

Cột B 

1 pH - 7,2 6,5-9,7 

2 Chất lơ lửng SS mg/l 503,0 108 

3 Tổng N mg/l 56 54 

4 Tổng P mg/l 9,6 10,8 

5 Dầu mỡ khoáng mg/l 0,004 3,24 

 (Nguồn Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường – IESEM) 

Ghi chú: QCTĐHN 02:2014/BTNMT: quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công 

nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội- Cột B: Quy định giá trị nồng độ của các thông số ô 

nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích 

cấp nước sinh hoạt. 

- Nhận xét: 

Tuy lƣợng nƣớc thải không lớn nhƣng thành phần có chứa nhiều chất bẩn chủ 

yếu là đất, cát, ngoài ra còn dính thêm dầu mỡ... nếu không có biện pháp kiểm soát sẽ 

làm lầy lội đƣờng khu vực dự án, cuốn theo đất cát làm tắc nghẽn hệ thống thoát nƣớc 

của trong khu vực dự án. Do đó để đảm bảo chất lƣợng môi trƣờng, Chủ dự án sẽ có 

những quy định buộc các nhà thầu xây dựng phải có những biện pháp quản lý cụ thể để 

tránh gây ra các tác động xấu.  

* Nước mưa chảy tràn. 

Trong giai đoạn san nền, nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt bằng có thể k o theo cát 

và có thể gây ảnh hƣởng tới hệ thống thoát nƣớc trong khu vực dự án và một số khu vực 

lân cận. Nhất là khi có mƣa lớn trong khi trong giai đoạn san nền có khả năng xảy ra 

ngập úng. Tuy nhiên, lƣu lƣợng nƣớc mƣa phụ thuộc nhiều vào chế độ khí hậu của khu 

vực và thƣờng chỉ tập trung vào một số tháng trong năm. Trong thời gian này lƣợng 

nƣớc mƣa của toàn khu vực cũng lớn nên nồng độ chất ô nhiễm giảm nhanh, khả năng 

gây ra các ảnh hƣởng xấu là không đáng kể. 

Theo tài liệu Công trình thoát nƣớc thải loại nhỏ (I.Grullo). Lƣu lƣợng nƣớc 

mƣa chảy tràn khu vực dự án đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Qm = ϕ  q   F (l/s) 

Trong đó: q: Cƣờng độ mƣa tính toán tại khu vực triển khai dự án trong thời 

gian 20 phút và chu kỳ vƣợt quá cƣờng độ tính toán bằng 1 năm, l/s*ha; 

q = A(1 + C  lgP)/(t + b)n = 5.890(1+0,65lg5)/(20+20) 0,84 =  175,30 l/s.ha 

Trong đó:  

A, C, b, n: hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mƣa của địa 

phƣơng (theo phụ lục B, TCVN 7957:2008) A=5.890; C=0,65; b=20; n=0,84 ; 

P: Chu kỳ lặp lại của trận mƣa tính toán (năm). Theo bảng 3 của TCVN 
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7957:2008, Dự án tại thành phố lớn, do đó sẽ lựa chọn chu kỳ lặp lại trận mƣa 

tính toán là P = 5 năm; 

F: Diện tích khu vực triển khai dự án, F =3,5809 ha; Hệ số dòng chảy, ϕ 

= 0,3  

Nhƣ vậy, lƣu lƣợng mƣa tính toán cho toàn bộ khu vực triển khai dự án là: 

Qm = 175,30  0,3  3,5809= 188,32 l/s  

Trong nƣớc mƣa đợt đầu thƣờng chứa lƣợng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề 

mặt nhƣ dầu, mỡ, bụi, đất, cát,... của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không 

mƣa. Lƣợng chất bẩn tích tụ trong nƣớc mƣa theo thời gian đƣợc xác định theo công 

thức của Trần Đức Hạ, Giáo trình quản lý môi trƣờng nƣớc, Nhà xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà Nội, 2002, cụ thể nhƣ sau:  

G =  Mmax{1-exp(-kz  T)}  F 

Trong đó:  

Mmax: Lƣợng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án, Mmax = 250 kg/ha 

kz: Hệ số động lực tích lũy chất bẩn ở trong khu vực dự án,  kz = 0,4/ngày 

T: Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 15 ngày 

F: Diện tích khu vực dự án, F=3,5809 ha 

G = 250  {1 - exp(-0,4  15)}  3,5809 = 252,963 kg 

Bảng 4. 8. Tải lƣợng các chất ô nhiễm có trong nƣớc mƣa 

TT Tải lƣợng Hệ số ô nhiễm Tải lƣợng ô nhiễm (kg/s) 

1 Tổng N 0,5 - 1,5 mg/l 0,0022-0,0066 

2 Tổng P 0,004 - 0,03 mg/l 0,00002 – 0,00013 

3 COD 10 - 20 mg/l 0,044-0,088 

4 TSS 10 - 20 mg/l 0,044-0,088 

Nguồn: Trích từ tài liệu của Economopoulos, WHO, 1993 

Đánh giá tác động: 

Bản thân nƣớc mƣa không làm ô nhiễm môi trƣờng, tuy nhiên nƣớc mƣa có thể 

cuốn theo các loại rác và chất thải rắn xuống các vùng trũng của khu vực. Các chất có 

thể bị nƣớc mƣa rửa trôi tại mặt bằng dự án chủ yếu là đất, cát, bụi và một lƣợng dầu 

mỡ thải bị rơi vãi ra đất gây ô nhiễm đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm tới nguồn 

nƣớc khu vực dự án. 

  Tác động do chất thải rắn  

- Giai đoạn 1: Giai đoạn hiện tại 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 100 cán bộ, công 
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nhân làm việc và 1050 học sinh hiện tại của dự án khoảng 19,55 m
3
/năm, tƣơng đƣơng 

0,05m
3
/ngày, tƣơng đƣơng 21kg/ngày (Hệ số chuyển đổi 1m

3
 rác thải = 420kg)  

* Giai đoạn 2: Khi thi công các hoạt động còn lại 

* Chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

làm việc trên công trƣờng trong giai đoạn thi công xây dựng dự án ƣớc tính khoảng 

100 ngƣời, nhà thầu không tổ chức nấu ăn cho công nhân tại công trƣờng. Theo lƣợng 

phát sinh chất thải rắn thực tế tại dự án cho 910 ngƣời là 21kg/ngày. Vậy ƣớc lƣợng 1 

ngƣời sẽ phát sinh khoảng 0,023kg/ngƣời.ngày. Tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh tính toán khi số lƣợng công nhân thi công lớn nhất có tại công trƣờng là: 

100 ngƣời x 0,023kg/ngƣời/ngày.đêm = 2,3 kg/ngày.đêm. 

Thành phần chủ yếu trong rác thải sinh hoạt là chất hữu cơ, là môi trƣờng thuận 

lợi cho các vi sinh vật phát triển, đặc biệt là các vi sinh vật có hại có thể gây bệnh cho 

con ngƣời và cho vật nuôi. Ngoài ra, rác thải sinh hoạt còn chứa nhiều nilon, vỏ bao bì, 

nhựa… là các chất khó phân hủy.  

Chất thải rắn sinh hoạt của CBCNV làm việc trong giai đoạn xây dựng nếu 

không đƣợc thu gom sẽ gây một số tác động đến môi trƣờng nhƣ sau: 

- Phát sinh mùi hôi thối (do quá trình phân hủy của các chất hữu cơ trong rác) 

gây ảnh hƣởng tới môi trƣờng không khí khu vực; 

- Phát sinh ruồi nhặng tại khu vực tập kết rác thải, k o theo đó là tiềm ẩn các 

nguy cơ về lan truyền dịch bệnh; 

- Rác thải bị cuốn trôi theo nƣớc mƣa gây tác động đến môi trƣờng nƣớc tại các 

thủy vực tiếp nhận. 

* Chất thải rắn xây dựng 

Theo bảng 1.9 tại chƣơng I thì khối lƣợng đất đổ thải khoảng 3.757,017 tấn; 

Theo mục 4.1.1 tại chƣơng I thì khối lƣợng chất thải rắn xây dựng bao gồm các loại 

nguyên vật liệu thừa,… Đối với các loại chất thải rắn nếu không có biện pháp quản lý và 

xử lý, khi gặp trời mƣa, bão nƣớc sẽ cuốn trôi các loại chất thải xuống hệ thống thoát 

nƣớc, sẽ làm thu hẹp dòng chảy của hệ thống thoát nƣớc chung trong khu vực. Các chất 

thải này nếu không đƣợc thu gom, xử lý sẽ ảnh hƣởng đến mỹ quan khu vực, gây cản trở 

giao thông, đi lại của ngƣời dân và các máy móc phục vụ thi công.  

* Chất thải rắn nguy hại  

- Giai đoạn 1: Giai đoạn hiện tại 

Hiện tại CTNH tại nhà trƣờng phát sinh với khối lƣợng rất nhỏ không đáng kể 

dự tính các CTNH sau: 

Bảng 4. 9. Khối lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn hiện tại 

TT Loại chất thải nguy hại (CTNH) Mã CTNH Khối lƣợng dự 
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* Giai đoạn 2: Khi thi công các hoạt động còn lại 

Thành phần chất thải chủ yếu gồm các loại giẻ lau chùi các thiết bị máy móc, 

dầu mỡ thải. Dầu mỡ thải tại dự án không phát sinh do không tiến hành bảo dƣỡng, 

sửa chữa các phƣơng tiện tại khu vực thi công trong khu vực dự án.  

Khối lƣợng CTNH đƣợc của dự án đƣợc ƣớc lƣợng trong bảng sau:  

Bảng 4. 10. Khối lƣợng CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công 

- Tác động của CTNH 

CTNH từ dự án nếu không đƣợc thu gom xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều tác 

động xấu. Khi thải vào môi trƣờng, các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân 

hủy làm gia tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... gây ô nhiễm nguồn 

nƣớc, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong nƣớc hay tạo điều 

kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch bệnh. 

Biện pháp tốt nhất để quản lý CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phƣơng pháp 

xử lý thích hợp. 

 Tác động do bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công xây 

dựng 

Bụi, khí thải từ quá trình xây dựng các công trình chủ yếu phát sinh do hoạt 

động của các máy móc thi công trên công trƣờng. Để thuận tiện cho việc tính toán tải 

lƣợng, báo cáo sẽ tính toán tải lƣợng bụi, khí thải do các máy móc thiết bị xây dựng 

phát thải trên diện tích 35.809,4 m
2
. 

tính (Kg/năm) 

1 Găng tay, giẻ lau dính CTNH 18 02 01 4 

2 Pin, ắc quy thải bỏ 16 01 12 3 

3 
Bao bì nhựa cứng thải (chai, hộp, lọ đựng 

hóa chất, can chứa dầu mỡ thải) 
18 01 03 5 

 Tổng  12 

TT Loại chất thải nguy hại (CTNH) Mã CTNH 
Khối lƣợng dự 

tính (Kg/năm) 

1 
Găng tay, giẻ lau dính CTNH, vải lọc dính 

dầu 
18 02 01 5 

2 Pin, ắc quy thải bỏ 16 01 12 3 

3 

Bao bì cứng bằng kim loại thải (vỏ hộp sơn, 

sơn, chổi qu t sơn bả trong quá trình hoàn 

thiện công trình) 

18 01 02 5 

4 
Bao bì nhựa cứng thải (chai, hộp, lọ đựng 

hóa chất, can chứa dầu mỡ thải) 
18 01 03 3 

 Tổng  16 
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Căn cứ theo tài liệu của WHO về lƣợng phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với 

động cơ đốt trong tạo ra một lƣợng khí thải nhƣ sau: SO2: 2,8 kg; NO2: 12,3 kg; CO: 

0,05 kg; Bụi: 0,94 kg; VOC: 0,24 kg. Thời gian thi công xây dựng trong vòng 6 tháng 

(180 ngày).  

Tải lƣợng các khí thải ô nhiễm phát thải từ hoạt động thi công đƣợc tính toán 

trong bảng sau: 

Bảng 4. 11. Tải luợng chất ô nhiễm do các máy móc họat động trên công trƣờng 

TT Thông số ô nhiễm 
Hệ số tải lƣợng 

(kg/tấn dầu) 

Tổng thải lƣợng  

(kg/8h) 

Tổng lƣợng thải 

(kg/h) 

1 Bụi 0,94 1,58 0,20 

2 SO2 2,8 4,70 0,59 

3 NO2 12,3 20,66 2,58 

4 CO 0,05 0,08 0,01 

5 VOC 0,24 0,40 0,05 

Giả thiết mức phát thải ổn định theo thời gian và phân bố đều trên toàn bộ diện 

tích dự án là 35.809,4 m
2
, thì nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực dự án đƣợc tính 

ứng với nguồn phát thải là diện rộng theo công thức sau:  

 

 

(Nguồn: Theo Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng. Nhà xuất bản Khoa học và 

kỹ thuật). 

Trong đó: 

C : Nồng độ chất ô nhiễm ổn định trong vùng phát sinh ô nhiễm, mg/m
3
 

Cvào: Nồng độ chất ô nhiễm môi trƣờng nền tại khu vực dự án (Mẫu KK1 – Bảng 3.7) 

mg/m
3 

Es : Tải lƣợng của chất ô nhiễm, mg/s.m
2
, Es = 

 

 
   

 

            
 

(M: Mức thải do sử dụng nhiên liệu, kg/h = hệ số thải x mức sử dụng nhiên liệu)  

L: Chiều dài của đoạn tính toán theo chiều gió thổi, L= 1.000 m 

H: Độ cao vùng xáo trộn (khoảng cách từ mặt đất đến điểm dừng chuyển động  

bay lên của phân tử không khí nóng trên mặt đất, ứng với nhiệt độ không khí 

ổn định là 28
0
C, sát mặt đất là 30

0
C, chọn H = 200m).  

u: Tốc độ lớn nhất tại khu vực dự án là (chọn u = 2,5 m/s). 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm đƣợc nêu trong bảng sau: 

Bảng 4. 12. Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc thi công 

vào

s C
Hu

LE
C 

.

.
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Nồng độ các chất ô 

nhiễm 
Đơn vị Bụi SO2 NOx CO 

Mức thải do sử dụng 

nhiên liệu (M) 
kg/h 0,104 0,311 1,365 0,006 

Tổng tải lƣợng, Es mg/s.m
2
 0,023 0,067 0,295 0,001 

Môi trƣờng nền Cvào mg/m
3
 0,066 0,047 0,042 - 

Nồng độ tổng cộng C mg/m
3
 0,068 0,052 0,063 0,007 

QCVN 05:2013/BTNMT mg/m
3
 0,3 0,35 0,2 30 

Ghi chú: 

- QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

Nhận xét: 

Nhƣ vậy, theo kết quả tính toán trên cho thấy lƣợng bụi và khí thải phát sinh 

trong quá trình hoạt động của các thiết bị máy móc đều nằm trong giới hạn cho ph p 

của QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng không khí 

xung quanh. 

Đánh giá tác động: 

Trên thực tế, nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các hoạt động thi công xây dựng 

có thể lớn hơn số liệu đã tính toán trong báo cáo do có sự cộng hƣởng nồng độ bụi của 

các hoạt động khác nhau. Do đó, tác động của bụi, khí thải phát sinh tại khu vực dự án 

có thể gây ra các tác động lớn đối với sức khỏe công nhân và các học sinh, giáo viên 

của khối nhà đã đi vào hoạt động, cụ thể: 

- Các hạt bụi có đƣờng kính < 0,1m sẽ không bị giữ lại trong phổi và đƣợc đẩy 

ra ngoài bằng hơi thở; 

- Các hạt bụi có đƣờng kính trong phạm vi 0,1 - 0,5 m thì 80 ÷ 90% bụi sẽ 

đƣợc lƣu giữ trong phổi; 

- Các hạt bụi có đƣờng kính >0,5 m bị giữ lại ngay ở ngoài khoang mũi. 

Các hạt có kích thƣớc nhỏ sẽ gây bệnh hen suyễn, viêm phổi và viêm phế quản. 

Bụi lắng đọng trên lá cây sẽ làm giảm quá trình quang hợp và làm cho cây chậm phát 

triển. Khi rơi xuống nƣớc, bụi sẽ làm tăng độ đục và ảnh hƣởng đến đời sống của các 

loài thủy sinh.  

- Phạm vi và đối tƣợng tác động: 

Từ phạm vi tác động của bụi, khí thải đến các đối tƣợng trong bán kính là 0-

50m sẽ có các đối tƣợng nhƣ công nhân thi công tại công trƣờng, khu dân cƣ lân cận 

khu vực dự án, đặc biệt là khu dân cƣ phƣờng Dƣơng Nội, quận Hà Đông. Các tuyến 

đƣờng chính dẫn vào khu vực dự án nhƣ đƣờng đƣờng Ngô Thì Nhậm kéo dài  

- Mức độ tác động:  
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+ Bụi: Khi tiếp xúc với bụi ở nồng độ cao và liên tục có thể gây ra các bệnh về 

đƣờng hô hấp, gây ảnh hƣởng đến mắt và các bệnh về da. 

+ Khí thải phát sinh từ máy móc thi công trên công trƣờng là nguyên nhân gây 

phát sinh các chất ô nhiễm nhƣ SO2, NO2, CO, bụi, VOC ra môi trƣờng không khí 

xung quanh. Khi tiếp xúc thƣờng xuyên và liên tục với các khí thải SO2, NO2, CO sẽ 

gây các bệnh nhƣ chóng mặt, nhức đầu, … 

 Tác động do bụi, khí thải từ que hàn công trình 

Trong quá trình thi công, lắp đặt máy móc thiết bị, một số hoạt động sẽ phát 

sinh bụi và khí thải độc hại đặc biệt là từ quá trình hàn để kết nối các kết cấu với nhau 

nhƣ hoạt động làm mái, lắp cửa,..... Quá trình này làm phát sinh bụi, hơi oxit kim loại 

nhƣ MnO2. sắt ôxyt.... 

Bảng 4. 13. Thành phần bụi khói một số loại que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn 

bazaUONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03 – 7,1/7,06 3,3 – 62,2/47,2 0,002 – 0,02/0,001 

Que hànAustent 

bazo 
- 0,29 – 0,37/0,33 89,9 – 96,5/93,1 - 

(Nguồn: TS. Ngô Lê Thông. Công nghệ hàn điện nóng chảy (Tập 1). NXB KH&KT. 

2004) 

Ngoài ra, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các 

chất độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trƣờng và ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân 

lao động và các học sinh, giáo viên của khối nhà đã đi vào hoạt động. Tải lƣợng các chất ô 

nhiễm phát sinh từ quá trình hàn điện nối các kết cấu phụ thuộc vào loại que hàn nhƣ sau: 

Bảng 4. 14. Tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các chất ô 

nhiễm khác) (mg/que hàn) 
285 508 706 1100 1578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học kỹ thuật 2000) 

Khí thải từ công đoạn hàn không cao so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy 

nhiên sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến những công nhân hàn. Với các phƣơng tiện bảo hộ 

lao động cá nhân phù hợp, ngƣời hàn khi tiếp xúc với các loại khí độc hại sẽ tránh 

đƣợc những tác động xấu đến sức khỏe.  

Bảng 4. 15. Khối lƣợng chất ô nhiễm trong quá trình hàn 
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TT 
Chất ô 

nhiễm 

Tỷ trọng chất ô 

nhiễm (mg/que) 

Số lƣợng que 

hàn 

Tải lƣợng 

(µg/m
2
.s) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

1 Khói hàn 706 64.624 0,037 - 

2 CO 25 64.624 0,001 0,35 

3 NOx 30 64.624 0,002 0,2 

Nhƣ vậy, có thể thấy rằng lƣợng khí ô nhiễm sinh ra trong quá trình hàn là 

không đáng kể so với quy chuẩn cho ph p theo QCVN 05:2013/BTNMT và không cao 

so với ô nhiễm từ các nguồn khác, tuy nhiên sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến những công 

nhân hàn và các học sinh, giáo viên của khối nhà đã đi vào hoạt động. 

Đánh giá tác động: 

Các phân tử khói hàn đƣợc hình thành chính từ sự bay hơi của kim loại và của 

các chất hàn khi nóng chảy. Khi nguội đi những hơi này sẽ ngƣng tụ và phản ứng với 

oxy trong khí quyển hình thành nên các phân tử nhỏ mịn (fine particles). Khoảng 90% 

khói sinh ra từ chất bị thiêu đốt. 

Các bệnh mang lại cho công nhân nếu tiếp xúc với khói hàn nhiều: Viêm phế 

quản, viêm phổi, hen suyễn, ung thƣ phổi, các bệnh về mắt, về da… 

Ô nhiễm khói hàn từ quá trình hàn gây ra tại các vị trí rải rác trong công trƣờng và 

gián đoạn do vậy những tác động từ quá trình này chỉ gây ảnh hƣởng tới sức khỏe của 

công nhân trên công trƣờng, các học sinh, giáo viên của khối nhà đã đi vào hoạt động 

và môi trƣờng không khí xung quanh.  

 Tác động do tiếng ồn, độ rung 

* Tác động do tiếng ồn 

Nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu trong giai đoạn thi công xây dựng dự án bao 

gồm: Tiếng ồn từ các phƣơng tiện giao thông vận tải (xe tải chuyên chở vật liệu, máy 

móc thi công, nguyên vật liệu xây dựng,....); Tiếng ồn từ các loại máy móc thi công (máy 

đầm nén, máy xúc, xe nâng,...); Tiếng ồn từ hoạt động thi công hàn, cắt, đóng cọc,... 

Những đánh giá dƣới đây đƣợc cụ thể hóa về nguồn phát sinh, mức độ, đối 

tƣợng và quy mô bị tác động do tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn thi công. 

Đánh giá, dự báo tác động do tiếng ồn từ phương tiện vận chuyển 

Theo Ủy ban Bảo vệ môi trƣờng Mỹ - Tiếng ồn phát sinh do xe tải gây ra tại 

nguồn là 88,5dBA. Tiếng ồn có khả năng lan truyền tới các khu vực xung quanh. Để 

xác định mức ồn tại một điểm cách nguồn phát thải một khoảng nhất định ta dựa vào 

công thức sau: 

Li = Lp - Ld - Lc, dBA 

Trong đó:  

Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách r2, dBA 

Lp - Mức ồn đo đƣợc tại nguồn gây ồn cách nguồn gây ồn khoảng cách r1, 
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dBA 

Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách r2 ở tần số i 

Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a], dBA 

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp, m (r1=1m). 

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với 

Li, m (r= 20, 40, 60, 80, 100m) 

a - Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0). 

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Tại khu vực dự án Lc= 0. 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn của xe tải tới môi trƣờng xung 

quanh ở khoảng cách 20m, 40m, 60m,...nhƣ bảng sau: 

Bảng 4. 16. Mức ồn ở khoảng cách khác nhau phát sinh từ xe tải 

TT Thiết bị 
Độ ồn theo khoảng cách (dBA) 

Tại nguồn 20m 40m 60m 80m 100m 

1 Xe tải 88,5 62,479 56,459 52,937 50,438 48,5 

QCVN 26:2010/BTNMT: Tiếng ồn tại khu vực thông thường là 70 dBA (6h – 21h) 

Từ bảng dự báo cho thấy:  

So sánh với QCVN 26:2010/BTNMT thì ở khoảng cách 20m trở đi, mức ồn 

giảm dần theo khoảng cách và nằm trong ngƣỡng cho phép. 

Do đó tiếng ồn trong quá trình vận chuyển chỉ ảnh hƣởng chủ yếu đến các đối 

tƣợng xung quanh. 

Đánh giá tiếng ồn của các máy móc xây dựng trong quá trình thi công  

Trong giai đoạn này, tiếng ồn chủ yếu từ hoạt động của các máy móc xây dựng. 

Công thức xác định mức độ ồn tại một điểm cách nguồn x(m): 

Lp(x) = Lp(xo) + 10 lg(xo/xp) 

Trong đó: - Lp (xo): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA) 

- xo: xo = 1m 

- Lp (x): Mức ồn tại vị trí tính toán (dBA) 

- x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m). 

Tiếng ồn truyền ra môi trƣờng xung quanh đƣợc xác định theo mô hình truyền 

âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng nhƣ cần 

kể đến ảnh hƣởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- Đối với nguồn điểm: L = 20.lg (r2/r1)
1+a
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Trong đó: L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thƣờng bằng 1 m đối với tiếng ồn từ 

máy móc, thiết bị công nghiệp (nguồn điểm)  

r2: Khoảng cách cách r1 

a: Hệ số kể đến ảnh hƣởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình bề mặt, đối với 

mặt đƣờng nhựa và bê tông a = - 0,1. 

+ Với tiếng ồn phát ra từ nguồn điểm là các máy móc thi công, bốc xúc với mức 

ồn tối đa là 90 dBA (hệ số a là 0,1) thì:  

Với khoảng cách là 200 m thì cƣờng độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là:  

L = 20.lg (r2/r1)
1+a

  = 20.lg(200/1)
1,1

 = 50,6 dBA 

Khi đó cƣờng độ âm thanh còn lại là: 90 – 50,6 = 39,4 dBA 

Với khoảng cách là 500 m thì cƣờng độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là: 

L = 20.lg (r2/r1)
1+a

  = 20.lg(500/1)
1,1

 = 59,4 dBA 

Khi đó cƣờng độ âm thanh còn lại là: 90 - 59,4 = 30,6 dBA 

Mức độ ảnh hƣởng của tiếng ồn chủ yếu tác động đến công nhân thi công. 

Bảng 4. 17. Mức ồn của một số loại thiết bị thi công theo khoảng cách 

TT Thiết bị thi công 
Mức ồn ở điểm cách 

máy 1,0m (dBA) 

Mức ồn ở khoảng 

cách 200m (dBA) 

Mức ồn ở khoảng 

cách 500m (dBA) 

1 Máy đào 78 39,9 15,7 

2 Máy đầm rung  85 40 17,7 

3 Máy cắt  68 49 25 

4 Máy hàn  55 37 15 

5 Máy ủi  78 42 19,5 

QĐ 3733/2002/BYT 85 - - 

QCVN 26:2010/BTNMT - 70 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, môi trường không khí, NXB khoa học và kỹ thuật) 

Khảo sát khu vực Dự án, chúng tôi nhận thấy có hai khoảng cách cần phải tính 

toán mức độ tiếng ồn đó là: khoảng cách 25m tính từ nguồn phát ra tiếng ồn để đánh giá 

mức độ ảnh hƣởng của tiếng ồn đối với công nhân thi công trên công trƣờng và khoảng 

cách 250m tính từ nguồn ồn tới khu vực xung quanh để đánh giá mức độ ảnh hƣởng của 

tiếng ồn. 

Bảng 4. 18. Mức ồn sinh ra từ hoạt động của các thiết bị thi công 

TT Loại máy Tiếng ồn 

1 Xe tải 70-96 

2 Xe ủi đất 77-95 
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TT Loại máy Tiếng ồn 

3 Máy đầm nén 72-88 

4 Máy nén khí 69-86 

5 Máy cƣa 80-82 

6 Máy khoan 76-99 

7 Máy xúc 75-86 

8 Máy đầm rung 70-80 

Nguồn: Từ FHA (USA) 

Do trên khu vực công trƣờng có rất nhiều nguồn và hoạt động phát sinh tiếng 

ồn nên tiếng ồn trên thực tế sẽ lớn hơn do có sự cộng hƣởng giữa chúng. Độ ồn cần bổ 

sung đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4. 19. Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí 

TT 

 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn (dB) 

Độ ồn cần bổ sung 

(dB) 

Sự khác nhau giữa 

các độ ồn (dB) 

Độ ồn cần bổ 

sung (dB) 

1 0 3,0 7 0,8 

2 1 2,6 8 0,6 

3 2 2,1 10 0,4 

4 3 1,8 12 0,3 

5 4 1,5 14 0,2 

6 5 1,2 16 0,1 

7 6 1 - - 

(Nguồn: Lê Trình – Đánh giá tác động môi trường – Phương pháp và ứng dụng – NXB Khoa học và 

Kỹ thuật) 

Nhƣ vậy, khi có sự cộng hƣởng độ ồn lớn nhất của các phƣơng tiện, máy móc 

trên công trƣờng có thể đạt đƣợc nhƣ sau: 

Bảng 4. 20. Tiếng ồn của các máy móc, phƣơng tiện khi có sự cộng hƣởng ở mức 

lớn nhất tại khoảng cách 15m 

TT Loại máy Tiếng ồn 

1 Xe tải 73-99 

2 Xe ủi đất 80-98 

3 Máy đầm nén 75-91 

4 Máy nén khí 72-89 

5 Máy cƣa 83-85 

6 Máy khoan 79-102 

7 Máy xúc 75-86 
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Đánh giá tác động của tiếng ồn 

Tác động của độ ồn đối với sức khỏe của cán bộ công nhân viên xây dựng nhƣ sau: 

+ Đối với cơ quan thính giác:  

- Khi chịu tác dụng của tiếng ồn, độ nhạy cảm của thính giác giảm xuống, 

ngƣỡng nghe tăng lên. Khi rời môi trƣờng ồn đến nơi yên tĩnh, độ nhạy cảm có khả 

năng phục hồi lại nhanh nhƣng sự phục hồi đó chỉ có 1 giới hạn nhất định. 

- Dƣới tác dụng kéo dài của tiếng ồn, thính lực giảm đi rõ rệt và sau 1 thời gian 

khá lâu sau khi rời nơi ồn, thính giác mới phục hồi lại đƣợc 

- Nếu tác dụng của tiếng ồn lặp lại nhiều lần, thính giác không còn khả năng 

phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thƣờng đƣợc, sự thoái hoá dần dần sẽ phát triển 

thành những biến đổi có tính chất bệnh lý gây ra bệnh nặng tai và điếc. 

+ Đối với hệ thần kinh trung ƣơng:  

- Tiếng ồn cƣờng độ trung bình và cao sẽ gây kích thích mạnh đến hệ thống 

thần kinh trung ƣơng, sau 1 thời gian dài có thể dẫn tới huỷ hoại sự hoạt động của đầu 

não thể hiện đau đầu, chóng mặt, cảm giác sợ hãi, hay bực tức, trạng thái tâm thần 

không ổn định, trí nhớ giảm sút...  

+ Đối với hệ thống chức năng khác của cơ thể:  

- Ảnh hƣởng xấu đến hệ thông tim mạch, gây rối loạn nhịp tim. 

- Làm giảm bớt sự tiết dịch vị, ảnh hƣởng đến co bóp bình thƣờng của dạ dày. 

- Làm việc tiếp xúc với tiếng ồn quá nhiều, có thể dần dần bị mệt mỏi, ăn uống 

sút kém và không ngủ đƣợc, nếu tình trạng đó k o dài sẽ dẫn đến bệnh suy nhƣợc thần 

kinh và cơ thể. 

* Tác động do độ rung 

Nguồn gây rung động trong quá trình thi công xây dựng của dự án là từ các 

máy móc thi công, các phƣơng tiện vận tải trên công trƣờng...mức rung có thể biến 

thiên lớn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và trong đó các yếu tố ảnh hƣởng quan trọng nhất 

là tính chất của đất và tốc độ của xe, máy khi chuyển động. Mức rung của các phƣơng 

tiện thi công đƣợc trình bày ở bảng sau: 

Bảng 4. 21. Độ rung của các thiết bị, máy móc trong quá trình thi công 

Đơn vị: dB 

TT Loại máy móc 
Cách nguồn gây 

rung 10m* 

Cách nguồn 

gây rung 30m 

Cách nguồn 

gây rung 60m 

1 Máy khoan 75 65 55 

2 Máy cƣa tay 66 60 50 

3 Máy đóng cọc bê tông 1,5 tấn 88 78 68 

8 Máy đầm rung 73-83 
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4 Xe chở bê tông 76 66 56 

5 Máy đầm 82 72 62 

6 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 54 

 QCVN 27:2010/BTNMT (khu vực thông thƣờng, 6h – 21h) : 70dB 

 Nguồn: * Ủy ban bảo vệ môi trường Mỹ 

Qua các số liệu trong bảng cho thấy mức rung của các máy móc và thiết bị thi 

công nằm trong khoảng từ 74 - 80dBA đối với các vị trí cách xa 10m so với nguồn 

rung động. Đối với các vị trí cách nguồn 30m thì mức rung hầu hết đều nhỏ hơn 

70dBA (nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT về Độ rung). 

 Tác động giữa hoạt động thi công xây dựng GĐ2 và hoạt động của GĐ1  

- Gây tiếng ồn, độ rung phát sinh từ máy móc thi công làm mất tập trung của 

800 học sinh, giáo viên. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, hoạt động thi 

công của máy móc làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của học sinh và giáo viên. 

- Nƣớc thải trong quá trình thi công gây mùi, ô nhiễm môi trƣờng nguồn tiếp 

nhận làm ảnh hƣởng đến giai đoạn 1 nếu không đƣợc thu gom và xử lý trƣớc khi thải 

ra ngoài môi trƣờng 

- Phát sinh mùi hôi thối từ chất thải rắn nếu không đƣợc thu gom và vận chuyển 

đúng theo quy định.  

- Ảnh hƣởng đến hoạt động giao thông nhƣ gây tắc nghẽn tuyến xung quanh dự 

án, tăng nguy cơ tai nạn giao thông tại các nút giao gần công trƣờng. 

- Gia tăng các tệ nạn xã hội do tụ tập công nhân thi công. 

 Tác động đến giao thông, chất lƣợng đƣờng sá và các công trình khác khu vực 

Trong giai đoạn thi công xây dựng, mật độ xe ra vào dự án gây ảnh hƣởng tới 

hoạt động giao thông quanh khu vực dự án.  

Tình trạng các xe chở đất đá, nguyên vật liệu xây dựng hoạt động liên tục dễ 

dẫn đến ách tắc giao thông, gây cản trở hoạt động đi lại của các phƣơng tiện, ngƣời đi 

bộ trên tuyến đƣờng này. 

Ách tắc giao thông khiến các phƣơng tiện lƣu thông buộc phải giảm tốc độ hoặc 

để phƣơng tiện trong tình trạng động cơ vẫn nổ nhƣng không di chuyển, làm tăng 

lƣợng phát thải khí, bụi, tiếng ồn do quá trình chạy động cơ, đốt cháy nhiên liệu là 

xăng, dầu diezel... gây ngột ngạt, khó thở và tâm lý khó chịu cho ngƣời tham gia giao 

thông.  

Trong đó đáng chú ý nhất là tác động tiềm tàng đến giao thông và lối đi lại trên 

đƣờng Ngô Thì Nhậm k o dài và các đƣờng nội bộ thuộc phƣờng Dƣơng Nội. Dự báo, 

vào giờ cao điểm mật độ giao thông trên tuyến đƣờng Hà Nội sẽ rất đông và có khả 

năng gây tắc nghẽn cục bộ trên khu vực gần khu vực dự án. 
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Ngoài ra, các xe 10tấn của dự án hoạt động vận chuyển liên tục cũng khiến nền 

đƣờng có thể bị hƣ hỏng nếu các phƣơng tiện chuyên chở của dự án không tuân thủ 

các quy định về an toàn, khối lƣợng vận chuyển bị quá tải, không có bạt che thùng gây 

rơi vãi đất đá, cát sỏi... 

  Tác động đến kinh tế- xã hội, an ninh của địa phƣơng 

* Tích cực:  

- Dự án sẽ tạo lợi nhuận cho một số cơ sở kinh doanh buôn bán vật liệu xây 

dựng tại địa phƣơng nhƣ cát, sỏi, xi măng,…  

- Nhà thầu có thể thuê lao động địa phƣơng và vùng lân cận làm một cách trực 

tiếp hay gián tiếp một số công việc đơn giản nhƣ vận chuyển nguyên vật liệu, rửa đá, 

xúc đất, tạo công ăn việc làm cho ngƣời dân khu vực.  

- Việc thực hiện dự án cũng góp phần vào tổng sản phẩm ngành dịch vụ tại địa 

phƣơng do nhu cầu sử dụng các thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt của công nhân xây dựng 

trong thời gian thi công. 

* Tiêu cực:  

- Gây ô nhiễm do bụi từ quá trình thi công, xe vận chuyển ảnh hƣởng ngƣời dân 

xung quanh dự án. 

- Việc tập trung cán bộ, công nhân thƣờng xuyên có mặt tại công trƣờng gây tác 

động đến trật tự trị an của khu vực: 

+ Lây lan bệnh dịch từ công nhân cho ngƣời dân địa phƣơng và ngƣợc lại. 

+ Mâu thuẫn về văn hóa giữa các công nhân với dân cƣ khu vực. 

+ Mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa các công nhân thi công. 

- Ảnh hƣởng đến đời sống sinh hoạt bình thƣờng của các hộ dân sống dọc hai 

bên tuyến đƣờng giao thông vào khu vực dự án. 

- Các hoạt động của dự án làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng và tuổi thọ hệ thống đƣờng xá, cầu cống; đồng thời còn gây cản 

trở giao thông và lối đi lại của ngƣời dân trên các tuyến đƣờng ra vào khu vực dự án. 

Ngoài ra, nếu công tác quản lý, giáo dục không tốt còn có thể dẫn đến nảy sinh 

các tệ nạn xã hội nhƣ cờ bạc, hút chích, trộm cắp,... gây ảnh hƣởng đến cuộc sống của 

ngƣời dân sống xung quanh khu vực Dự án. 

 Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố 

* Tai nạn lao động 

Các tai nạn lao động có thể xảy ra trên công trƣờng xây dựng thƣờng là Tai nạn 

do ngã từ cần trục hoặc từ thang vận, từ giàn giáo khi xây dựng; 

- Tai nạn do điện giật; 

- Tai nạn do rơi, đổ các vật liệu, cấu trúc xây dựng, tƣờng nhà, cốt pha, cây 
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chống. 

- Tai nạn do sập giàn giáo, sập sàn công tác. 

- Hoạt động của các phƣơng tiện thi công và máy móc trên cao nếu không tuân 

thủ các quy định về an toàn lao động có khả năng xảy ra sự cố đứt cáp, gãy cẩu trục, 

ảnh hƣởng đến sinh mạng và sức khỏe của công nhân. 

Nguyên nhân thƣờng là do công nhân không tuân thủ các kỉ luật và nội quy lao 

động, chƣa thành thạo nghề, ít kinh nghiệm hoặc do phƣơng tiện, công cụ lao động 

(thanh, cẩu, tời...) và trang bị lao động chƣa đầy đủ và không đảm bảo an toàn.  

Ngoài ra, còn phải đề phòng các tai nạn do giao thông trên và trong khu vực 

công trƣờng, do sự bất cẩn của lái xe, do ngƣời chƣa có bằng lái xe, tuỳ tiện sử dụng 

xe (đã xảy ra ở một số công trƣờng xây dựng), do bố trí đƣờng vận tải trên công 

trƣờng không hợp lý,... 

 * Sự cố cháy nổ 

Cháy nổ bắt nguồn từ các sự cố điện có thể xảy ra trên hệ thống dẫn điện và các 

thiết bị điện trên công trƣờng gây nguy hiểm tới tính mạng con ngƣời và thiệt hại về 

tài sản. Nguyên nhân của các sự cố về điện thƣờng là do thao tác không đúng kĩ thuật 

của công nhân; do kĩ thuật điện chƣa đảm bảo (quá tải trên hệ thống dẫn điện; chập 

điện trên thiết bị,...); do mƣa bão v.v... 

Việc sử dụng, lƣu chứa dầu Diezel, dung môi tại công trƣờng cũng là một 

nguồn gây cháy nổ. Quá trình sử dụng không tuân thủ và đề cao tính an toàn, việc để 

dầu Diezel, dung môi tiếp xúc với các nguồn lửa nhƣ tàn thuốc, tia lửa điện từ hoạt 

động hàn, thi công,.... có thể gây ra sự cố cháy nổ, đặc biệt nguồn cháy nổ xuất phát từ 

kho chứa các chất này thì tốc độ lây lan đám cháy là rất nhanh, phạm vi ảnh hƣởng có 

thể lan rộng ra các khu vực khác của công trƣờng và các hộ dân, trụ sở cơ quan, văn 

phòng lân cận khu vực giáp kho chứa. 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trƣờng hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên 

liệu, hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, do hàn xì trong tòa nhà 

trong quá trình xây dựng,...gây nên các thiệt hại về ngƣời và tài sản.  

Do vậy, tác động này là tiêu cực nhƣng có thể phòng ngừa đƣợc (biện pháp 

phòng ngừa giảm thiểu đề cập tại phần sau của báo cáo). 

- Đối tƣợng chịu tác động: Công nhân thi công và ngƣời dân xung quanh dự án.  

- Phạm vi tác động: xung quanh khu vực xây dựng dự án.   

* Rủi ro do thiên tai, lụt lội 

Rủi ro thiên tai, lụt lội thƣờng xảy ra vào mùa mƣa bão lớn từ tháng 6 đến tháng 

10 hàng năm. Trên địa bàn phƣờng hệ thống đƣờng cống thoát nƣớc tƣơng đối tốt, 

không có hiện tƣợng ngập lụt khi có mƣa lớn xảy ra. 

Tuy nhiên, trong quá trình thi công công trình trong thời gian 6 tháng, nƣớc 

mƣa có thể cuốn trôi vật liệu xây dựng gây tắc nghẽn hệ thống thoát nƣớc, có thể xảy 
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ra hiện tƣợng ngập úng cục bộ.  

 1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động từ môi trường nước  

- Giai đoạn 1: Giai đoạn hiện tại 

 Phƣơng án thoát nƣớc thải của dự án nhƣ sau: 

Hiện nay dự án chỉ có 3 nguồn thải chính là nƣớc thải xí tiểu, nƣớc thải từ khu 

vực nhà bếp và nƣớc thải từ bồn rửa tay, thoát sàn trong nhà vệ sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4- 1: Sơ đồ thu gom nƣớc thải dự án 

- Hệ thống thoát nước: 

- Nƣớc thải từ xí tiểu đƣợc thu vào hệ thống đƣờng ống có đƣờng kính D110, 

D200 (uPVC), độ dốc ống thoát nƣớc ngang i=0,5%. Sau đó thoát vào bể tự hoại 3 

ngăn có kích thƣớc dài x rộng x cao =6,38x3,32x2,6m đƣợc bố trí tại các khối nhà hiện 

có của trƣờng rồi tự chảy ra hệ thống thu gom nƣớc thải của dự án cống BTCT D300, 

hố ga lắng cặn về bể lắng 3 ngăn có kích thƣớc dài x rộng x cao = 1,72 x 1,14 x 1,05m. 

Tại ngăn thứ 3 của bể lắng có bổ sung cloramin B dạng viên, sau đó tự chảy về hố ga 

cuối có kích thƣớc dài x rộng x cao = 1,14 x 1,09 x 1,05m rồi tự chảy ra hệ thống thoát 

nƣớc chung  

- Nƣớc thải từ khu vực nhà bếp của khu vực Nhà ăn, căng tin đƣợc thu vào hệ 

thống đƣờng ống có đƣờng kính D27 (uPVC), độ dốc ống thoát nƣớc ngang i=0,5%. 

Nƣớc thoát xí tiểu  NT từ bồn rửa tay, thoát 

sàn  

Bể tách mỡ 

Bể lắng 3 ngăn  

 

Hệ thống thoát nƣớc chung  

Nƣớc thải từ khu 

bếp 

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hố ga cuối  
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Sau đó thoát vào bể tách dầu bằng inox có kích thƣớc dài x rộng x cao =1x 0,75 x 0,5m 

nằm đằng sau nhà bếp gần khu vực bể lắng 3 ngăn rồi tự chảy ra hệ thống thu gom nƣớc 

thải của dự án cống BTCT D300 về bể lắng 3 ngăn hố ga lắng cặn có kích thƣớc dài x 

rộng x cao = 1,72 x 1,14 x 1,05m. Tại ngăn thứ 3 của bể lắng có bổ sung cloramin B 

dạng viên, sau đó tự chảy về hố ga cuối có kích thƣớc dài x rộng x cao = 1,14 x 1,09 x 

1,05m rồi tự chảy ra hệ thống thoát nƣớc chung . 

- Nƣớc thải từ bồn rửa tay, thoát sàn đƣợc thu vào hệ thống đƣờng ống có 

đƣờng kính DN200 (uPVC), độ dốc ống thoát nƣớc ngang i=0,5%. Sau đó nƣớc thải từ 

bồn rửa tay thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung của dự án cống BTCT D300 về bể lắng 

3 ngăn hố ga lắng cặn có kích thƣớc dài x rộng x cao = 1,72 x 1,14 x 1,05m. Tại ngăn 

thứ 3 của bể lắng có bổ sung cloramin B dạng viên, sau đó tự chảy về hố ga cuối có 

kích thƣớc dài x rộng x cao = 1,14 x 1,09 x 1,05m rồi tự chảy ra hệ thống thoát nƣớc 

chung. 

Hiện tại, Nƣớc thải sau xử lý sẽ tự chảy qua cống BTCT D300 sau đó xả vào hệ 

thống thoát nƣớc . Tọa độ vị trí xả nƣớc thải (hệ tọa độ VN 2000) cụ thể nhƣ sau:  

X = 2329596             Y= 580873 

- Giai đoạn 2: Khi thi công các hoạt động còn lại 

* Nước thải sinh hoạt 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân giữ vệ sinh, cấm các hành vi phóng uế bừa 

bãi, không đúng nơi quy định. 

- Để hạn chế ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt của công nhân, biện pháp tận dụng 

nguồn nhân lực địa phƣơng sẽ đƣợc áp dụng đối với lực lƣợng công nhân. 

- Chủ dự án không bố trí ăn ở cho công nhân tại công trƣờng. Do vậy, toàn bộ 

công nhân làm việc tại công trƣờng đều phải tự túc ăn ở tại gia đình hoặc các khu nhà 

trọ trong khu vực. Hằng ngày công nhân chỉ tới làm việc, không có hoạt động sinh 

hoạt nấu ăn, tắm, ngủ nghỉ tại công trƣờng, vì vậy nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu là nƣớc 

xí tiểu phát sinh từ hoạt động vệ sinh của công nhân.  

-  Để không ảnh hƣởng đến việc học tập của 800 học sinh các công nhân làm 

việc tại công trƣờng không sử dụng các nhà vệ sinh sẵn có của khối học của cấp 

PTTH,  Khối ở bán trú. Chủ đầu tƣ sẽ bố trí riêng 02 nhà vệ sinh di động dung tích 

500L đặt tại khu vực thi công dự án để thu gom lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ 

hoạt động của công nhân làm việc trong thời gian thi công. 

Thông số của nhà vệ sinh di động nhƣ sau: 

+ Nhà vệ sinh di động vật liệu chế tạo bằng composite không han rỉ, lão hóa. 

+ Chiều dài: 950 mm 

+ Chiều rộng: 1.300 mm 

+ Chiều cao: 2.500 mm 

+ Dung tích bể nƣớc sạch: 400 lít 
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+ Dung tích bể chứa chất thải: 500 lít 

Vị trí cụ thể của nhà vệ sinh lƣu động trên công trƣờng sẽ đƣợc lựa chọn phù 

hợp trong giai đoạn thi công xây dựng do phụ thuộc nhiều vào hình thức tổ chức thi 

công của các nhà thầu. Việc lựa chọn vị trí sẽ theo nguyên tắc sau: 

+ Cách xa nguồn nƣớc sử dụng và công trình vệ sinh đƣợc xây dựng theo đúng 

tiêu chuẩn, quy phạm cũng nhƣ các quy định vệ sinh của Bộ Y tế và Bộ Xây dựng. 

+ Không gây ảnh hƣởng đến quá trình thi công xây dựng công trƣờng; 

Nƣớc thải từ nhà vệ sinh sẽ đƣợc xử lý bằng nhà vệ sinh lƣu động, sau đó thuê 

đơn vị chức năng định kỳ tới hút thu gom và xử lý tần suất 2 tuần/lần hoặc theo thực tế 

phát sinh. 

* Nước thải xây dựng 

- Nƣớc thải từ quá trình vệ sinh dụng cụ, phƣơng tiện máy móc, rửa chân tay 

của công nhân tại mỗi công trƣờng thi công không lớn, chủ yếu chứa hàm lƣợng chất 

rắn lơ lửng sẽ đƣợc nhà thầu bố trí hệ thống thu gom, thoát nƣớc tạm trên công trƣờng. 

- Ngoài ra, để giảm thiểu nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải tại công 

trƣờng, CĐT sẽ yêu cầu nhà thầu không tập trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, 

cạnh các tuyến thoát nƣớc để ngăn ngừa thất thoát rò rỉ vào đƣờng thoát nƣớc thải. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo v t, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm 

nhập vào đƣờng thoát nƣớc gây tắc nghẽn. 

- Bố trí nhân công thƣờng xuyên vớt váng dầu và cặn lắng tại các hố ga và 

tuyến thoát nƣớc trong khu vực đem đi xử lý cùng với các loại chất thải nguy hại khác. 

Dự án bố trí 01 cầu rửa xe, dự kiến tại cổng công trƣờng vào khu vực dự án 

nằm trên đƣờng Ngô Thì Nhậm k o dài. Tại đây, xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng 

đƣợc phun rửa gầm và bánh xe, cụ thể nhƣ sau: 

+ Sử dụng loại vòi phun áp lực chuyên dụng không tạo mù. 

+ Lƣu lƣợng nƣớc rửa cho mỗi xe: 100 lít 

+ Thời gian rửa: Tùy chỉnh từ 2 - 10 phút. 

+ Nguyên lý hoạt động: Khí n n thủy lực 

+ Chốt rửa xe bố trí máng thu nƣớc rửa xe về bể lắng 2 ngăn có tổng dung tích 

khoảng 3m
3
. Lƣợng nƣớc rửa sau khi lắng đƣợc tuần hoàn, tái sử dụng, không xả ra 

môi trƣờng. Sau khi kết thúc quá trình thi công, nhà thầu thực hiện hoàn trả mặt bằng 

hố lắng, cầu rửa xe đảm bảo không ảnh hƣởng đến các hạng mục công trình của dự án 

theo Quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. 

- Kết cấu bể lắng nhƣ sau: Nền đổ bê tông tại chỗ, tƣờng xây gạch đặc, nắp tấm 

đan BTCT. Bùn cặn đƣợc nạo v t định kỳ 01 lần/tuần vào mùa  mƣa và 03 tháng/lần vào 

mùa khô bởi công nhân trạm rửa xe và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển tới nơi xử lý.  

- Trong quá trình thi công, dầu mỡ và các phế thải dầu mỡ từ các phƣơng tiện 
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vận tải và máy móc thiết bị phục vụ thi công sẽ quy định nơi lƣu giữ và nơi thải bỏ 

đúng quy định không làm ô nhiễm nguồn nƣớc. Kiểm tra hàng tháng toàn bộ thiết bị 

để ngăn chặn việc dò rỉ dầu mỡ bôi trên máy và không thực hiện việc thay dầu, mỡ cho 

các thiết bị tại công trƣờng. 

- Dầu mỡ đƣợc thu gom nhƣ sau: Sử dụng vải tách dầu mỡ tại miệng bể trƣớc 

khi xả nƣớc ra hệ thống thu gom nƣớc thải của khu vực. Loại vải này có khả năng 

ngăn dầu mỡ trong nƣớc. Định kỳ khoảng 2 - 3 ngày sẽ thay thế loại vải này. Vải 

nhiễm dầu mỡ này đƣợc xử lý nhƣ chất thải nguy hại. 

- Lƣợng bùn nạo v t từ hệ thống đƣờng ống, bể chứa máng rửa xe, hố thu lắng 

đƣợc thu gom với tần suất 3 tháng/lần và đổ thải cùng với chất thải xây dựng.  

* Nước mưa chảy tràn 

- Vạch tuyến, phân vùng nƣớc mƣa chảy tràn tạm thời trong từng lô đất xây 

dựng. Độ dốc mƣơng dẫn tạm thời phù hợp với hệ thống thoát nƣớc chung của khu 

vực. 

- Kiểm tra, khơi thông cống rãnh trƣớc khi có mƣa lớn xảy ra. 

- Không tập trung nguyên vật liệu gần hệ thống thoát nƣớc để tránh nguyên vật 

liệu rơi vãi xuống gây ảnh hƣởng đến hệ thống thoát nƣớc chung của khu vực. 

- Che chắn vật liệu thi công nhằm tránh sự rửa trôi gây mất mát nguyên vật liệu 

thi công và ô nhiễm môi trƣờng. 

- Quản lý việc thu dọn các chất thải phát sinh trong khi quá trình san lấp, đào 

móng hạn chế các chất rơi vãi bị cuốn theo nƣớc mƣa làm ô nhiễm nguồn nƣớc. 

1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn  

* Giai đoạn 1 (Giai đoạn hiện tại) và Giai đoạn 2 (Khi thi công các hoạt 

động còn lại) 

- Chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 1 và giai đoạn 2 

Phân loại rác thải, không để chung rác thải sinh hoạt với các loại rác thải khác. 

+ Kho lƣu chứa CTR sinh hoạt (hiện tại đã bố trí): có diện tích 34m
2
, đặt gần 

nhà ở bán trú, kết cấu BTCT, có mái tôn che; tại kho bố trí 03 thùng rác chứa chất thải 

rắn thông thƣờng dung tích 240 lít, có nắp đậy và bánh xe để thu gom, lƣu giữ rác thải.  

+ Lƣợng chất thải rắn sinh hoạt tại công trình này sẽ đƣợc thu gom bởi đơn vị 

có chức năng theo đúng quy định. Tần suất thu gom: 1 ngày/lần. 

+ Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trƣờng trong trƣờng đồng 

thời kết hợp cùng nhà thầu phổ biến rộng rãi đến từng công nhân, học sinh trong 

trƣờng. 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trƣờng tại công 

trƣờng, trƣờng học. 

+ Toàn bộ rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ đƣợc chủ dự án hợp đồng với 
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đơn vị thu gom rác có chức năng thu gom theo đúng quy định pháp luật  

Đánh giá mức độ giảm thiểu của các giải pháp đề ra: 

+ Mức độ giảm thiểu: Đảm bảo rác thải phát sinh đƣợc xử lý đúng quy định.  

+ Tính khả thi: Cao. 

* Chất thải rắn xây dựng giai đoạn 2 

-  Bố trí 01 thùng xe ben có tải trọng 10 tấn để thu gom toàn bộ lƣợng CTR xây 

dựng phát sinh. Sử dụng bạt P.E che kín bãi thải và thùng xe ben đặt gần cổng ra vào 

tại đƣờng vành đai 3. Khi thùng xe đầy đƣợc vận chuyển đi đổ thải thì sẽ đặt thùng 

khác thay thế. Tính toán vị trí đảm bảo không gây cản trở quá trình thi công các công 

trình, không gây cản trở giao thông của khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng 

thời, chủ dự án sẽ ký hợp đồng thuê đơn vị có chức năng vận chuyển phế thải xây 

dựng đi đổ thải ở các bãi thải tập trung theo đúng quy định.  

- Bố trí công nhân dọn vệ sinh tại công trƣờng. Số lƣợng: 02 công nhân thu gom 

CTR phát sinh tại các công trình xây dựng, quét dọn đất cát rơi vãi khu vực xung quanh dự 

án. 

- Đối với bùn cặn nạo vét từ hệ thống thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải, bùn từ hố ga, 

nhà thầu bố trí công nhân nạo v t thƣờng xuyên. Tần suất nạo vét hố ga 01 lần/tuần 

vào mùa  mƣa và 03 tháng/lần vào mùa khô. Toàn bộ lƣợng bùn cặn này sẽ đƣợc nhà 

thầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo quy định. Đối với hố 

thu lắng tại công trình sau sử dụng (khi thi công xong) sẽ đƣợc trám lấp, hoàn trả mặt 

bằng. 

- Bố trí 01 cầu rửa xe  nằm trên đƣờng Ngô Thì Nhậm k o dài để rửa sạch trƣớc 

khi ra khỏi công trƣờng, tránh tình trạng bùn đất bám dính trên bánh xe, thùng xe có 

thể lƣu đọng, làm ô nhiễm tuyến đƣờng vận chuyển, gây cản trở giao thông.  

Đánh giá mức độ giảm thiểu của các giải pháp đề ra: 

-  Mức độ giảm thiểu: Đảm bảo rác thải phát sinh đƣợc xử lý đúng quy định.  

-  Tính khả thải: Có tính khả thi cao. 

-  Hiệu quả áp dụng: Cho hiệu quả cao.  

* Chất thải nguy hại 

* Giai đoạn 1 (Giai đoạn hiện tại) và Giai đoạn 2 (Khi thi công các hoạt 

động còn lại) 

Để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực do dầu mỡ thải phát sinh trong giai 

đoạn thi công xây dựng, dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- CTNH phát sinh trong giai đoạn này là giẻ lau nhiễm dầu, giẻ lau dính 

dầu,...sẽ đƣợc thu gom, có phân loại có nắp đậy kín để lƣu giữ sau đó có hợp đồng đơn 

vị có chức năng thu gom, xử lý CTNH theo quy chế CTNH quy định tại Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Thực hiện thu gom, phân 
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loại, vận chuyển, xử lý CTNH đảm bảo theo quy định của Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

+ Kho lƣu chứa CTNH (hiện tại đã bố trí): có diện tích 5 m
2
, đặt gần nhà ở bán 

trú, kết cấu BTCT, có mái tôn che; tại kho hiện tại đang có 06 thùng chứa CTNH dung 

tích 240 lít, khi thi công giai đoạn 2 CĐT sẽ trang bị 03 thùng chứa CTNH dung tích 

240 lít, có nắp đậy và bánh xe để thu gom, lƣu giữ rác thải. tại kho có biển báo hiệu khu 

lƣu giữ chất thải nguy hại đúng theo quy định. 

- Ngoài ra, sẽ thực hiện sửa chữa và bảo dƣỡng máy móc thi công với các cơ sở 

trong vùng để hạn chế phát sinh dầu mỡ thải, giẻ dính dầu khu vực công trƣờng. 

1.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động từ bụi, khí thải  

* Đối với quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, đổ thải, đào đắp công 

trình. 

Giảm thiểu bụi từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu  

Phƣơng tiện vận chuyển vật liệu thải và các thiết bị thi công cơ giới đƣa vào sử 

dụng phải đƣợc kiểm định về chất lƣợng máy móc, tiêu chuẩn về khí thải theo quy 

định, an toàn kỹ thuật theo quy định của Cục Đăng kiểm. Các điều kiện về sử dụng 

máy móc, thiết bị đƣợc CĐT lồng ghép vào trong Hợp đồng ký kết với đơn vị nhà thầu 

thi công. 

Các phƣơng tiện chở đúng tải trọng quy định, không chở quá tải; 

Che bạt kín thùng xe và buộc chặt tránh rơi vãi nguyên vật liệu,... và phát tán 

bụi trong quá trình vận chuyển; 

Quy định tốc độ giới hạn của các phƣơng tiện vận tải và yêu cầu lái xe chấp 

hành. Các phƣơng tiện vận tải phải còn thời hạn kiểm định khi đƣa vào sử dụng; thời 

hạn kiểm định là căn cứ xác định phƣơng tiện vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải; 

Không sử dụng các xe vận tải có trọng lƣợng lớn, thời gian hoạt động tránh vào 

đầu giờ sáng và cuối giờ chiều để giảm bớt ảnh hƣởng tới sinh hoạt của ngƣời dân. 

CĐT và các nhà thầu thi công sẽ trang bị đầy đủ các vật dụng bảo hộ cần thiết 

cho ngƣời lao động theo danh mục nghề ban hành theo Thông tƣ số 04/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động Thƣơng Binh và Xã Hội về Hƣớng dẫn 

thực hiện chế độ trang bị phƣơng tiện bảo vệ cá nhân. 

Biện pháp tƣới nƣớc giảm bụi tuy không thể xử lý hoàn toàn các loại bụi nhƣng 

có thể hạn chế đến mức tối đa sự phát tán của bụi vào môi trƣờng xung quanh. Thông 

tin cụ thể nhƣ sau: 

+ Tần suất tƣới: Trung bình 2 lần/ngày vào ngày nắng nóng trên tuyến đƣờng 

chính dẫn vào khu vực dự án  

+ Số lƣợng xe tƣới nƣớc: 1 xe, bồn chứa 5m
3
 

+ Nƣớc cấp rửa đƣờng: tiêu chuẩn cấp nƣớc: 0,5 lít/m
2
/lần. 
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Giảm thiểu bụi từ quá trình tập kết nguyên vật liệu  

Trong quá trình tập kết nguyên vật liệu, CĐT sẽ yêu cầu nhà thầu sẽ phải quây 

phủ bạt để tránh phát tán bụi. Nhu cầu nguyên vật liệu xây dựng tới đâu thì vận chuyển 

tới đó, hạn chế tập trung số lƣợng lớn tại công trƣờng.  

Yêu cầu các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu đổ vật liệu đúng nơi đã đƣợc quy 

định trong khu vực công trƣờng. 

Giảm thiểu bụi cuốn theo xe khi ra khỏi công trường và khuếch tán từ công 

trường ra bên ngoài 

CĐT sẽ yêu cầu các Nhà thầu tiến hành lập hàng rào khu vực thi công. Dự kiến 

lắp đặt hàng rào phía tiếp giáp với khu dân cƣ bằng các tấm tôn, cao 2m. 

Dự án bố trí 01 cầu rửa xe, dự kiến tại cổng công trƣờng vào khu vực dự án 

nằm trên đƣờng Ngô Thì Nhậm k o dài. Tại đây, xe trƣớc khi ra khỏi công trƣờng 

đƣợc phun rửa gầm và bánh xe, cụ thể nhƣ sau: 

+ Sử dụng loại vòi phun áp lực chuyên dụng không tạo mù. 

+ Lƣu lƣợng nƣớc rửa cho mỗi xe: 100 lít 

+ Thời gian rửa: Tùy chỉnh từ 2 - 10 phút. 

+ Nguyên lý hoạt động: Khí n n thủy lực 

+ Chốt rửa xe bố trí máng thu nƣớc rửa xe về bể lắng 2 ngăn có tổng dung tích 

khoảng 3m
3
. Lƣợng nƣớc rửa sau khi lắng đƣợc tuần hoàn, tái sử dụng, không xả ra 

môi trƣờng. Sau khi kết thúc quá trình thi công, nhà thầu thực hiện hoàn trả mặt bằng 

hố lắng, cầu rửa xe đảm bảo không ảnh hƣởng đến các hạng mục công trình của dự án 

theo Quy hoạch đã đƣợc phê duyệt. 

Ngoài ra, một phần nƣớc thải từ quá trình rửa xe, sau khi qua bể lắng đƣợc tận 

dụng cho quá trình tƣới ẩm dập bụi khu vực công trƣờng nhằm hạn chế bụi phát sinh 

từ khu vực dự án ảnh hƣởng tới các hộ dân và công trình lân cận. 

* Đối với khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công 

Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu sử dụng các phƣơng tiện tham gia thi công đã 

đƣợc kiểm định và đảm bảo còn thời hạn sử dụng, không chở quá trọng tải cho ph p. 

- Lựa chọn máy móc thi công có kiểm định, máy phù hợp công suất cần thiết, 

sử dụng nhiên liệu đúng với thiết kế của động cơ. 

- Việc vận hành và quản lý tốt các máy móc thiết bị phụ trợ là biện pháp để 

khống chế ô nhiễm không khí. Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, định lƣợng 

chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ sẽ làm cho lƣợng khí 

thải giảm xuống và có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn và lƣợng thải. 

- Các xe máy tham gia thi công cần đạt tiêu chuẩn đăng kiểm về chất lƣợng khí 

theo TCVN 6438:2001. 

- Lập kế hoạch xây dựng và nhân lực chính xác để tránh chồng ch o giữa các 
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quy trình thực hiện, áp dụng phƣơng pháp xây dựng hiện đại, các hoạt động cơ giới 

hoá và tối ƣu hoá quy trình xây dựng 

- Hạn chế thi công khu vực gần khu dân cƣ vào giờ nghỉ ngơi của ngƣời dân. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng máy móc thiết bị theo định kỳ. 

- Khuyến khích nhà thầu thi công sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi 

trƣờng. 

* Đối với khí thải từ quá trình hàn 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân: Mặt nạ phòng độc, giày, găng tay. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra giám sát các thiết bị, ổ cắm điện, các nguồn nhiên liệu 

có khả năng bắt cháy gần khu vực hàn để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. 

- Tính khả thi: Công nhân hàn là những ngƣời có trình độ, khả năng nhận thức 

về vấn đề an toàn sức khỏe cao. Trong quá trình thi công có bộ phận phụ trách về vấn 

đề an toàn lao động thƣờng xuyên kiểm tra giám sát trên công trƣờng. Có thể nhận 

định các giải pháp đề xuất là khả thi. 

1.2.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động từ tiếng ồn, độ rung  

* Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn 

Khi thi công khu vực dự án sử dụng các loại xe nhƣ: Máy ủi, máy xúc, các 

phƣơng tiện chuyên chở vật tƣ sẽ hoạt động tạo nên ô nhiễm tiếng ồn, vì vậy Chủ đầu 

tƣ sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn nhƣ: 

- Khống chế số lƣợng thiết bị thi công trong giới hạn tiếng ồn cho ph p theo quy định. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh thi công vào giờ giới nghiêm gây phát 

sinh tiếng ồn, độ rung làm ảnh hƣởng đến dân cƣ xung quanh Dự án. 

- Hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy 

định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua 

khu dân cƣ hoặc vào giờ nghỉ.  

- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tai khu vực có độ ồn cao. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng thiết bị, máy móc, xe đồng thời không sử dụng các 

loại đã cũ. 

- Kiểm tra mức ồn trong khu vực thi công để đặt lịch thi công cho phù hợp và 

đạt mức ồn cho ph p. 

- Nhà thầu xây dựng sẽ xây dựng tấm che bằng tôn cao 3m, tận dụng dải cây 

xanh xung quanh dự án.  

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hƣởng. 

* Giảm thiểu tác động do độ rung 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể tại mỗi khu vực sẽ 

tiến hành kê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, thay đổi chế độ làm việc,… 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO TRƢỜNG TIỂU HỌC CỔ NHUẾ 2A” 

 

BAN QLDA  ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM                                                                                                62 

 

- Chống rung lan truyền: Dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su,…), sử dụng các dụng cụ 

cá nhân chống rung,… 

1.2.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến giao thông và chất lượng đường xá địa 

phương và các công trình khác 

- Chở đúng khối lƣợng quy định; 

- Ngƣời lái và điều khiển ô tô, máy thi công phải qua đào tạo có giấy phép lái xe 

và chứng chỉ quy định. 

- Hạn chế vận chuyển vật liệu trên các tuyến giao thông vào giờ cao điểm, quy 

định tốc độ hợp lý cho các loại xe để giảm tối đa tiếng ồn phát sinh, đặc biệt khi đi qua 

khu dân cƣ hoặc vào giờ nghỉ. 

- Đảm bảo các xe phục vụ Dự án có đăng kiểm rõ ràng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra bảo dƣỡng các xe vận chuyển. 

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đƣờng vận chuyển để giảm thiểu bụi, khí thải phát 

sinh và hạn chế xảy ra tai nạn giao thông. 

- Cam kết có kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đƣờng bị xuống cấp do hoạt 

động thi công, vận chuyển. 

- Trong trƣờng hợp nguyên vật liệu phục vụ thi công bị rơi vãi trên các tuyến 

đƣờng vận chuyển, Chủ dự án sẽ thực hiện thuê đơn vị vệ sinh môi trƣờng quét dọn và 

thu gom sạch sẽ khối lƣợng rơi vãi. 

1.2.6. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội của địa phương, an ninh 

khu vực 

Trong quá trình thi công, chủ dự án sẽ thực hiện các phƣơng án giảm thiểu tác 

động đến kinh tế - xã hội tại khu vực nhƣ sau: 

- Sử dụng nguồn lao động tại chỗ: Các lao động tại địa phƣơng có đầy đủ năng 

lực theo yêu cầu của các nhà thầu và có mong muốn đƣợc tuyển dụng sẽ đƣợc các nhà 

thầu tuyển dụng tối đa. 

- Yêu cầu các nhà thầu vận chuyển phải thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe khi 

vận chuyển qua khu dân cƣ để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hƣởng đến dân cƣ sống 

dọc các tuyến vận chuyển nhƣ vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trƣờng. 

- Chủ dự án ban hành nội quy và yêu cầu các chủ thầu phụ thực hiện công tác 

quản lý công nhân tại công trƣờng để giảm thiểu khả năng gây mất trật tự công cộng 

tại khu vực. 

- Thực hiện kê khai tạm trú, tạm vắng cho các lao động từ các địa phƣơng khác 

đến nhằm quản lý các hoạt động của họ tại địa phƣơng. 

- Công tác tƣ tƣởng cho công nhân để họ có một cuộc sống lành mạnh, góp 

phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong khu vực. 
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- Xử lý nghiêm khắc các trƣờng hợp vi phạm đến nội quy, gây mất an ninh. 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát khu vực lán trại và khu 

vực xung quanh. 

- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc quản lý công nhân lao động. 

1.2.7. Các biện pháp giảm thiểu các tác động do các rủi ro, sự cố 

* Biện pháp giảm thiểu sự cố tai nạn giao thông 

- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu theo giờ, tránh vận chuyển vào giờ 

cao điểm. 

- Các phƣơng tiện vận chuyển phải thực hiện nội quy vệ sinh do chủ dự án đề ra. 

- Có đội ngũ giám sát quá trình thi công; có nhân viên bảo vệ, hƣớng dẫn các 

phƣơng tiện vận chuyển ra vào công trình. 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng các xe vận chuyển. 

- Đặt bảng báo hiệu tại các đoạn đƣờng đang có công trình thi công, hƣớng dẫn 

đƣờng ra khỏi khu vực. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho công nhân điều 

khiển vận chuyển phƣơng tiện.  

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật và điều kiện an toàn của thiết bị trƣớc khi đƣa 

thiết bị vào hoạt động. 

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ an toàn lao động (có chứng chỉ an toàn lao động) 

chỉ huy tại công trƣờng. Yêu cầu công nhân tuân thủ nghiêm nội quy công trƣờng, các 

nguyên tắc an toàn trong thi công. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân: quần áo bảo hộ, khẩu trang, 

nút tai chống ồn, các thiết bị bảo hiểm khi thi công tại các vị trí nguy hiểm. 

- Bố trí lực lƣợng an ninh điều tiết hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển ra 

vào công trƣờng để ngăn ngừa các nguy cơ về tai nạn giao thông có thể xảy ra. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động trên công trƣờng. 

* Biện pháp giảm thiếu sự cố cháy nổ 

- Trang bị các thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ (các họng nƣớc 

cứu hỏa, bình bọt, bao cát, mặt nạ phòng độc,…). 

- Phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC trong quá trình thẩm định, phê duyệt các 

phƣơng án phòng chống sự cố cháy nổ. 

- Phối hợp với cảnh sát PCCC tập huấn về công tác an toàn, phòng chống cháy 

nổ cho công nhân thi công. 

- Dầu mỡ, các vật dụng dễ cháy đƣợc tập trung vào các thùng kín và đƣợc đặt 

cách xa các phƣơng tiện và máy móc thi công. 
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- Các máy móc, thiết bị thi công làm việc ở nhiệt độ, áp suất sẽ đƣợc quản lý thông 

qua hồ sơ lý lịch, đƣợc kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng của Nhà 

nƣớc. 

- Ban hành nội quy cấm công nhân không đƣợc hút thuốc, không gây phát lửa 

tại các khu vực có thể gây cháy. 

- Chủ đầu tƣ sẽ xây dựng kế hoạch phòng ngừa khi có sự cố xảy ra. Khi có sự 

cố hỏa hoạn xảy ra trong khu vực Dự án cần sử dụng các thiết bị PCCC hiện có tại 

công trƣờng và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý (đội 

PCCC địa phƣơng). 

* Sự cố thiên tai 

- Bố trí kế hoạch thi công phù hợp tránh thi công các hạng mục liên quan đến 

đào đắp vào mùa mƣa. 

- Tăng cƣờng cập nhật và theo dõi các diễn biến về thời tiết để tổ chức thi công. 

- Hạn chế những ảnh hƣởng từ thiên tai, các hạng mục thi công cần đảm bảo thi 

công đúng kỹ thuật và quy trình xây dựng. 

- Thi công đúng tiến độ, không để tình trạng trì trệ trong thi công. 

Khi xảy ra sự cố công nhân, cán bộ giám sát báo cáo ngay với Chủ đầu tƣ để có 

biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất. Tùy mức độ của sự cố sẽ cho tạm dừng 

thi công hoặc tiếp tục thi công công trình. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành. 

2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn thải phát sinh chất thải 

* Giai đoạn 3: Khi vận hành toàn bộ dự án 

* Các tác động đối với môi trường từ bụi, khí thải 

a, Bụi và khí thải từ phương tiện giao thông: 

Các phƣơng tiện giao thông cá nhân của cán bộ nhân viên, khách hàng chủ yếu 

sử dụng nhiên liệu xăng hoặc dầu diezel làm phát sinh các khí độc gây ô nhiễm môi 

trƣờng không khí.  

Dự án ƣớc tính lƣợng của giáo viên ƣớc lƣợng là 200 ngƣời và học sinh trong 

một ngày khoảng 2.025 ngƣời. Giả thiết số lƣợng xe ô tô chiếm khoảng 30%, lƣợng xe 

máy khoảng 40% và lƣợng xe đạp điện khoảng 30% thì số lƣợng xe là: 668 xe ô tô và 

890 xe máy, còn lại 667 sử dụng xe đạp điện. 

Có thể dự báo nồng độ và tải lƣợng các chất ô nhiễm trong khí thải đối với xe ô 

tô và xe máy nhƣ sau: 

Khoảng cách di chuyển của mỗi xe trong phạm vi khu vực dự án ~100m, vậy: 
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- Tổng quãng đƣờng của các ô tô di chuyển là: 668 x 0,1 km = 66,8km 

- Tổng quãng đƣờng của tổng các xe máy di chuyển là: 890 x 0,1 km= 89km 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), hệ số phát thải của các loại xe nhƣ sau: 

Bảng 4. 22. Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe 

Các loại xe Đơn vị (U) 
TSP 

(kg/U) 

SO2  

(kg/U) 

NOx  

(kg/U) 

CO  

(kg/U) 

VOC 

(kg/U) 

1. Xe ca (ô tô và xe con) 

- Động cơ <1400 cc 1000km 0,07 1,74 1,31 10,24 1,29 

 tấn xăng 0,8 20 15,13 118 14,83 

- Động cơ 1400-2000cc 1000km 0,07 2,05 1,13 6,46 0,6 

 tấn xăng 0,68 20 10,97 62,9 5,85 

- Động cơ >2000cc 1000km 0,07 2,35 1,13 6,46 0,6 

 tấn xăng 0,06 20 9,56 54,9 5,1 

Trung bình 1000km 0,07 2,05 1,19 7,72 0,83 

2. Xe máy: 

- Động cơ <50cc 2 kỳ 1000km 0,12 0,36 0,05 10 6 

 tấn xăng 6,7 20 2,3 550 330 

- Động cơ >50cc 2 kỳ 1000km 0,12 0,6 0,08 22 15 

 tấn xăng 4 20 2,7 730 500 

- Động cơ >50cc 4 kỳ 1000km  0,76 0,3 20 3 

 tấn xăng  20 8 525 80 

Trung bình 1000km 0,08 0,57 0,14 16,7 8 

Lƣợng phát thải ô nhiễm của các phƣơng tiện giao thông trong khu vực dự án 

đƣợc ƣớc tính cho trong bảng sau: 

Bảng 4. 23. Tải lƣợng phát thải ô nhiễm của các phƣơng tiện giao thông 

Các loại xe 

Khoảng 

cách di 

chuyển 

TSP 

(kg) 

SO2  

(kg) 

NOx  

(kg) 

CO  

(kg) 

VOC 

(kg) 

1. Xe ca (ô tô và xe con) 

Hệ số ô nhiễm trung bình 1000 km 0,07 2,05 1,19 7,72 0,83 

Tải lƣợng ô nhiễm 66,8 km 0,0072 0,2103 0,1221 0,7921 0,0852 

2. Xe máy: 

Hệ số ô nhiễm trung bình 1000 km 0,08 0,57 0,14 16,70 8,00 

Tải lƣợng ô nhiễm 89 km 0,0109 0,0780 0,0192 2,2846 1,0944 

Tổng tải lƣợng phát thải  0,0181 0,2883 0,1413 3,0767 1,1796 
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Các loại xe 

Khoảng 

cách di 

chuyển 

TSP 

(kg) 

SO2  

(kg) 

NOx  

(kg) 

CO  

(kg) 

VOC 

(kg) 

QCVN 05:2013/BTNMT  0,3 0,35 0,2 30 - 

Từ kết quả tính toán dự báo cho thấy, tải lƣợng các chất ô nhiễm phát sinh từ 

hoạt động giao thông của dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng không khí xung quanh . 

Thực tế, chất lƣợng đƣờng giao thông trong và ngoài dự án tốt do đó nồng độ các chất 

ô nhiễm trong khu vực sẽ thấp hơn so với dự báo trên. 

 Khí thải từ việc sử dụng máy phát điện 

Để duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các hạng mục của dự án, Chủ dự án sẽ 

trang bị máy phát điện dự phòng tại mỗi khu nhà với công suất 500kVA. Lƣợng nhiên 

liệu tiêu thụ của máy là 60 (lít/giờ) tƣơng đƣơng 50,4 (kg/giờ). (Khối lượng riêng của 

dầu diezen (hàm lượng lưu huỳnh S=0,05%) là 0,84kg/lít). 

Để đánh giá tải lƣợng các chất ô nhiễm cần dựa trên các hệ số tải lƣợng của tổ 

chức Y tế thế giới (WHO). Hệ số tải lƣợng đối với máy phát điện đƣợc thể hiện trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 24. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện 

TT Chất ô nhiễm Hệ số (kg/tấn) 

1 Bụi 0,71 

2 SO2 10S 

3 NO2 9,62 

4 CO 2,19 

5 THC 0,791 

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu Diêzel, S = 0,05%. 

Giả thiết thời gian mất điện là 1 giờ, khi đó hệ thống máy phát tại các khu nhà cao 

tầng chạy, ƣớc tính tải lƣợng phát thải đối khu vực vận hành máy phát điện nhƣ sau: 

Bảng 4. 25. Tải lƣợng các chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng chất ô nhiễm 

(kg/h) (g/s) 

1 Bụi 0,0301 0,0084 

2 SO2 0,0002 0,0001 

3 NO2 0,4073 0,1132 

4 CO 0,0927 0,0258 

5 THC 0,0335 0,0093 

Thông thƣờng, trong quá trình đốt nhiên liệu, lƣợng khí dƣ là 30%. Khi nhiệt 
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độ khí thải là 200
0
C thì lƣợng khí trong khí thải máy đốt cháy 1kg dầu Diezel là 38m

3
. 

Với định mức nhiên liệu trong 1 giờ đối với máy phát, ta có thể ƣớc tính lƣu lƣợng khí 

thải của máy phát điện là 1.915,20m
3
/giờ; tƣơng đƣơng 0,53m

3
/s. 

Nồng độ khí thải tại khu vực vận hành máy phát điện nhƣ sau: 

 

Bảng 4. 26. Nồng độ chất ô nhiễm từ khí thải máy phát điện tại khu vực vận hành 

TT Chất ô nhiễm 
Tải lƣợng 

(mg/s) 

Nồng độ 

(mg/m
3
) 

QCTĐHN 

01:2014/BTNMT 

1 Bụi 8,36 19,90 200 

2 SO2 0,06 0,14 500 

3 NO2 113,22 269,58 850 

4 CO 25,78 61,37 1.000 

5 THC 9,31 22,17 - 

Dựa trên tính toán cho thấy nồng độ trong khí thải do việc đốt dầu Diezel để 

vận hành máy phát điện dự phòng so với QCTĐHN 01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội 

đều nằm trong quá giá trị cho phép. Thực tế, máy phát điện đƣợc sử dụng trong trƣờng 

hợp mất điện mạng lƣới, do đó, nguồn ô nhiễm phát sinh từ máy phát điện mang tính 

chất gián đoạn, mức độ tác động đến môi trƣờng xung quanh đƣợc đánh giá là không 

cao.  

 Trong quá trình lưu chứa, xả rác thải, quá trình thu gom và thoát nước thải 

 Từ quá trình vận hành thu gom, lưu trữ rác: 

Mùi, khí thải từ khu lƣu rác nếu không đƣợc thu gom đem đi xử lý thƣờng xuyên 

quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải nhƣ: H2S... gây mùi khó chịu. Quá 

trình lƣu trữ sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các 

chất hữu cơ (chủ yếu là CTR sinh hoạt). Thông thƣờng, CTR sẽ bắt đầu phân hủy sau 

một ngày lƣu trữ. Thành phần các khí sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao 

gồm: CO2, NH3, H2S, CO,... Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là: NH3, H2S. Các hợp 

chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí nƣớc thải đƣợc trình bày trong 

bảng sau: 

Bảng 4. 27. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình lƣu giữ rác thải 

TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

1 Allyl mercaptan CH2=CH-CH2-SH Mùi tỏi - cafe mạnh 0,00005 

2 Amyl mercaptan CH3-(CH2)3-CH2-SH Khó chịu, hôi thối 0,0003 

3 Benzyl mercaptan C6H5CH2-SH Khó chịu, mạnh 0,00019 
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TT Các hợp chất Công thức Mùi đặc trƣng 
Ngƣỡng phát 

hiện (ppm) 

4 Crotyl mercaptan CH3-CH=CH-CH2-SH Hôi hám 0,000029 

5 Dimethyl sulffile CH3-S-CH3 Thực vật thối rữa 0,0001 

6 Ethyl mercaptan CH3CH2-SH Bắp cải thối 0,0019 

7 Hydrogen sulffile H2S Trứng thối 0,00047 

8 Propyl mercaptan CH3-CH2-CH2-SH Khó chịu 0,000075 

9 Sulfua dioxide SO2 Hăng, dị ứng 0,009 

10 
Tert-bytul 

mercaptan 
(CH2)3C-SH Hối hám 0,00008 

11 Thiophennol C6H5SH Thối, mùi tỏi 0,000062 

 Từ hệ thống thoát nước thải  

Thành phần chất ô nhiễm không khí từ hệ thống thoát nƣớc thải nhƣ: NH3, H2S, 

Clorua,… Các khí này có khả năng gây mùi hôi thối hoặc thậm chí có thể gây nổ nên 

có thể sẽ gây ảnh hƣởng đến công trình. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển nƣớc 

thải, lƣợng khí này phát sinh không nhiều, mặt khác hệ thống thoát nƣớc thải của công 

trình đƣợc thiết kế kín và đặt dƣới tầng hầm nên khả năng ảnh hƣởng đến môi trƣờng 

là không đáng kể.  

 Mùi hôi phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung 

Mùi hôi phát sinh từ  trạm XLNT tập trung mà tại đó xảy ra quá trình phân huỷ 

kỵ khí, quá trình phân huỷ hiếu khí cũng phát sinh mùi hôi thối nhƣng ở mức độ thấp. 

Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân huỷ kỵ khí gồm: H2S, Mercaptane, 

CO2, CH4,… Trong đó, H2S và Mercaptane có mùi hôi thối chính, còn CH4 là chất gây 

cháy nổ nếu bị tích tụ ở một nồng độ nhất định.   

Ngoài ra, các trạm xử lý nƣớc thải còn là nơi sinh ra sol khí sinh học có thể phát 

tán theo gió với vài chục m t. Trong sol khí, thƣờng bắt gặp vi khuẩn, nấm mốc,… có 

thể là mầm bệnh hay là nguyên nhân gây ra những dị ứng qua đƣờng hô hấp. Do vậy, 

sự hình thành và phát tán sol khí sinh học có thể ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí 

trong khu vực các trạm xử lý nƣớc thải đặt tại tầng hầm.  

* Các tác động đối với môi trường từ chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

làm việc tại dự án ƣớc tính khoảng 100 ngƣời và học sinh khoảng 1.050 ngƣời, khối 

lƣợng rác đƣợc xác định theo định mức thải thực tế tại cơ sở là 0,023 kg/ngƣời/ngày. 

Tổng lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tính toán khi vận hành toàn bộ dự án là: 

1150 ngƣời x 0,023 kg/ngƣời/ngày.đêm = 51,18kg/ngày.đêm 

Thành phần chất thải rắn phát sinh chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân huỷ (nhƣ 
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đồ ăn, rau, quả,..) có khả năng gây mùi hôi khó chịu cho không khí xung quanh; Các 

chất khó phân hủy nhƣ túi nilon đựng thực phẩm,....; bìa cát tông, giấy in, vỏ chai 

nhựa,.. 

Nhìn chung, các chất thải rắn loại này nếu đƣợc thu gom, phân loại tại nguồn và 

tập kết đúng nơi quy định sẽ hạn chế đƣợc khả năng phát thải ra môi trƣờng và mức 

tác động đến môi trƣờng đƣợc dự báo là không đáng kể. 

 

Bảng 4. 28. Chất thải rắn phát sinh của dự án 

* Các tác động đối với môi trường từ chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Giai đoạn hoạt động của dự án không phát sinh nhiều chất 

thải nguy hại, chủ yếu là pin, linh kiện điện tử thải bỏ,... 

- Tải lƣợng phát sinh:  

+ Dầu mỡ thải, dầu nhiên liệu thải từ hoạt động sửa chữa, bảo dƣỡng máy móc 

dự án khi đi vào vận hành đƣợc chủ dự án. 

+ Hoạt động sinh hoạt của nhân viên làm việc tại dự án cũng phát sinh một 

lƣợng nhỏ khối lƣợng pin, ắc quy chì thải; linh kiện điện tử thải; 

Chất thải nguy hại phát sinh của dự án đƣợc tham khảo thực tế tại giai đoạn 1 

của dự án dự kiến phát sinh dƣới bảng sau: 

Bảng 4. 29. Chất thải nguy hại phát sinh của dự án 

CTNH từ dự án khi thải vào môi trƣờng mà không đƣợc thu gom xử lý thích hợp 

sẽ gây ra nhiều tác động xấu. Khi thải vào môi trƣờng, các chất thải này sẽ phân hủy 

hoặc không phân hủy làm gia tăng nồng độ các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại,... gây ô 

nhiễm nguồn nƣớc, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thủy sinh trong đất hay 

tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại, ruồi muỗi phát triển và là nguyên nhân gây các dịch 

bệnh. CTNH khi thải ra môi trƣờng mà không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ gây ô 

nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, đặc biệt là gây ô nhiễm nguồn nƣớc dƣới đất. Biện 

TT Loại chất thải rắn Đơn vị 
Khối lƣợng dự 

tính  
Ghi chú 

1 Chất thải rắn sinh hoạt Kg/ngày 51,18  

TT Loại chất thải nguy hại (CTNH) Mã CTNH 
Khối lƣợng dự 

tính (Kg/năm) 

1 Găng tay, giẻ lau dính CTNH 18 02 01 4 

2 Pin, ắc quy thải bỏ 16 01 12 5 

3 
Bao bì nhựa cứng thải (chai, hộp, lọ đựng 

hóa chất, can chứa dầu mỡ thải) 
18 01 03 5 

 Tổng   14 
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pháp tốt nhất để quản lý CTNH là phân loại ngay tại nguồn và có phƣơng pháp xử lý 

thích hợp.   

* Các tác động đối với môi trường từ nước thải sinh hoạt 

* Giai đoạn 3: Khi vận hành toàn bộ dự án 

Áp dụng Theo nghị định 80/2014/NĐ-CP thì lƣợng nƣớc thải đƣợc tính bằng 

100% lƣợng nƣớc cấp sử dụng. Tổng lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt của dự án khi vận 

hành toàn bộ dự án đƣợc tính toán dựa vào công thức: 

Qxả = Qcấp x 100%   (m
3
/ngày đêm) 

Trong đó: 

- Qcấp : Lƣu lƣợng sử dụng nƣớc (m
3
/ngày đêm) 

- Qxả : Lƣu lƣợng nƣớc thải (m
3
/ngày đêm) 

* Thành phần các thông số ô nhiễm 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt có chứa thành phần chủ yếu chứa các chất cặn bã, 

các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dƣỡng (N, P) và các 

vi sinh vật. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tải lƣợng các chất ô nhiễm 

do mỗi ngƣời hàng ngày thải vào môi trƣờng nếu không đƣợc xử lý nhƣ sau: 

Bảng 4. 30. Hàm lƣợng các chất gây ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Thông số 

*Định mức thải 

theo WHO, 2003 

(g/ng.ngày) 

Tải lƣợng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

(cột B, k=1) (mg/l) 

1 BOD5 50 2.500 1111 50 

2 COD 89 4.450 1978 - 

3 TSS 86 4.300 1.911 100 

4 
Dầu mỡ động 

thực vật 
20 1.000 444 20 

5 Tổng N 10 500 222 - 

6 Tổng P 2,4 120 53 - 

7 Amoni 2,4 120 53 10 

8 
Coliform 

(MPN/100ml) 
1 x 10

6
 5 x 10

7
 2 x 10

7
 5.000 

Chú thích: (-) Chưa có số liệu nghiên cứu cụ thể                                          

Nguồn: (*) WHO,1993 và  (**) TCVN 51-1984: Thoát nước - mạng lưới bên 

ngoài và tiêu chuẩn thiết kế. 

Nhận xét: 

Từ các số liệu tính toán trong bảng trên cho thấy, các chỉ tiêu gây ô nhiễm môi 
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trƣờng vƣợt QCVN 14:2008/BTNMT cột B, K=1 rất nhiều lần. Vì vậy, nƣớc thải sinh 

hoạt của công nhân nếu không đƣợc xử lý đạt tiêu chuẩn trƣớc khi thải ra ngoài sẽ gây 

ô nhiễm môi trƣờng cho nguồn tiếp nhận. 

- Thành phần nƣớc thải bể bơi: Nƣớc xả kiệt bể bơi luôn đƣợc sục rửa hàng 

ngày và đƣợc trả lại qua bình lọc nên không ô nhiễm môi trƣờng. Nƣớc thải sục rửa 

bình lọc bể bơi có các thành phần nhƣ cặn TSS, BOD, Coliform,… 

* Các tác động đối với môi trường từ nước mưa chảy tràn 

Thành phần chất ô nhiễm có trong nƣớc mƣa ở giai đoạn dự án đi vào vận hành 

là tƣơng đối sạch và chỉ chứa một thành phần nhỏ chủ yếu là các tạp chất vô cơ khó tan, 

có kích thƣớc lớn nhƣ: bụi đƣờng, bụi trên mái các công trình, các loại rác vô cơ nhƣ 

cành, lá, rễ cây. 

Theo tài liệu Công trình thoát nƣớc thải loại nhỏ (I.Grullo). Lƣu lƣợng nƣớc 

mƣa chảy tràn khu vực dự án đƣợc tính toán nhƣ sau: 

Qm = ϕ  q   F (l/s) 

Trong đó:  

q: Cƣờng độ mƣa tính toán tại khu vực triển khai dự án trong thời gian 

20 phút và chu kỳ vƣợt quá cƣờng độ tính toán bằng 1 năm, l/s*ha; 

q = A(1 + C  lgP)/(t + b)n 

= 5.890(1+0,65lg5)/(20+20) 0,84 =  175,30 l/s.ha 

Trong đó:  

A, C, b, n: hằng số khí hậu phụ thuộc vào điều kiện mƣa của địa 

phƣơng (theo phụ lục B, TCVN 7957:2008) A=5.890; C=0,65; b=20; n=0,84 ; 

P: Chu kỳ lặp lại của trận mƣa tính toán (năm). Theo bảng 3 của TCVN 

7957:2008, Dự án tại thành phố lớn, do đó sẽ lựa chọn chu kỳ lặp lại trận mƣa 

tính toán là P = 5 năm. 

F: Diện tích sân vƣờn của dự án, F = 1.814,1ha; Hệ số dòng chảy, ϕ = 

0,3  

Nhƣ vậy, lƣu lƣợng mƣa tính toán cho toàn bộ khu vực triển khai dự án là: 

Qm = 175,30  0,3  1.814,1 = 95.403,52 l/s  

Trong nƣớc mƣa đợt đầu thƣờng chứa lƣợng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề 

mặt nhƣ dầu, mỡ, bụi, đất, cát,... của quá trình thi công xây dựng từ những ngày không 

mƣa. Lƣợng chất bẩn tích tụ trong nƣớc mƣa theo thời gian đƣợc xác định theo công 

thức của Trần Đức Hạ, Giáo trình quản lý môi trƣờng nƣớc, Nhà xuất bản Khoa học và 

Kỹ thuật, Hà Nội, 2002, cụ thể nhƣ sau:  

G =  Mmax{1-exp(-kz  T)}  F 

Trong đó:  
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Mmax: Lƣợng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực dự án, Mmax = 250 kg/ha 

kz: Hệ số động lực tích lũy chất bẩn ở trong khu vực dự án,  kz = 0,4/ngày 

T: Thời gian tích lũy chất bẩn, T = 15 ngày 

F: Diện tích sân vƣờn của dự án, F=1,8ha 

G = 250  {1 - exp(-0,4  15)}  1,8 = 448,88 kg 

Nhƣ vậy, lƣợng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày là 448,88kg trên diện tích 

sân vƣờn của dự án là 1,8ha. Lƣợng chất bẩn này sẽ theo nƣớc mƣa chảy tràn qua khu 

vực dự án, gây tác động không nhỏ tới đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nƣớc 

trong khu vực. 

Theo số liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì nồng độ các chất ô 

nhiễm trong nƣớc mƣa chảy tràn thông thƣờng khoảng 0,5 ÷ 1,5 mgN/l; 0,004 ÷ 0,03 

mgP/l; 10 ÷ 20 mg COD/l và 10 ÷ 20 mg TSS/l. Dự báo tải lƣợng các chất ô nhiễm 

trong nƣớc mƣa chảy tràn trong 1 ngày thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. 31. Tải lƣợng các chất ô nhiễm có trong nƣớc mƣa 

TT Tải lƣợng Hệ số ô nhiễm Tải lƣợng ô nhiễm (kg/s) 

1 Tổng N 0,5 - 1,5 mg/l 0,0022-0,0066 

2 Tổng P 0,004 - 0,03 mg/l 0,00002 – 0,00013 

3 COD 10 - 20 mg/l 0,044-0,088 

4 TSS 10 - 20 mg/l 0,044-0,088 

Nguồn: Trích từ tài liệu của Economopoulos, WHO, 1993 

Đánh giá tác động: Trong giai đoạn này nƣớc mƣa sẽ cuốn theo đất, cát, các 

chất cặn bã gây tác động không nhỏ đến đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn 

nƣớc trong khu vực. 

2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải 

* Tiếng ồn từ các phương tiện giao thông và hoạt động của máy phát điện: 

Tiếng ồn có thể phát sinh từ hoạt động của các dòng xe thƣờng xuyên ra vào 

khu Tòa nhà và của một số máy móc chuyên dụng nhƣ máy điều hòa không khí, máy 

phát điện... Có thể tham khảo kết quả đo đạc về mức ồn phát sinh của khu vực có hoạt 

động tƣơng tự trong khoảng các từ 1– 5m tùy theo đặc trƣng của nguồn gây ồn, nhƣ 

sau: 

Bảng 4. 32. Mức ồn phát sinh trong khu đô thị 

TT Nguồn gây ồn Mức ồn (dB) QCVN26:2010/BTNMT (dB) 

1 Hoạt động giao thông 73 

70 (Từ 9 giờ đến 21 h) 

55 (từ 21 giờ đến 6 giờ) 
2 Máy phát điện dự phòng 88 

3 Hoạt động dịch vụ giải trí 70÷80 
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TT Nguồn gây ồn Mức ồn (dB) QCVN26:2010/BTNMT (dB) 

4 Dụng cụ điện và máy bơm 60 

5 Máy hát nhạc, tivi … 60÷70 

(Nguồn tham khảo: “Ô nhiễm tiếng ồn và kiểm soát tiếng ồn trong đô thị” của 

Phan Văn Duyệt - Tạp chí hoạt động khoa học số 5/2005) 

Từ bảng trên cho thấy mức độ ồn của các phƣơng tiện giao thông và máy phát 

điện dự phòng đều vƣợt quá QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ ồn. Nếu không có các biện pháp giảm thiểu, tiếng ồn sẽ gây tác động trực tiếp 

đến ngƣời dân và khách đến dự án. Tiếng ồn với cƣờng độ cao kích thích mạnh mẽ hệ 

thần kinh trung ƣơng, gây rối loạn chức năng thần kinh, nhức đầu, chóng mặt và sợ 

hãi, gây trạng thái khó chịu, tinh thần bất an, dễ gây bực bội và nóng giận dẫn đến 

những hành động khó kiềm chế.  

Tác động của tiếng ồn ảnh hƣởng trực tiếp đến ngƣời dân xung quanh dự án, 

hoạt động của khu thƣơng mại, dịch vụ gần dự án.  

* Tiếng ồn từ máy thổi khí HTXL nước thải: 

Tiếng ồn của máy thổi khí chủ yếu đến từ bốn yếu tố: 

- Một là tiếng ồn khí động trong máy do sự xáo trộn của dòng khí, tƣơng tác 

giữa khí với khí và khí với vật. 

- Thứ hai là tiếng ồn tạo ra do ma sát và va chạm của các bề mặt rắn, tức là 

tiếng ồn cơ học. 

- Thứ ba là nhiễu điện từ do động cơ phát ra. Tiếng ồn điện từ của động cơ thấp 

hơn tiếng ồn khí động học và tiếng ồn cơ học. 

- Thứ tƣ là tiếng ồn do sự rung của quạt, một phần tiếng ồn này đƣợc máy rung 

truyền trực tiếp ra không gian, phần còn lại truyền xuống mặt đất hoặc công trình kiến 

trúc thông qua phần móng của máy. Đặc biệt là tiếng ồn khí động học của quạt, nó bao 

gồm tiếng ồn quay do lực rung tạo ra theo chu kỳ và tiếng ồn do dòng điện xoáy tạo ra 

bởi bất kỳ lực ngẫu nhiên nào. 

Tiếng ồn của máy thổi khí cũng là một thực trạng phổ biến của ô nhiễm tiếng 

ồn, đặc biệt là ô nhiễm tiếng ồn của máy thổi khí, tiếng ồn do rung động của máy thổi 

khí tạo ra có thể gây nguy hại đến sức khỏe của học sinh và giáo viên tại trƣờng. 

2.1.3. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành dự án 

* Các sự cố, rủi ro do cháy nổ. 

Có thể coi sự cố cháy nổ là một trong những tác động môi trƣờng cần chú ý 

nhất khi đƣa toàn bộ dự án đi vào hoạt động. Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ bao 

gồm: 

- Rò rỉ nhiên liệu nhƣ xăng (khu vực nhà để xe), dầu (khu vực máy phát điện dự 

phòng) có thể dẫn đến cháy, nổ cho cả khu vực dự án.  
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- Cán bộ công nhân viên hoặc khách hàng không có ý thức về an toàn PCCC, vứt 

tàn thuốc vào khu vực dễ cháy hoặc do bất cẩn của cán bộ, nhân viên trong sử dụng lửa… 

- Sự cố về các thiết bị điện: Dây trần, dây điện, động cơ, quạt, máy lạnh… bị 

quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt gây chập, cháy. 

- Bất cẩn trong quá trình sửa chữa nhỏ nhƣ: Đấu nối điện, cắt, hàn,…  

- Sự cố cháy nổ do s t đánh, đặc biệt trong mùa mƣa bão. 

- Những thiệt hại do cháy nổ (nếu xảy ra) là rất lớn, nguy hiểm đến các công 

trình lân cận và tính mạng con ngƣời. Bên cạnh đó, khí độc, bụi tro từ quá trình cháy 

sẽ gây ảnh hƣởng xấu đến môi trƣờng xung quanh và sức khỏe ngƣời dân khu vực dự 

án.  

* Các sự cố tai nạn giao thông 

Sự tập trung một lƣợng lớn cán bộ công nhân viên và khách hàng sẽ làm gia 

tăng số lƣợng, mật độ phƣơng tiện giao thông và tăng khả năng xảy ra các tai nạn giao 

thông khu vực dự án, đặc biệt trong các dịp lễ tết càng cần nâng cao tinh thần chấp 

hành an toàn giao thông. 

Tai nạn giao thông xảy ra gây thiệt hại về ngƣời và tài sản của ngƣời tham gia 

giao thông. Trong đó, những đối tƣợng chịu tác động có thể gồm: Ngƣời dân tại khu 

vực lƣu thông trên tuyến đƣờng vành đai 3. 

* Các sự cố do mất điện 

Sự cố mất điện xảy ra làm ảnh hƣởng đến hoạt động của dự án nhƣ: Làm gián 

đoạn nhu cầu sử dụng các thiết bị chạy bằng điện năng nhƣ: Điều hoà, thang máy,... 

gây tâm lý không thoải mái cho khách hàng và cán bộ công nhân viên.  

Trong quá trình hoạt động, sự cố thang máy có thể xảy ra do mất điện, do quá 

trình lắp đặt, bảo trì không đúng quy cách hoặc do thiết bị lắp đặt kém chất lƣợng,... 

các sự cố xảy ra gây ảnh hƣởng đến tinh thần cũng nhƣ tính mạng của khách hàng và 

cán bộ công nhân viên.  

* Các sự cố đường ống thu gom nước, hệ thống XLNT, xử lý mùi 

 Sự cố vỡ đường ống cấp nước, thoát nước: 

Nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đƣờng ống cấp nƣớc, thoát nƣớc do đƣờng ống 

đƣợc lắp đặt không đúng theo quy phạm độ sâu lắp đặt của đƣờng ống hoặc độ bền và 

độ ổn định của đƣờng ống không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sự cố này xảy ra sẽ ảnh 

hƣởng đến khách hàng và cán bộ công nhân viên trong khu dự án, gây thất thoát một 

lƣợng nƣớc đáng kể và làm mất vẻ mỹ quan chung của khu vực. 

 Sự cố tắc đường ống thu gom nước mưa, nước thải 

Trong nƣớc mƣa, nƣớc thải có chứa nhiều cặn bẩn, rác nếu không đƣợc thƣờng 

xuyên nạo vét hố ga sẽ gây ra vấn đề tắc đƣờng ống thoát nƣớc ảnh hƣởng tới hệ thống 

thu gom và quá trình sinh hoạt của khách hàng và cán bộ công nhân viên trong khu dự 

án. 
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 Sự cố Trạm xử lý nước thải 

Các sự cố xảy ra tại các hệ thống xử lý nƣớc thải có thể kể đến là: 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đƣờng ống thoát nƣớc thải dẫn tới toàn bộ các chất ô nhiễm và 

vi sinh vật trong nƣớc thải phát thải vào môi trƣờng với nồng độ chƣa đạt giới hạn tiêu 

chuẩn cho phép gây ô nhiễm nguồn nƣớc tiếp nhận. 

- Ngộ độc vi sinh do môi trƣờng xử lý không ổn định (pH tăng hoặc giảm, thiếu 

ôxi, dinh dƣỡng,…), làm giảm hiệu quả xử lý, gây mùi hôi thối. 

- Lƣu lƣợng nƣớc thải tăng lên đột ngột, do nƣớc mƣa tràn vào hệ thống thu 

gom, làm tràn nƣớc thải chƣa xử lý ra môi trƣờng. 

- Trạm xử lý buộc phải ngừng hoạt động do thiết bị bơm, thổi khí hỏng hoặc hệ 

thống ngừng làm việc do mất điện. 

- Sự cố hƣ hỏng, vỡ đƣờng ống thu gom và thoát khí sau xử lý. 

- Khi hệ thống non tải có thể dẫn đến quần thể sinh vật trong hệ thống xử lý 

nƣớc thải sẽ thiếu thức ăn và xảy ra hiện tƣợng phân hủy nội bào. Vi sinh vật chết sẽ 

nổi trên bề mặt bể sinh học và bể lắng dẫn đến mất hoạt tính và thất thoát vi sinh, 

ngoài ra còn làm gia tăng lƣợng cặn lơ lửng trong nƣớc. 

Nguy cơ xảy ra hiện tƣợng ngập úng cục bộ, tắc, vỡ hệ thống thoát nƣớc và sự 

cố ngừng hoạt động của trạm xử lý nƣớc thải là không nhỏ. Khi xảy ra sự cố sẽ không 

thu gom hết toàn bộ nƣớc thải của dự án, gây hiện tƣợng nƣớc thải chảy tràn trên bề 

mặt, tạo mùi hôi, các chất ô nhiễm trong nƣớc thải gây ra các tác động tiêu cực lớn đối 

với môi trƣờng đất, không khí, nƣớc và sức khỏe cộng đồng. 

 Sự cố do sấm sét 

Mức độ thiệt hại do sấm chớp gây nên tùy thuộc vào công trình bị đánh trúng 

có thể từ rất nhỏ (hƣ hại một số thiết bị…) đến rất lớn (gây cháy nổ…). Tuy nhiên sự 

cố này có thể đƣợc phòng ngừa, giảm thiểu nếu áp dụng tốt các biện pháp chống sét.  

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

- Giai đoạn 3: Khi vận hành toàn bộ dự án 

 Phƣơng án thoát nƣớc thải của dự án nhƣ sau: 

Khi đi vào hoạt động dự án chỉ có 4 nguồn thải chính là nƣớc thải xí tiểu, nƣớc 

thải từ khu vực nhà bếp, nƣớc thải từ bồn rửa tay, thoát sàn trong nhà vệ sinh và nƣớc 

thải sục rửa bình lọc. 
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Hình 4- 2: Sơ đồ thu gom nƣớc thải khi vận hành toàn bộ dự án 

- Hệ thống thoát nước: 

Nước thải sinh hoạt: 

- Nƣớc thải từ xí tiểu đƣợc thu vào hệ thống đƣờng ống có đƣờng kính D110, 

D200 (uPVC), độ dốc ống thoát nƣớc ngang i=0,5%. Sau đó thoát vào các bể tự hoại 3 

ngăn có kích thƣớc dài x rộng x cao =6,38x3,32x2,6m đƣợc bố trí tại khác khối nhà rồi 

tự chảy ra hệ thống thu gom nƣớc thải của dự án cống BTCT D300, hố ga lắng cặn sau 

đó tự chảy về bể thu gom nằm trong hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 35m
3
/ngày đêm. 

- Nƣớc thải từ khu vực nhà bếp của khu vực Nhà ăn, căng tin đƣợc thu vào hệ 

thống đƣờng ống có đƣờng kính D27 (uPVC), độ dốc ống thoát nƣớc ngang i=0,5%. 

Sau đó thoát vào bể tách dầu nằm đằng sau nhà bếp rồi tự chảy ra hệ thống thu gom 

nƣớc thải của dự án cống BTCT D300, hố ga lắng cặn sau đó tự chảy về bể thu gom 

nằm trong hệ thống xử lý nƣớc thải công suất  35m
3
/ngày đêm. 

- Nƣớc thải từ bồn rửa tay, thoát sàn đƣợc thu vào hệ thống đƣờng ống có đƣờng 

kính DN200 (uPVC), độ dốc ống thoát nƣớc ngang i=0,5%. Sau đó nƣớc thải từ bồn rửa 

tay thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung của dự án cống BTCT D300, hố ga lắng cặn sau 

đó tự chảy về bể thu gom nằm trong hệ thống xử lý nƣớc thải công suất  35m
3
m

3
/ngày 

đêm. 

Nƣớc thải sau xử lý sẽ tự chảy qua cống BTCT D300 sau đó xả vào hệ thống 

thoát nƣớc chung .Tọa độ vị trí xả nƣớc thải (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
o
, múi 

chiếu 3
o
) cụ thể nhƣ sau: 

X = 2321699             Y= 578101 

 Trạm xử lý nước thải công suất 35 m
3
/ngày.đêm: 

Nƣớc thoát xí tiểu  NT từ bồn rửa 

tay, thoát sàn 

Bể tách dầu 

Trạm XLNT tập trung 35 

m
3
/ngày.đêm  

Hệ thống thoát nƣớc chung  

Nƣớc thải từ khu 

bếp 

Bể tự hoại 3 ngăn 
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Hình 4. 1: Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nƣớc tahir 60 m3/ngày đêm 

Thuyết minh công nghệ: 

- Bể gom  

Trƣớc khi vào bể gom, nƣớc thải sẽ chảy qua rọ thu rác thô nhằm loại bỏ rác 

thải có kích thƣớc lớn ra khỏi nƣớc. Rác sẽ đƣợc thu gom vào thùng chứa rác và đƣợc 

đem đi xử lý hợp vệ sinh. 

Nƣớc thải từ hoạt động sinh hoạt đƣợc xử lý sơ bộ bằng phƣơng pháp sinh học 

dựa trên nguyên tắc phân huỷ các chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí. Bể tự hoại bao 

gồm ngăn chứa, ngăn lắng, ngăn lọc có chức năng lắng cặn và phân hủy cặn lắng đảm 

bảo nồng độ chất rắn lơ lửng trƣớc khi vào hệ thống xử lý sinh học. Bùn cặn của bể tự 

hoại đƣợc hút định kỳ để đảm bảo không bị tắc nghẽn bể. Từ bể tự hoại nƣớc thải tự 

chảy theo hệ thống thu gom về bể thu gom. 

NƢỚC THẢI PHÁT SINH TRONG DỰ ÁN 

BỂ ĐIỀU HOÀ 

BỂ SELECTOR 

BỂ XỬ LÝ SINH HỌC 

THEO MẺ (SBR) 

BỂ CHỨA 

BÙN 

MÁY 

CẤP 

KHÍ 

NACLO 

NGUỒN TIẾP NHẬN, ĐẠT CỘT 

B, QCVN 14:2008/BTNMT 

Nƣớc 

tuần 

hoàn 

BỂ GOM 

BỂ KHỬ TRÙNG HÚT ĐỊNH 

KỲ 
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Nƣớc thải sinh hoạt chứa dầu mỡ thu gom theo đƣờng ống và dẫn về bể tách dầu 

mỡ, toàn bộ lƣợng dầu sẽ đƣợc giữ lại, phần nƣớc trong sau khi tách dầu sẽ đƣợc đƣa 

sang bể thu gom. 

- Bể điều hòa  

Bể điều hòa đƣợc thiết kế với thời gian lƣu đủ lớn để cân bằng về lƣu lƣợng và 

nồng độ các thành phần ô nhiễm có trong nƣớc thải. Một số ƣu điểm của việc thiết kế 

bể điều hòa cụ thể nhƣ sau:  

- Lƣu trữ nƣớc thải phát sinh vào những giờ cao điểm và phân phối đều cho các 

bể xử lý phía sau.  

- Kiểm soát các dòng nƣớc thải có nồng độ ô nhiễm cao.  

Tránh gây quá tải cho các quá trình xử lý phía sau. 

Có vai trò là bể chứa nƣớc thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hay bảo trì.  

Máy thổi khí và hệ thống phân phối khí thô đƣợc lắp đặt trong bể giúp khuấy trộn 

đều nƣớc thải, tránh tạo điều kiện cho quá trình phân hủy sinh học kị khí do đó không 

phát sinh mùi hôi. Nƣớc từ bể điều hòa đƣợc bơm sang hệ thống các bể xử lý sinh học theo 

mẻ (SBR).  

- Xử lý sinh học làm việc theo mẻ (Bể SBR) 

Nƣớc thải đƣợc ở bể điều hòa sẽ đƣợc đƣa sang bể xử lý tiếp tại công đoạn xử lý 

sinh học theo mẻ. 

Công đoạn xử lý sinh học tại bể SBR là công đoạn xử lý chính của toàn bộ hệ 

thống, để đảm bảo nƣớc thải sau xử lý luôn đạt QCVN 14:2008/BTNMT Cột B trƣớc 

khi xả ra môi trƣờng. 

Việc thiết kế bể SBR dựa trên một loạt những nguyên tắc và quy luật riêng, khác 

với hệ thống xử lý nƣớc thải bằng bùn hoạt tính thông thƣờng. 

Tại đây nƣớc thải đƣợc trộn lẫn với hỗn hợp bùn hoạt tính (vi sinh vật) nhờ hệ 

thống phân phối khí lắp đặt dƣới đáy bể. Các chất hữu cơ trong nƣớc thải sẽ đƣợc các 

vi sinh vật sử dụng cho tổng hợp tế bào mới và giải phóng năng lƣợng. Quá trình tiêu 

thụ chất hữu cơ, chất dinh dƣỡng để tổng hợp tế bào mới đƣợc thể hiện bằng phƣơng 

trình dƣới đây: 

Chất hữu cơ + Dinh dƣỡng + Vi sinh vật + Oxy -> Vi sinh vật mới + CO2 + H2O 

Ngoài ra Amoniac bị oxy hoá thành HNO2, các vi khuẩn tham gia chủ yếu của 

quá trình này là: Vi khuẩn Nitơ Nitrosomonas và Nitrosopira: 

2 NH4
+
  +  O2  --- >   2NH2OH +   2 H

+
 

NH4
+
+1.5 O2 --->NO2+ 2 H

+
 + H2O + 275  kj 

NH4
+
 +2 O2 --- >NO3

-
+ 2 H

+
 + H2O + 275kj 
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Vi khuẩn Nitrosomonas         Vi khuẩn Nitrosopira 

Nƣớc thải tại bể SBR sau khi sục khí phản ứng oxy hóa chất hữu cơ chuyển sang 

giai đoạn lắng bùn vi sinh và đƣợc bơm về bể khử trùng. 

Tại bể SBR, hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn đƣợc lắp đặt làm tăng khả 

năng hấp thụ oxy vào trong nƣớc thải tới mức tối đa, cung cấp nguồn oxy cho quá 

trình phân hủy các hợp chất ô nhiễm và tổng hợp tế bào của vi sinh vật, đồng nghĩa với 

việc tăng hiệu suất tối đa của máy thổi khí, giảm đƣợc chi phí đầu tƣ cũng nhƣ chi phí 

điện năng tiêu thụ trong quá trình vận hành hệ thống. 

Ƣu điểm nổi bật của công nghệ SBR là toàn bộ quá trình xử lý sinh học chỉ diễn 

ra trong một bể, không cần sử dụng bể lắng và chu kỳ xử lý có thể cài đặt đƣợc theo 

thời gian. Ở đây các chất ô nhiễm trong nƣớc thải đƣợc xử lý bởi các tác nhân là vi 

sinh vật (bùn hoạt tính) và đƣợc cấp khí từ máy thổi khí thông qua hệ thống phân phối 

khí dạng bọt mịn đƣợc lắp đặt dƣới đáy bể. Quá trình cấp khí diễn ra trong thời gian 

đầu của chu kỳ nhằm cung cấp đủ lƣợng oxy cần thiết cho quá trình cũng nhƣ khuấy 

trộn tăng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh vật với chất ô nhiễm. Hệ thống đo lƣờng và 

điều khiển sẽ giúp ngƣời vận hành nắm bắt đƣợc nhu cầu sử dụng oxy của  hệ thống từ 

đó quyết định mức độ hoạt động của các máy thổi khí sao cho vẫn đạt hiệu quả xử lý 

đồng thời tiết kiệm chi phí điện năng cho quá trình xử lý. Sau thời gian sục khí vừa đủ, 

ngừng cấp không khí vào bể SBR và để lắng, thời gian này sẽ diễn ra mãnh liệt quá 

trình khử Nito. Hơn hẳn các công nghệ khác, duy trì hàm lƣợng bùn lớn, có tác dụng 

xử lý nitơ và phốt pho. Đồng thời, các chất hữu cơ khó phân hủy sẽ đƣợc xử lý tại đây. 

- Bể khử trùng 

Nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn sang bể khử trùng, tại đây nƣớc thải sẽ đƣợc tiếp xúc với 

hoá chất khử trùng để loại bỏ hoàn toàn những tác nhân gây bệnh hay các vi sinh vật 

trong nƣớc thải trƣớc khi đƣợc bơm ra hố ga thoát nƣớc mƣa bên ngoài nhà. 

Nƣớc thải sau khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B, K=1,0 - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

- Bể chứa bùn 

Bùn dƣ từ quá trình xử lý sinh học trong bể SBR sẽ đƣợc bơm về bể chứa bùn. 

Tại đây bùn sẽ đƣợc lƣu và định kỳ hút và đem đi xử lý. Phần nƣớc trong sau khi nén 

bùn sẽ đƣợc chảy về bể điều hoà. 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

  Đối với các phương tiện giao thông 
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- Bố trí các làn đƣờng dẫn vào bãi đỗ xe hợp lý, phƣơng tiện ra vào phải theo 

quy tắc đúng hƣớng dẫn của ngƣời quản lý, xe máy vào bãi đỗ xe phải tắt máy. 

- Thiết kế tăng ma sát tại đƣờng dốc dẫn vào cổng chính của dự án để hạn chế 

tốc độ của các phƣơng tiện ra vào. 

- Hàng ngày dọn dẹp vệ sinh bãi đỗ xe để làm sạch hết đất cát trên mặt sàn, 

nhằm tạo độ ẩm, hạn chết phát tán bụi trong khu vực. 

- Trồng cây xanh là biện pháp hỗ trợ tích cực để vừa giúp lọc không khí và tạo 

cảnh quanh cho khu vực dự án. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô 

nhiếm không khí nhƣ hút bụi và giữ bụi, lọc sạch không khí, chắn tiến ồn… Cây xanh 

lựa chọn trồng tại khu vực dự án dễ dàng thích nghi với điều kiện khí hậu của vùng. 

  Đối với máy phát điện 

- Trong trƣờng hợp sự cố mất điện, dự án sử dụng hệ thống phát điện dự phòng 

gồm 01 máy 500KVA cho toàn dự án.  

- Lựa chọn dầu nguyên liệu có hàm lƣợng %S không lớn hơn 1,5%. 

- Bảo dƣỡng định kỳ các thiết bị tránh gây rò rỉ dầu mỡ và giảm khả năng gây 

ồn, rung, bụi, khí thải khi thiết bị hoạt động, nguy cơ cháy nổ… 

- Bố trí tại vị trí tách biệt. Biện pháp giảm ồn, rung hay làm là đặt máy phát ra 

tiếng ồn trên các gối lò xo, trên các đệm cao su cứng và xây móng cứng, chắc. Đối với 

máy phát điện công nghệ mới hiện nay thƣờng lắp đặt đi kèm có các đệm lò xo giảm 

rung. 

  Trong quá trình lưu chứa, xả rác thải, quá trình thu gom và thoát nước thải 

 Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải : 

- Thƣờng xuyên dọn dẹp hệ thống cống rãnh thoát nƣớc, định kỳ nạo v t hệ 

thống cống rãnh thoát nƣớc 6 tháng/lần. 

- Đối với bể tự hoại cần đƣợc hút cặn định kỳ 6 tháng/lần. 

- Đối với khu vệ sinh, bố trí hệ thống thông gió, quạt hút mùi. Lƣu lƣợng gió 

hút ra đƣợc tính với với bội số trao đổi không khí 10 – 15 lần/giờ. 

- Đối với CTR : 

- Thu gom rác thải hàng ngày và lƣu chứa rác thải trong thùng kín, thuê đơn vị 

thu gom vận chuyển định kỳ hàng ngày, không tồn lƣu tại khu vực dự án. 

- Thƣờng xuyên dọn dẹp vệ sinh khu lƣu chứa rác thải sau khi xe thu gom vận 

chuyển rác đi khỏi. 

2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

* Giai đoạn 3: Khi vận hành toàn bộ dự án 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Phƣơng án phân loại theo điều 75 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020: 
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- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

- Chất thải thực phẩm; 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

Kho lƣu chứa CTR sinh hoạt (xây dựng mới): có diện tích 10m
2
, đặt trạm xử lý 

nƣớc thải nằm về phía Nam của dự án, kết cấu BTCT; tại kho bố trí 03 thùng rác chứa 

chất thải rắn thông thƣờng dung tích 240L, có nắp đậy và bánh xe để thu gom, lƣu giữ 

rác thải. Chất thải rắn có thể tái chế đƣợc bìa cát tông, giấy in, vỏ chai nhựa,.. sẽ đƣợc 

bán cho đơn vị thu gom. 

Tần suất thu gom CTR sinh hoạt: Hàng ngày.  

 

 

 

 

 

-

  

 

 

Đối với bùn cặn dƣ từ hệ thống thoát nƣớc: 

 Đối với bùn thải phát sinh tại hố ga, hệ thống thu gom nƣớc mƣa, nƣớc thải 

định kỳ 06 tháng/lần, đơn vị quản lý vận hành sẽ thuê công ty môi trƣờng đô thị đến 

hút bùn và mang đến nơi xử lý theo quy định. 

+ Thiết bị lƣu chứa: Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc lƣu chứa tại bể 

chứa bùn (01 bể, thể tích 16 m
3
). Chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng đến hút 

và mang đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật với tần suất là 06 tháng/lần. 

 Đối với cát lọc thải: Sẽ đƣợc đóng bao tải dứa 50kg và sẽ thuê công ty môi 

trƣờng đô thị đến vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. 

   Chất thải rắn nguy hại 

Việc quản lý chất thải nguy hại bắt buộc sẽ thực hiện theo các quy định tại 

Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trƣờng.  

- Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ đƣợc tách riêng với các loại 

chất thải khác ngay tại nguồn.  

- Quy trình quản lý chất thải nguy hại nhƣ sau: Nguồn phát sinh  Danh mục 

 Khối lƣợng  Biện pháp quản lý (thu gom, phân loại, lƣu giữ, dán nhãn, ghi mã số 

Rác thải các 

khối nhà 

Rác thải tại sân 

đƣờng, bãi đỗ 

xe,… 

Kho lƣu chứa 

CTR sinh hoạt 

10m
2
 

Hợp đồng vận 

chuyển với đơn vị 

có chức năng 

 

Hình 4. 2. Sơ đồ thu gom chất thải rắn tại dự án 
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chất thải nguy hại, điều kiện kho lƣu giữ, biển cảnh báo)  Đơn vị vận chuyển, xử lý 

 Báo cáo định kỳ cho các cơ quan chức năng.  

- Phƣơng án để xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án đƣợc cam kết nhƣ 

sau: Dự án sẽ hợp đồng với các đơn vị dịch vụ VSMT có đầy đủ năng lực để xử lý 

toàn bộ rác thải nguy hại. 

- Tần suất thu gom chất thải nguy hại: Tối thiểu 06 tháng/1 lần. 

- Thực hiện lắp đặt các biển cảnh báo, cửa bảo vệ theo đúng quy định, 

- Phân loại và lƣu giữ các loại chất thải nguy hại riêng biệt, không để lẫn các 

loại chất thải nguy hại với nhau.   

- Kho lƣu chứa CTNH (xây dựng mới): có diện tích 5m
2
, đặt trạm xử lý nƣớc 

thải nằm về phía Nam của dự án, kết cấu BTCT; bố trí 06 thùng rác chứa CTNH dung 

tích 240L, có nắp đậy và bánh xe để thu gom, lƣu giữ rác thải. 

 

 

 

 

2.2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

 Đối với tiếng ồn, độ rung phương tiện giao thông, máy phát điện 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn này do các phƣơng tiện giao thông và hoạt 

động của máy phát điện dự phòng. Để hạn chế tác động này, chủ dự án đƣa ra các biện 

pháp sau: 

- Dự án có hệ thống tƣờng và cửa đƣợc thiết kế cách âm để tránh ảnh hƣởng về 

tiếng ồn và độ rung từ bên ngoài. 

- Hệ thống máy phát điện dự phòng đặt trong phòng riêng và cách âm với môi 

trƣờng xung quanh bằng cách trang bị các họng tiêu âm cho miệng cấp và hút gió, tiêu 

âm cho khu vực phòng máy. Ngoài ra, lắp đệm chống rung để giảm rung động từ đó 

cũng sẽ giảm ồn do va chạm. Máy phát điện đƣợc đầu tƣ là máy hoàn toàn mới và có 

công nghệ sản xuất hiện đại, do đó các vấn đề ồn, rung, nhiệt đƣợc hạn chế tối đa, 

trong đó chủ đầu tƣ đã tính toán và yêu cầu nhà cung cấp xử lý triệt để tiếng ồn, độ 

rung, nhiệt do máy phát điện gây ra khi hoạt động, nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn về 

môi trƣờng đối với các yếu tố này, tránh gây ảnh hƣởng đến ngƣời dân, nhân viên… 

sống và làm việc trong cũng nhƣ xung quanh dự án. 

- Đối với tiếng ồn phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông, do đây là nguồn ồn 

không k o dài và phân tán, hơn nữa chỉ phát sinh khi có phƣơng tiện giao thông ra, vào 

dự án. Vì vậy hạn chế bằng cách không cho xe nổ máy trong khu vực tầng hầm, quy 

định các xe ra vào khu tầng hầm không bóp còi gây ồn ào ảnh hƣởng nhân viên làm 

 

Chất thải nguy hại 
 

Kho chứa CTNH 5m
2
  

Ký hợp đồng với đơn vị 

thu gom và xử lý CTNH 

Hình 4. 3. Sơ đồ khối phƣơng án thu gom CTNH 
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việc. 

 Giảm thiểu tác động từ máy thổi khí của HTXL nước thải 

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng (tra dầu, mỡ, vệ sinh bụi bám trên cánh quạt...) đảm 

bảo động cơ hoạt động ổn định và hạn chế phát sinh tiếng ồn. 

- Đối với các thiết bị có phát sinh độ rung  phải đƣợc kê các đệm chân đế máy 

để hạn chế độ rung. 

2.2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

 Rủi ro, sự cố cháy nổ 

Để phòng ngừa khả năng cháy nổ chủ yếu xảy ra do sự cố điện trong dự án, 

Chủ đầu tƣ sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Bố trí họng lấy nƣớc chữa cháy ngoài nhà từ các tuyến ống phân phối 

D      Họng lấy nƣớc chữa cháy D=110 (TCVN 6379-1998) theo yêu cầu kỹ thuật 

của Cơ quan Công an PCCC, cự ly cách nhau trung bình khoảng a=120m/họng chữa 

cháy, đặt ở vị trí thuận lợi cho xe chữa cháy hoạt động ( gần vỉa hè các tuyến đƣờng 

chính). Tính toán và bố trí họng chữa cháy đảm bảo dập tắt 1 đám cháy xảy ra đồng 

thời với q=15 l/s cho một đám cháy. Việc dập tắt đám cháy đảm bảo dập tắt 1 đám 

cháy xảy ra đồng thời với q=15 l/s cho một đám cháy. Việc dập tắt đám cháy trong các 

nhà cao tầng sẽ do hệ thống cấp nƣớc chữa cháy cao áp trong nhà cao tầng đảm nhận. 

- Xây dựng tƣờng bao che chắn và có biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực 

lắp đặt thiết bị điện cao áp; dán hƣớng dẫn cắt nguồn khẩn cấp và số điện thoại ứng 

phó khẩn cấp lên các thiết bị điện cao áp. 

- Thành lập bộ phận chuyên trách có chuyên môn về ngành điện để phụ trách 

việc vận hành, sửa chữa các thiết bị điện trong dự án. 

- Tuyên truyền và hƣớng dẫn cho các cán bộ giáo viên và học sinh trong dự án 

về công tác phòng cháy chữa cháy. 

- Chủ đầu tƣ sẽ thành lập đội phòng cháy chữa cháy, có chức năng ứng phó các 

sự cố cháy nổ. Hàng năm, các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy đƣợc cử đi 

tập huấn nghiệp vụ tại Cảnh sát PCCC của quận và thành phố. 

- Bố trí hệ thống báo cháy, báo khói tại sảnh chung và trong các phòng làm 

việc. Bố trí hệ thống chữa cháy bằng nƣớc và bằng bọt tại các tầng. 

 Rủi ro, sự cố tai nạn giao thông 

- Yêu cầu tắt máy, dắt bộ khi đi xe máy qua cổng bảo vệ vào khu gửi xe; 

- Bố trí biển báo tốc độ cho ph p khi đi lại trong dự án; 

- Trong trƣờng hợp cần thiết sẽ tăng thêm bảo vệ làm công tác điều phối giao thông; 

- Yêu cầu ra vào nhà để xe đúng cửa, cấm đi ngƣợc chiều. 
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- Khi xảy ra sự cố, tùy mức độ sẽ tiến hành sơ cứu và đƣa đến cơ sở y tế gần 

nhất. Nếu trƣờng hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng sẽ phối báo với cơ quan chức năng 

để tiến hành xử lý, khắc phục hậu quả. 

 Biện pháp đề phòng sự cố mất điện 

Bố trí hệ thống Camera có nhân viên giám sát 24/7, khi xảy ra sự cố mất điện, 

khởi động hệ thống máy phát điện phụ trợ. Duy trì Tổ kỹ thuật kiểm tra, bảo dƣỡng 

bảo trì các thiết bị phát điện, hệ thống cấp điện để đảm bảo ứng phó nhanh nhất với sự 

cố. 

Lắp đặt hệ thống thông gió tầng hầm: 

+ Hệ thống thông gió cho tầng hầm là hệ thống kết hợp giữa hệ thống cấp, hút 

gió nối ống gió tới các cửa thoát gió thải ngoài nhà trên tầng 1. 

+ Hệ thống cấp gió đƣợc tận dụng lấy từ lối đi lên xuống tầng hầm. 

+ Hệ thống thông gió hút cho tầng hầm sẽ bao gồm quạt hút gió thải / hút khói 

cho chế độ thông gió thông thƣờng và khi có cháy. 

Các quạt sử dụng cho hệ thống thông gió tầng hầm là quạt hƣớng trục. Với hệ 

thống có chức năng hút khói (tƣơng tự cho hệ thống hút khói hành lang) thì hệ thống 

quạt, đƣờng ống và phụ kiện phải đảm bảo khả năng chống cháy, chịu lửa theo yêu 

cầu: 

+ Tất các các đƣờng dây cấp nguồn và điều khiển phải đƣợc cấp nguồn ƣu tiên. 

+ Tất cả các cáp nguồn cấp điện cho các quạt là cáp chống cháy Cu/XLPE/FR-

PVC. 

- An toàn nguồn điện: Toàn khu vực dự án có 1 máy phát điện diezen 500kVA 

cấp điện cho tủ điện sự cố việc chuyển đổi giữa 2 nguồn điện đƣợc thực hiện bằng bộ 

tự động chuyển nguồn ATS (Automatic transfer system), các phụ tải đƣợc cấp điện ƣu 

tiên nhƣ máy bơm nƣớc sinh hoạt, máy bơm cứu hỏa, quạt tăng áp, hút khói đảm bảo 

luôn luôn có điện trong trƣờng hợp sự cố về điện, có cháy. Các phụ tải sinh hoạt các 

tầng, máy bơm sinh hoạt, bơm nƣớc thải chỉ mất điện khi có cháy.  

- Bố trí hệ thống báo cháy, đèn báo cháy, cửa thoát hiểm theo đúng thiết kế đã 

đƣợc phê duyệt. 

- Thông báo phong tỏa khu vực xảy ra sự cố. 

- Điều phối bộ phận kỹ thuật để tìm ra nguyên nhân và xử lý. 

- Sơ cấp cứu với ngƣời bị thƣơng đƣa đến cơ sở y tế gần nhất. 

 Rủi ro, sự cố sấm sét 

Các công trình đƣợc nối đất chống s t kiểu kim thu s t và dây thu s t trên mái 

nhà dẫn xuống hệ thống nối đất gồm thanh và cọc chôn sâu dƣới đất 0,8m. Điện trở 

nối đất Rnđ 10. 

Thiết kế theo tiêu chuẩn  NFC17 - 102 của ÚC và theo tiêu chuẩn TCVN 9385-
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2012. Dùng kim thu s t mạ kẽm bố trí rải trên mái của công trình. Dùng  cáp thoát s t 

dẫn s t xuống  bộ phận tiếp đất, với yêu cầu điện trở tiếp đất R<10 Ohm cho bộ phận 

tiếp đất.  

- Đảm bảo hệ thống nối đất an toàn điện. 

Tại tủ điện chính toàn nhà có thiết lập hệ thống nối đất lặp lại trung tính điện 

với yêu cầu điện trở tiếp đất R4 ohm. 

Từ tủ điện chính lên các tầng, từ tủ điện tầng đến các tủ điện phụ, từ tủ điện phụ 

ra thiết bị chiếu sáng, động lực, ổ cắm ...theo hệ thống 5 dây (3P+N+E) hoặc 3 dây 

(1P+N+E) trong đó dây E là dây bảo vệ đƣợc nối vào vỏ máy, vỏ thiết bị dùng điện.  

 Sự cố hỏng, vỡ các công trình xử lý nước thải, hệ thống XLNT, xử lý mùi 

Để hạn chế sự cố chủ đầu tƣ thực hiện các biện pháp sau: 

-  Với sự cố mất điện: Sử dụng nguồn điện từ máy phát điện dự phòng của dự 

án. 

-  Bố trí 02 nhân viên có chuyên môn vận hành trạm xử lý nƣớc thải. Đồng thời 

yêu cầu đơn vị thi công chuyển giao công nghệ vận hành để vận hành hệ thống xử lý 

theo đúng quy trình đề ra. 

-  Trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm, nếu để xảy ra sự cố nƣớc thải 

không đạt thì chủ đầu tƣ sẽ bơm nƣớc thải tuần hoàn lại bể điều hòa để xử lý lại nƣớc 

thải đến khi đạt quy chuẩn cho ph p. 

- Thƣờng xuyên duy tu, bảo dƣỡng các trang thiết bị, hệ thống thu gom và xử lý 

nƣớc thải. Trang bị đầy đủ và thay thế đúng kỳ hạn các loại vật tƣ tiêu hao, các trang 

thiết bị hƣ hỏng. Các thiết bị (bơm thổi khí...) tại các hạng mục chính luôn có thiết bị 

dự phòng để kịp thời hoạt động thay thế khi thiết bị đang hoạt động bị hỏng hóc.  

- Khi xảy ra sự cố sẽ liên hệ lại với đơn vị thiết kế, thi công để đề nghị giúp đỡ 

tìm ra nguyên nhân khắc phục. 

-  Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền trong trƣờng hợp 

xảy ra sự cố đối với trạm xử lý nƣớc thải. 

-  Lập sổ nhật ký vận hành trạm xử lý nƣớc thải. 

- Giải pháp khi hệ thống chạy non tải nhƣ sau: 

 + Tích trữ nhiều nƣớc thải trong bể điều hòa hoặc bể chứa. 

 + Giảm lƣợng oxy cung cấp xuống mức thấp (DO khoảng 1-2mg/l) để duy trì 

hệ vi sinh. 

 + Duy trì, bổ sung thêm các chất dinh dƣỡng cần thiết cho vi sinh. Có thể bổ 

sung nguồn Cacbon từ ngoài vào (nhƣ mật rỉ, acetate, methanol…)  

 + Loại bỏ lƣợng vi sinh vật chết trong hệ thống để tránh hiện tƣợng sinh khối 

phân hủy kỵ khí sinh ra các chất độc, gây ảnh hƣởng cho hệ thống. 
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- Giải pháp khi nƣớc thải xử lý chƣa đạt yêu cầu nhƣ sau: 

 + Bơm ngƣợc lại bể thu gom để xử lý lại trong thời gian ngắn nhất. Nếu trong 

thời gian dài không xử lý đƣợc sẽ thuê đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý. 

- Một số hƣ hỏng thƣờng gặp và biện pháp khắc phục về điện 

Bảng 4. 33. Một số hƣ hỏng thƣờng gặp và biện pháp khắc phục về điện 

Bảng 4. 34. Hiện tƣợng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục sự cố khi nƣớc thải 

STT Hƣ hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 
Máy bơm không 

làm việc 

- Không có nguồn điện cung 

cấp đến. 

- Kiểm tra nguồn điện, cáp 

điện. 

2 

Máy bơm làm 

việc nhƣng có 

tiếng kêu gầm 

- Điện nguồn mất pha đƣa vào 

motor. 

- Cánh bơm bị chèn bởi các 

vật cứng. 

- Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, 

mỡ … 

- Bị chèn các vật lạ có kích 

thƣớc lớn vào buồng bơm, 

trục vít. 

- Kiểm tra và khắc phục lại 

nguồn điện. 

- Tháo các vật bị chèn cứng ra 

khỏi cánh bơm. 

- Kiểm tra và bổ sung thêm, 

hoặc thay nhớt mới. 

- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ. 

3 

Máy bơm hoạt 

động nhƣng 

không lên nƣớc. 

- Ngƣợc chiều quay. 

- Van đóng mở bị nghẹt, hoặc 

hƣ hỏng. 

- Đƣờng ống bị tắc nghẽn. 

- Chƣa mở van. 

- Rách màng bơm. 

- Đảo lại chiều quay. 

- Kiểm tra phát hiện và khắc 

phục lại, nếu hƣ hỏng phải 

thay van mới. 

- Kiểm tra phát hiện chỗ bị 

nghẹt và khắc phục lại. 

- Mở van. 

- Thay màng bơm khác. 

4 
Lƣu lƣợng bơm bị 

giảm 

- Bị nghẹt rác ở cánh bơm, 

van, đƣờng ống. 

- Mực nƣớc bị cạn. 

- Nguồn điện cung cấp không 

đúng. 

- Màng bơm bị đóng cặn 

- Kiểm tra, khắc phục lại. 

- Tắt bơm ngay. 

- Kiểm tra nguồn điện và khắc 

phục. 

- Tháo và rửa sạch bằng xà 

phòng hoặc dung dịch đặc 

biệt. 

5 

Máy bơm làm 

việc với dòng 

điện vƣợt quá giá 

trị ghi trên nhãn 

máy 

- Điện áp thấp dƣới qui định. 

- Độ cách điện của bơm giảm 

quá qui định,  01M. 

- Bị sự cố về cơ khí: bánh 

răng, vòng bi, …  

- Tắt máy, khắc phục lại tình 

trạng điện áp. 

- Sấy nâng cao độ cách điện. 

- Phát hiện chỗ hƣ hỏng về cơ 

để khắc phục. 
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không đạt yêu cầu 

 Biện pháp kiểm soát mùi từ hệ thống xử lý nước thải. 

- Tại các nắp bể đƣợc chít keo để tránh mùi hôi thoát ra bên ngoài và bố trí các 

đƣờng ống thông hơi giữa các bể. 

- Tính toán lƣợng khí sục vào bể điều hòa, cụm bể sinh học hợp lý để đảm bảo 

không có quá trình kỵ khí diễn ra tại đây. 

- Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ: cần phải áp dụng tốt các phƣơng pháp xử 

lý bùn thải nhƣ: phƣơng pháp xử lý bùn kỵ khí, hiếu khí, … 

TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 Bể điều hòa   

 
Nƣớc thải có nhiều 

cặn  

- Song tách rác không tách 

đƣợc hết cặn thô 

- Quá trình sản xuất tạo ra 

nhiều cặn bã  

- Vệ sinh song tách rác và xem có 

chỗ nào bị hỏng hay không. 

 

Nƣớc thải có mùi 

hôi vƣợt quá mức 

mùi hôi hàng ngày 

- Quá trình phân hủy yếm 

khí xảy ra trong ngăn tiếp 

nhận 

- Kiểm tra lại hệ thống phân phối 

khí, đảm bảo rằng khí đƣợc phân 

phối đều trong ngăn để tránh gây 

hiện tƣợng lắng cặn và tạo điều 

kiện yếm khí trong bể. 

2 Bể Anonic   

 
Bùn bị đen và phát 

sinh mùi 

- Bùn bị phân hủy yếm khí 

- Vi sinh bị chết 

- Kiểm tra lại hệ thống phân phối 

khí, đảm bảo rằng khí đƣợc phân 

phối đều trong bể để tránh tạo 

điều kiện yếm khí trong bể. 

 
Xuất hiện nhiều bọt 

trắng 

- Quá trình bị quá tải, nồng 

độ chất ô nhiễm đầu vào 

tăng đột ngột. 

- Tuổi bùn thấp (thời gian 

lƣu bùn nhỏ). 

- Kiểm tra hàm lƣợng bùn trong bể, 

xem có duy trì ở nồng độ bình 

thƣờng hay không (3000-

5000mg/L). 

3 Bể khử trùng   

 
Nƣớc thải vẫn còn 

vi khuẩn 

- Tính chất nƣớc thải đầu 

vào thay đổi do đó liều 

lƣợng hóa chất bình 

thƣờng không đáp ứng yêu 

cầu xử lý.                                                                                                                                                                                                          

- Cần phải kiểm tra để điều chỉnh 

lại liều lƣợng hóa chất cho phù 

hợp với điều kiện đầu vào. 
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3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

 3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư; Kế 

hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; Tóm tắt dự toán 

kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của chủ dự án dành cho 

hoạt động bảo vệ môi trƣờng, kế hoạch xây lắp các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trƣờng và tóm tắt dự toán kinh phí của chủ dự án đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4. 35. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án 

STT Công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 

Kế hoạch 

xây lắp/vận 

hành 

Kinh phí dự 

toán (VNĐ) 
Ghi chú 

A. Giai đoạn thi công xây dựng    

1 
Thùng rác CTR sinh 

hoạt 240L 
Cái 03 - - Đã bố trí 

2 
Thùng ben 10 tấn

 
chứa 

CTR xây dựng 
Cái 01 

Tháng 

1/2023 
30.000.000  

3 
Thùng chứa CTNH 

240L 
Cái 07 

Tháng 

1/2023 
7.000.000 

Tận dụng 01 

thùng hiện có 

4 
Kho chứa CTNH diện 

tích 16m
2
 

Kho 01 - - Đã bố trí 

5 
Kho chứa CTR sinh 

hoạt, y tế diện tích 34m
2
 

Kho 01 - - Đã bố trí 

6 
Nhà vệ sinh di động 

500L 
Nhà 02 

Tháng 

1/2023 
30.000.000  

7 
Bể lắng cặn nƣớc thải 

xây dựng 
Bể 01 

Tháng 

1/2023 
30.000.000  

8 Phun nƣớc tƣới ẩm - - 

Trong suốt 

giai đoạn xây 

dựng. 

80.000.000  

9 

Phí thuê đơn vị hút hố 

ga, hệ thống thoát nƣớc 

thải, nƣớc mƣa, bể lắng 

- - 

Trong suốt 

giai đoạn xây 

dựng. 

80.000.000  

10 Phí thuê đơn vị đổ thải - - 

Trong suốt 

giai đoạn xây 

dựng. 

200.000.000  

B. Giai đoạn vận hành dự án    

1 

01 trạm xử lý nƣớc thải 

công suất: 100m
3
/ngày 

đêm 

Hệ 

thống 
01 

Tháng 

3/2023 
500.000.000  

2 Hệ thống bể bơi Hệ 01 Tháng 500.000.000  
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*  Các công trình bảo vệ môi trường khác 

-  Cây xanh, thảm cỏ: Cây xanh đƣợc bố trí trồng xung quanh dự án. Việc trồng 

và chăm sóc cây xanh tại dự án ngoài việc tạo cảnh quan và điều hòa vi khí hậu còn có 

tác dụng hấp thụ khí thải khu vực dự án.  

-  Xây dựng bể nước PCCC, trang bị dụng cụ chữa cháy: Xây dựng bể dự trữ 

nƣớc cung cấp khi có sự cố đám cháy và trang bị đầy đủ dụng cụ chữa cháy. 

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

  Giai đoạn xây dựng 

Chủ dự án quản lý đơn vị nhà thầu xây dựng trong công tác thực hiện bảo vệ 

thống 3/2023 

3 Hệ thống thoát nƣớc thải 
Hệ 

thống 
01 

Tháng 

3/2023 
1.200.000.000  

4 
Hệ thống thoát nƣớc 

mƣa 

Hệ 

thống 
01 

Tháng 

3/2023 
1.500.000.000  

6 
Thùng rác CTR sinh 

hoạt 240L 
Cái 03 - - Đã bố trí 

7 Thùng chứa CTNH Cái 06 
Tháng 

3/2023 
6.000.000 

Tận dụng 02 

thùng hiện có 

ở GĐ thi công 

8 
Kho CTNH, diện tích 

5m
2
 

Kho 1 
Tháng 

3/2023 
10.000.000  

9 
Kho CTR, diện tích 

10m
2
 

Kho 1 
Tháng 

3/2023 
10.000.000  

C Hạng mục khác   
Tháng 

3/2023 
  

1 Hệ thống thông gió 
Hệ 

thống 
01 

Tháng 

3/2023 
500.000.000  

2 

Nạo v t hệ thống cống 

thoát nƣớc, hút bể tự 

hoại 6 tháng/lần 

Gói - 

Trong suốt 

quá trình vận 

hành dự án 

50.000.000  

3 

Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thu gom 

vận chuyển và xử lý chất 

thải. 

Gói - 

Trong suốt 

quá trình vận 

-hành dự án 

50.000.000  

4 

Thuê cán bộ quản lý, 

chịu trách nhiệm về các 

vấn đề chất thải rắn, khí 

thải và sự cố môi 

trƣờng. 

Dự 

án 
- 

Trong suốt 

quá trình vận 

hành dự án 

80.000.000  

 Tổng    4.826.000.000  
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môi trƣờng trong giai đoạn thực hiện thi công xây dựng có cán bộ chuyên trách công 

tác quản lý, giám sát môi trƣờng. Tổ chức bộ máy quản lý môi trƣờng đƣợc thể hiện ở 

sơ đồ dƣới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giai đoạn vận hành 

Chủ sự án chịu trách nhiệm quản lý công trình về mọi mặt chất lƣợng, kỹ thuật, 

tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trƣờng. 

Thành lập bộ phận An toàn, kỹ thuật, môi trƣờng chịu trách nhiệm thực hiện, 

vận hành thƣờng xuyên các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng của dự án trong 

giai đoạn vận hành. Tổng số cán bộ thuộc tổ kỹ, thuật an toàn là 5 ngƣời, trong đó có ít 

nhất 02 cán bộ có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành về An toàn lao động, môi 

trƣờng. 

Trong quá trình hoạt động, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phƣơng trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo về an toàn, vệ sinh môi trƣờng, an 

ninh trật tự chung cả khu vực. 

Công tác bảo vệ môi trƣờng đảm bảo thực hiện: 

+ Vận hành hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa, nƣớc thải; trạm xử lý nƣớc thải; 

+ Giám sát công tác thu gom rác thải. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến BVMT.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhân sự của dự án nhƣ sau: 

Chủ dự án 

Văn phòng điều hành dự án Phòng vệ sinh môi trƣờng 

Quản lý toàn bộ quá trình xây dựng 

tòa nhà, công cộng và ứng phó với 

các sự cố xảy ra. 

- Quản lý chất thải, thu gom, phân loại, 

chuyển giao, chất thải cho các đơn vị đủ 

chức năng xử lý. 

- Thực hiện giám sát môi trƣờng. 

- Quản lý các vấn đề chung về môi 

trƣờng, cập nhật và triển khai việc thực 

hiện theo các quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng. 

Hình 4. 4. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý môi trƣờng của Dự án 
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4.Nhận xét về mức độ tin cậy, chi tiết của những kết quả đánh giá, dự báo về các 

tác động môi trƣờng có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án đầu tƣ. 

Bản Báo cáo đề xuất cấp giấy ph p môi trƣờng của Dự án đƣợc xây dựng dựa 

trên các phƣơng pháp đang đƣợc áp dụng phổ biến hiện nay và dựa trên các tài liệu, số 

liệu có độ tin cậy. 

 4.1. Về các phương pháp đánh giá 

Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm: Phƣơng pháp này do WHO thực 

hiện nhằm ƣớc tính tải lƣợng các chất ô nhiễm từ hoạt động của dự án. Các hệ số ô nhiễm 

đối với từng loại máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã đƣợc WHO quan trắc, phân 

tích, nghiên cứu, thống kê từ nhiều nguồn qua nhiều năm nên có mức độ tin cậy cao.  

Phương pháp dự báo: Độ tin cậy của phƣơng pháp này khá cao vì các thành viên 

lập báo cáo có trình độ chuyên sâu về lĩnh vực môi trƣờng, có kinh nghiệm trong lập báo 

cáo. Bên cạnh còn có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực môi trƣờng. 

Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá hiện trạng và tác động trên cơ sở so sánh 

số liệu đo đạc hoặc kết quả tính toán với giới hạn cho ph p ghi trong các TCVN, QCVN. 

Phương pháp thống kê: Đây là phƣơng pháp đơn giản do chỉ cần thu thập và 

liệt kê từ các tài liệu, báo cáo khoa học có sẵn. Mức độ tin cậy của các số liệu phụ 

thuộc vào các tổ chức, cơ quan thống kê, nghiên cứu. 

4.2. Các phương pháp khác 

Phƣơng pháp danh mục các điều kiện môi trƣờng: Phƣơng pháp này đơn giản, dễ 

làm dễ hiểu, nhƣợc điểm là kết quả đánh giá hoàn toàn dựa vào yếu tố chủ qua, cảm tính. 

Phƣơng pháp khảo sát thực địa: Đây là phƣơng pháp đơn giản dễ thực hiện đem 

lại hiệu quả cao, các đánh giá sát thực với thực tế. Tuy nhiên kết quả đánh giá phụ 

thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan, trình độ của cán bộ khảo sát. 

Phƣơng pháp đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong phòng thí 

nghiệm: Các phƣơng pháp này đƣợc tiến hành theo đúng các quy định hiện hành của 

Tổ vệ sinh môi 

trƣờng 

Tổ bảo vệ Kế toán, 

hành chính 

Tổ Kỹ thuật, 

an toàn 

Ban quản lý Nhà trƣờng 

Chủ đầu tƣ 

Hình 4. 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của dự án 
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các TCVN tƣơng ứng. Tuy nhiên có các sai số không thể tránh khỏi nhƣ sai số thiết bị, 

sai số do khâu phân tích... Việc tiến hành lấy mẫu ngoài hiện trƣờng và phân tích trong 

phòng thí nghiệm đều đƣợc thực hiện bởi đơn vị có nhân lực đƣợc đào tạo cơ bản và 

có trang thiết bị phân tích hiện đại nên kết quả phân tích có độ tin cậy cao. 

4.3. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Đánh giá tác động đến môi trường không khí: Đây là đối tƣợng dễ bị tác động 

mạnh nhất. Nhìn chung việc đánh giá tác động đến môi trƣờng không khí trong báo 

cáo là khá đầy đủ và cụ thể cho từng nguồn gây tác động trong các giai đoạn thực hiện 

của dự án. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong phƣơng pháp tính toán nồng độ bụi tại 

các nguồn phát sinh chƣa đảm bảo tính chính xác cao do các nguồn thải đơn lập, phân 

tán và thiếu tài liệu đánh giá tải lƣợng chính xác. 

Đánh giá tác động đến môi trường nước: Đã xác định đƣợc các nguồn thải từ 

dự án có thể gây ô nhiễm cho nguồn nƣớc tiếp nhận. Đã xác định nguyên nhân chính 

có thể gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt là từ nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc thải thi công và rác 

thải sinh hoạt. Nƣớc thải từ dự án không làm gia tăng nhiều các chất ô nhiễm của 

nguồn tiếp nhận mà chỉ làm gia tăng lƣu lƣợng, góp phần pha loãng. 

Đánh giá các tác động đến sức khỏe cộng đồng, lao động: Đã liệt kê cụ thể 

từng nguồn gây ô nhiễm gây tác động có thể xảy ra khi triển khai dự án. Đƣợc các tác 

động mức độ ảnh hƣởng phổ biến đến đời sống, sức khỏe của cộng đồng dân cƣ quanh 

dự án và cuối hƣớng gió. 

Đánh giá tác động đến tài nguyên sinh vật: Đánh giá là có cơ sở dựa trên hiện trạng 

khu vực lân cận. Ngoài ra, nguồn nƣớc sẽ bị ảnh hƣởng do việc gia tăng nồng độ cặn rắn 

trong nƣớc thải từ dự án và ảnh hƣởng đến hệ sinh thái thủy sinh của nguồn tiếp nhận. 

Tác động đến giao thông vận tải: Đánh giá đã nhận ra các đối tƣợng bị ảnh 

hƣởng chính là dân cƣ sống dọc 2 bên đƣờng dự án và khu vực xung quanh. Mức độ 

ảnh hƣởng ở mức cao do dựa vào số lƣợt xe dự tính ra vào phục vụ dự án khi hoạt 

động và hiện trạng theo khảo sát thực địa. 

Đánh giá tác động đến sức khỏe cộng đồng, lao động: Đã liệt kê cụ thể từng nguồn 

gây ô nhiễm, gây tác động có thể xảy ra khi triển khai dự án, mức độ ảnh hƣởng phổ biến 

đến đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cƣ quanh khu dự án và cuối hƣớng gió. 

Tác động đến môi trường cảnh quan: Đánh giá ở mức độ tin cậy do đã liên kết 

với tổng quan phát triển chung của khu vực, đánh giá đƣợc tham khảo từ đề án đã 

đƣợc phê duyệt. 

Các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra: Đã liệt kê đƣợc các rủi ro, sự 

cố môi trƣờng và tai nạn xảy ra trong quá trình xây dựng và vận hành dự án. 

4.4. Về các tài liệu sử dụng trong báo cáo 

Tất cả các nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo trên đều đƣợc tham chiếu từ các tƣ 

liệu chính thống đã và đang đƣợc áp dụng tại Việt Nam. Các sách giáo khoa, giáo trình 

đang đƣợc sử dụng làm tài liệu giảng dạy và tham khảo tại các trƣờng đại học nhƣ 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO TRƢỜNG TIỂU HỌC CỔ NHUẾ 2A” 

 

BAN QLDA  ĐẦU TƢ XÂY DỰNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM                                                                                                93 

 

ĐHBK Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội,... Các tài liệu, dữ liệu thống 

kê về tình hình kinh tế - xã hội khu vực dự án đƣợc các nhà khoa học, cơ quan chính 

quyền theo dõi, tính toán, đo đạc rất cụ thể nên kết quả cũng đáng tin cậy. 

 4.5. Về nội dung của báo cáo 

Thực hiện đầy đủ theo hƣớng dẫn Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ Quy định về chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trƣờng và thông tƣ 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên môi trƣờng Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trƣờng. 

Nêu đƣợc chi tiết và đánh giá đầy đủ về các tác động môi trƣờng, các rủi ro về 

sự cố môi trƣờng có khả năng xảy ra trong quá trình hoạt động của dự án.  
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CHƢƠNG V. PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƢỜNG 

 

(Dự án không thuộc đối tượng phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường) 
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CHƢƠNG VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt (nƣớc thải xí tiểu, nƣớc thải bồn rửa tay, 

thoát sàn, khu bếp), lƣu lƣợng tối đa 35 m
3
/ngày đêm. 

Chủ cơ sở đề nghị cấp giấy phép cho 01 dòng nƣớc thải: 

+ 01 dòng nƣớc thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nƣớc thải tổng công suất 35 

m
3
/ngày đêm thoát ra hệ thống thoát nƣớc chung. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải  

+ Nƣớc thải sinh hoạt sau xử lý của dự án có các chất ô nhiễm và giá trị các 

chất ô nhiễm trong nƣớc thải không vƣợt quá giá trị tối đa cho ph p của Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt - QCVN 14:2008/BTNMT. cột B, K = 1 (Áp 

dụng đối với Trụ sở cơ quan, văn phòng > 10.000m
2
). Các chất ô nhiễm và giá trị giới 

hạn của các chất ô nhiễm theo bảng sau: 

Bảng 6. 1: Bảng tổng hợp giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm nƣớc thải sinh 

hoạt 

- Vị trí xả nƣớc thải: Tại phƣờng Cổ Nhuế  2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội. Tọa độ vị trí xả nƣớc thải (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
0
, múi chiếu 3

0
) cụ 

thể nhƣ sau:  

+ Tọa độ vị trí xả nƣớc thải sinh hoạt (hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
0
, múi 

chiếu 3
0
) cụ thể nhƣ sau:  

X = 2329587             Y= 580871 

STT Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép Giá trị tối đa cho phép 

1 pH 5 - 9 

2 BOD5 (20
o
C) 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) 4 

6 Amoni (tính theo N) 10 

7 Nitrat (NO
3-

 )(tính theo N) 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt 10 

10 Phosphat (PO4
3-

) 10 

11 Tổng Coliforms 5.000 
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- Phƣơng thức xả nƣớc thải sinh hoạt: Tự chảy 

2. Biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 

- Nguồn thải: 

+ Nguồn số 01: Khí thải từ hệ thống xử lý mùi của trạm xử lý nƣớc thải 60 

m
3
/ngày đêm, lƣu lƣợng xả lớn nhất: không xác định 

+ Nguồn số 02: Khí thải từ máy phát điện dự phòng, lƣu lƣợng xả lớn nhất: 

không xác định 

- Dòng khí thải:  

Chủ đầu tƣ đề nghị cấp giấy phép cho 02 dòng khí thải là: Khí thải từ hệ thống 

xử lý mùi của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của trạm xử lý nƣớc thải 60 m
3
/ngày 

đêm; Khí thải do hoạt động của máy phát điện dự phòng 

- Khí thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

+ Vị trí xả khí thải của trạm  35m
3
/ngày đêm: Tại hệ thống xử lý nƣớc thải. Tọa 

độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
0
, múi chiếu 3

0
):  

X = 2329596             Y= 580873 

+ Phƣơng thức xả khí thải: liên tục 24/24 h. 

+ Giới hạn các thông số ô nhiễm: không áp dụng do chƣa có quy chuẩn đối chiếu 

- Khí thải do hoạt động của máy phát điện dự phòng  

+ Vị trí xả khí thải: Khối nhà A. Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

105
0
, múi chiếu 3

0
): 

X = 2329576             Y= 580843 

+ Phƣơng thức xả khí thải: gián đoạn (khi có hoạt động của máy phát điện dự 

phòng). 

- Giới hạn các thông số ô nhiễm: chƣa có quy chuẩn so sánh. 

3. Biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn và độ rung 

- Nguồn thải: 

+ Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung  hệ thống xử lý mùi của trạm xử lý nƣớc thải 

60 m
3
/ngày đêm, lƣu lƣợng xả lớn nhất: không xác định 

+ Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung  từ máy phát điện dự phòng, lƣu lƣợng xả lớn 

nhất: không xác định 

 

- Tiếng ồn, độ rung  từ hệ thống xử lý nƣớc thải 

+ Vị trí xả khí thải của trạm  35 m
3
/ngày đêm: Tại hệ thống xử lý nƣớc thải. Tọa 

độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
0
, múi chiếu 3

0
):  

X = 2329596             Y= 580873 
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- Tiếng ồn, độ rung  hoạt động của máy phát điện dự phòng  

+ Vị trí xả khí thải: Khối nhà A. Tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

105
0
, múi chiếu 3

0
): 

  X = 2329576             Y= 580843 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 6. 2: Bảng tổng hợp giá trị giới hạn của tiếng ồn 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) 
Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 02 lần/năm Khu vực thông thƣờng 

+ Độ rung: 

Bảng 6. 3: Bảng tổng hợp giá trị giới hạn của độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 02 lần/năm Khu vực thông thƣờng 

+ Định kỳ bảo dƣỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 
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CHƢƠNG VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN  

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của 

dự án đầu tƣ nhƣ sau: 

Bảng 7. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án 

STT 
Công trình xử lý chất 

thải 
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

Công suất dự 

kiến 

1 Hệ thống xử lý nƣớc thải 

Trƣớc 10 ngày kể 

từ ngày VHTN dự 

kiến quý I năm 

20223 

3 ngày liên tiếp kể 

từ ngày bắt đầu 

VHTN 

>80%  

công suất thiết kế 

 1.2.  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 7. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất 

thải của dự án 

STT Vị trí quan trắc Thông số quan trắc 
Tiêu chuẩn 

so sánh 
Thời gian lấy mẫu 

1 

 

Tại hố ga sau xử 

lý 

pH,   BOD5,   TSS, TDS, 

Sunfua, NH4

+

, NO3

-

, Dầu 

mỡ đồng thực vật, tổng các 

chất hoạt động bề mặt, 

PO4

3-

, Coliform 

QCVN 

14:2008/BT 

NMT, cột B, 

K=1 

3 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp trong 

giai đoạn vận hành 

ổn định 

 1.3. Tổ chức có điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch 

Trung tâm tƣ vấn và truyền thông môi trƣờng (CEC) 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 405, số 85 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Láng Hạ, quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

Đại diện: Ông Nguyễn Minh Tâm      Chức vụ: Giám đốc 

Điện thoại/Fax: 02432373961       Email: Trungtammt@ceca.org.vn 

Đơn vị phân tích Trung tâm tƣ vấn và truyền thông môi trƣờng, Phòng nghiên 

cứu chất lƣợng môi trƣờng là đơn vị có đầy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trƣờng mã số VIMCERTS 208 kèm theo quyết định số 2598/QĐ – BTNMT ngày 

17/11/2020 về việc Chứng nhận đăng ký hoạt động thử, giới hạn phát hiện của các 

thông số đƣợc chứng nhận.  
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2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ của dự án 

Căn cứ theo Mục 2 Điều 97 và Mục 2, 3 Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trƣờng thì dự 

án không thuộc đối tƣợng phải quan trắc tự động và quan trắc định kỳ. 
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CHƢƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu, tài liệu đƣa ra trong hồ sơ đề 

nghị cấp giấy ph p môi trƣờng là hoàn toàn chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái, 

chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện dự án, cam kết thực hiện quy chuẩn, quy định về môi 

trƣờng bắt buộc nhƣ sau:  

- Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án 

phải đƣợc thu gom, xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1) Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải bể bơi đạt QCTĐHN 

02:2014/BTNMT, cột B, C=Cmax Quy chuẩn kỹ thuật về nƣớc thải công nghiệp trên 

địa bàn thủ đô Hà Nội. 

- Tiếng ồn và độ rung trong quá trình vận hành dự án phải có biện pháp giảm 

thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

- Chất thải rắn thông thƣờng và chất thải rắn nguy hại trong quá trình thực hiện 

Dự án phải đƣợc thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Thông tƣ 02/2022/TT- 

BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trƣờng Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

luật bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng. 

Và các tiêu chuẩn có liên quan khác theo quy định hiện hành. 

- Chủ dự án sẽ bồi thƣờng những thiệt hại môi trƣờng do Dự án gây ra theo 

Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 và quy định hiện hành. 

- Đảm bảo vận hành liên tục, đúng quy trình và hiệu quả các công trình xử lý 

chất thải và bảo vệ môi trƣờng.  
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